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PHẦN I.
GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG, KHOA/ĐƠN VỊ PHỤ TRÁCH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
1. GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG
1.1. Thông tin chung về trường
Tên trường: Cao đẳng Cơ Điện Xây dựng Việt Xô.

 Tên Tiếng Anh: Viet Xo Vocational College of ElectroMechanization and Construction

 Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 Địa chỉ trường:

- Trụ sở chính (Cơ sở I): 184 Đường Quyết Thắng, P. Trung Sơn, TP Tam Điệp, Ninh Bình.

- Cơ sở II: 90 Đường Quyết Thắng, Phường P. Trung Sơn, TP Tam Điệp, Ninh Bình.

- Cơ sở III: Tổ 15, Phường Bắc Sơn, TP Tam Điệp, Ninh Bình.

         Số điện thoại:  02293 864 066;                  Số Fax:  02293 773 760

         Email: Caodangvietxo2012@gmail.com;  Website: Caodangvietxo.edu.vn

   Năm thành lập trường:

 - Năm thành lập đầu tiên: 1960

 - Năm thành lập trường cao đẳng nghề: 2006

   Loại hình đào tạo:

             Công lập   
                     Bán công 


1.2Thông tin khái quát về lịch sử phát triển và thành tích nổi bật 
Trường Cao đẳng Cơ Điện Xây dựng Việt Xô tiền 
hoc là Trường Trung học và dạy nghề Cơ Điện Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, được thành lập theo QĐ số 02/NN-TCCB-QĐ ngày 03 tháng 01 năm 1997 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trên cơ sở hợp nhất và tổ chức lại 3 trường:

     - Trung học Cơ khí nông nghiệp Trung ương (thành lập năm 1960)

     - Công nhân Xây dựng nông nghiệp (thành lập năm 1968)

     - Công nhân Cơ khí nông nghiệp Việt- Xô (thành lập năm 1979).

     Trường được nâng cấp thành Trường Cao đẳng nghề Cơ Điện Xây dựng Tam Điệp theo Quyết định số 1988/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 29/12/2006 

    Trường được đổi tên thành Trường Cao đẳng nghề Cơ điện xây dựng Việt Xô theo Quyết định số 358/QĐ-BLĐTBXH ngày 23/3/2012. Năm 2019 đổi tên thành Trường Cao đẳng Cơ điện xây dựng Việt Xô theo Quyết định số 919/QĐ-BLĐTBXH ngày 20/6/2019
      Đội ngũ giáo viên, cán bộ, công nhân viên của trường hiện có 222 người. Đội ngũ CBGV tham gia giảng dạy là 169, trong đó:  01 Tiến sỹ, 85Thạc sĩ, 79  người có trình độ Đại học,  04 cao đẳng.
      Quy mô đào tạo 
hoc năm 
hoc năm từ 3.000 – 3.500 học sinh, sinh viên. Địa điểm tuyển sinh và cung ứng nhân lực tập trung chủ yếu ở khu vực nam đồng bằng 
hoc Hồng, bắc Khu Bốn cũ và các tỉnh Tây nam bộ. Lịch sử phát triển của Trường được nối tiếp truyền thống tốt đẹp của các trường thành viên trước đây.

      Trường có 06 nhà được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, 26 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp quốc gia, 80 giáo viên giỏi cấp tỉnh, 02 giáo viên được nhận giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi về dạy nghề.

Những thành tích nổi bật trong công tác đào tạo:

     - Giành được 07 Huy chương vàng, 01 Huy chương đồng tại Hội thi tay nghề khối ASEAN từ năm 2010-2014;

    - 04 chứng chỉ nghề xuất sắc tại các kỳ thi tay nghề thế giới từ năm 2007-2013;

    - Tại các kỳ thi tay nghề Quốc gia giành  09 giải nhất, 03 giải nhì, 15 giải ba;

    - Tại kỳ thi tay nghề cấp Bộ, Tỉnh giành 77 giải nhất, 58 giải nhì, 26 giải ba;

    - Giải nhất Hội giảng dạy nghề toàn quốc năm 2013;

    - Giải nhì Hội giảng dạy nghề toàn quốc năm 2015;

  Nhà trường đã được Nhà nước trao tặng:

     - 03 Huân chương Lao động hạng ba cho tập thể (năm 1990, 1995, 1996);

     - 05 Huân chương Lao động hạng ba cho 05 cá nhân;

     - 01 Huân chương Lao động hạng nhì cho tập thể (năm 2002);

     - 01 Huân chương Lao động hạng nhì 
hoc á nhân;

     - Huân chương Lao động hạng nhất cho tập thể Trường (năm 2008);

     - Bằng khen của Chính phủ (năm 1995, 2001);

     - Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo (năm 1996, 2005);

     - Cờ thi đua của Bộ Nông nghiệp và PTNT (năm 1995, 2005);

     - Cờ thi đua của UBND tỉnh Ninh Bình (năm 1998);

     - Cờ thi đua của Chính phủ (12/2010);

     - Cờ thi đua của Bộ NN và PTNT (11/2010);

     - Cờ thi đua của Công đoàn ngành NN và PTNT Việt Nam (08/2011);

     - Bằng khen của Bộ NN và PTNT năm học 2010 – 2011;

     - Cờ thi đua của UBND tỉnh Ninh Bình (08/2011);

     - 02 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn quốc năm 2010 và 2012;

     - Huân chương Độc lập hạng ba cho tập thể Nhà trường (năm 2012);

      - Cờ thi đua của Chính phủ về thành tích huấn luyện học sinh giỏi Quốc gia, khu vực và Thế giới (năm 2013); 

     - Cờ thi đua của Chính phủ năm 2019
      - Nhà trường liên tục từ năm 1997 đến 2019 được công nhận là trường tiên tiến xuất sắc của Bộ NN&PTNT và Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

1.3.Cơ cấu tổ chức và nhân sự 
1.3.1.Cơ cấu tổ chức
SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRƯỜNG


1.3.2. Danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt 
	Các bộ phận
	Họ và tên
	Năm sinh
	Học vị
	Chức danh, Chức vụ

	1. Ban Giám hiệu
	Phạm Ngọc Vũ
	1963
	Thạc sĩ
	Hiệu trưởng

	
	Vũ Văn Yên
	1965
	Thạc sĩ
	P. Hiệu trưởng

	
	Lê Hồng Phong
	1974
	Thạc sĩ
	P. Hiệu trưởng

	2. Các tổ chức Đảng, Đoàn TN, Công đoàn

	Đảng bộ
	Phạm Ngọc Vũ
	1963
	Thạc sĩ
	Bí thư

	Công đoàn
	Lê Đình Hoan
	1965
	Kỹ sư
	 CT. Công đoàn

	Đoàn TN
	Phạm Thành Nhơn
	1987
	 Thạc sĩ
	Bí thư

	3. Trưởng các phòng chức năng

	Phòng Đào tạo
	Nguyễn Xuân Hoàng
	1972
	Thạc sĩ
	Trưởng phòng

	Phòng TCHC
	Trần Ngọc Truyền
	1960
	Thạc sĩ
	Trưởng phòng

	Phòng TC-KT
	Lê Đức Hinh
	1961
	Thạc sĩ
	Trưởng phòng

	Phòng QLHS,SV
	Lê Đình Hoan
	1965
	Kỹ sư
	Trưởng phòng

	Phòng QTĐS
	Trần Minh Long
	1971
	Thạc sĩ
	PT  phòng

	Phòng KT&KĐCL
	Vũ Hữu Tín
	1960
	Thạc sĩ
	Trưởng phòng

	Phòng TS-GTVL-QHQT
	Phan Thị Nhung
	1981
	Thạc sĩ
	Trưởng phòng

	4. Trưởng các khoa

	Khoa KH cơ bản
	Thịnh Văn Cường
	1980
	Thạc sĩ
	Trưởng khoa

	Khoa CNTT&NN
	Phạm Anh Đức
	1984
	Thạc sĩ
	Trưởng khoa

	Khoa Cơ khí ĐL
	Vũ Đình Chiêu
	1984
	Thạc sĩ
	Trưởng khoa

	Khoa Cơ khí chế tạo
	Nguyễn Thành Hưng
	1978
	Thạc sĩ
	Trưởng khoa

	Khoa Điện-Điện TĐH
	Nguyễn Huy Hoàng
	1960
	Thạc sĩ
	Trưởng khoa

	Khoa Xây dựng
	Phùng Văn Cao
	1969
	Thạc sĩ
	Trưởng khoa

	Khoa Kinh tế
	Đỗ Văn Mạnh
	1980
	Thạc sĩ
	Trưởng khoa

	5. Trưởng các đơn vị trực thuộc

	TT HT TS và PVĐT ĐT 
	Vũ Văn Yên
	1965
	Thạc sĩ
	Giám đốc

	TT TH& NN
	Phạm Anh Đức
	1984
	Thạc sĩ
	Phụ trách TT

	TT T.tin, Thư viện
	Vũ Văn Dũng
	1983
	Cử nhân
	Phụ trách TT


1.3.3 Đội ngũ giáo viên: 

Tổng số:  164, trong đó:
                             - Nam:119    - Nữ:             49



  - Cơ hữu: 158     - Thỉnh giảng:6
	Trình độ đào tạo
	Nam
	Nữ
	Tổng số

	Tiến sĩ
	  1
	  0
	  1

	Thạc sĩ
	68
	26
	94

	Đại học
	39
	22
	61

	Trung cấp
	 2
	 0
	 2

	Tổng số
	110
	48
	158


1.4. Các nghề đào tạo và quy mô đào tạo
1.4.1. Các nghề đào tạo của trường theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN

	TT
	Nghề đào tạo
	Trình độ đào tạo
	Quy mô tuyển sinh năm 2021

	1
	Công nghệ ô tô
	Cao đẳng
	125

	
	
	Trung cấp
	75

	
	
	Sơ cấp
	50

	2
	Điện công nghiệp
	Cao đẳng
	130

	
	
	Trung cấp
	130

	
	
	Sơ cấp
	60

	3
	Kỹ  thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	Cao đẳng
	80

	
	
	Trung cấp
	110

	
	
	Sơ cấp
	70

	4
	Hàn
	Cao đẳng
	125

	
	
	Trung cấp
	125

	
	
	Sơ cấp
	70

	5
	Cắt gọt kim loại
	Cao đẳng
	40

	
	
	Trung cấp
	50

	
	
	Sơ cấp
	30

	6
	Kỹ thuật xây dựng
	Cao đẳng
	100

	
	
	Trung cấp
	100

	
	
	Sơ cấp
	100

	7
	Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
	Cao đẳng
	50

	
	
	Trung cấp


	65

	8
	Kế toán doanh nghiệp
	Cao đẳng
	200

	
	
	Trung cấp
	70

	
	
	Sơ cấp
	60

	9
	Văn thư hành chính 
	Cao đẳng
	60

	
	
	Trung cấp
	60

	10
	Quản trị mạng máy tính 
	Cao đẳng
	25

	
	
	Trung cấp
	20

	11
	Vận hành máy thi công nền
	Trung cấp
	130

	
	
	Sơ cấp
	80

	12
	Điện dân dụng
	Trung cấp
	60

	
	
	Sơ cấp
	50

	13
	Mộc Xây dựng & trang trí nội thất 
	Trung cấp
	25

	
	
	Sơ cấp
	25

	14
	Cấp thoát nước
	Sơ cấp
	80

	15
	Tin học văn phòng
	Trung cấp
	20

	
	
	Sơ cấp
	100

	16
	Điện tử dân dụng
	Sơ cấp
	60

	17
	Thiết kế đồ họa
	Cao đẳng
	30

	
	
	Trung cấp
	30

	18
	Điện-nước
	Trung cấp
	50

	19
	Kế toán tin học
	Trung cấp
	50

	20
	Xây dựng dân dụng và công nghiệp
	Trung cấp
	20

	21
	Ứng dụng phần mềm
	Cao đẳng
	30

	
	
	Trung cấp
	30


1.4.2. Quy mô đào tạo các nghề

	Trình độ đào tạo
	Năm

	
	2019
	2020
	2021

	1. Cao đẳng 
	1119
	871
	906

	Công nghệ ô tô
	216
	242
	283

	Cắt gọt kim loại
	19
	20
	19

	Hàn
	137
	71
	73

	Điện công nghiệp
	236
	216
	199

	Điện tử dân dụng
	20
	5
	-

	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa KK
	209
	160
	156

	Kế toán doanh nghiệp
	163
	109
	109

	Văn thư hành chính
	22
	-
	-

	KT sửa chữa và lắp ráp máy tính
	2
	-
	-

	Quản trị mạng
	16
	13
	14

	Thiết kế đồ họa
	9
	-
	-

	KT xây dựng
	70
	35
	27

	Cấp thoát nước
	0
	-
	-

	CNTT ứng dụng phần mềm
	-
	-
	26



	2. Trung cấp 
	2271
	2303
	2.239

	Công nghệ ô tô
	373
	395
	486

	Vận hành máy thi công nền
	147
	146
	59

	Cắt gọt kim loại
	21
	4
	5

	Hàn
	171
	123
	144

	Điện công nghiệp
	544
	264
	203

	Điện tử dân dụng
	4
	-
	-

	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa KK
	378
	335
	448

	Điện dân dụng
	0
	-
	-

	Kế toán doanh nghiệp
	105
	187
	219

	Văn thư hành chính
	58
	95
	62

	KT sửa chữa và lắp ráp máy tính
	186
	59
	91

	Thiết kế đồ họa
	26
	14
	57

	KT xây dựng
	210
	121
	117

	Cấp thoát nước
	45
	-
	-

	Điện nước
	-
	123
	96

	Mộc Xây dựng & trang trí nội thất
	3
	1
	-

	Xây dựng dân dụng và CN
	-
	111
	61

	Tin học văn phòng
	-
	325
	189

	3. Sơ cấp 
	744
	
	175

	Hàn
	17
	-
	70

	Điện CN
	22
	-
	-

	Kỹ thuật xây dựng
	167
	-
	105

	Cấp thoát nước
	3
	-
	-

	Mộc Xây dựng & trang trí nội thất
	0
	-
	-

	Tin học
	237
	-
	-

	Ngoại ngữ
	98
	-
	-

	4. Liên kết đào tạo
	153
	
	

	- Đại học
	153
	-
	      -

	- Cao đẳng
	
	
	

	- Trung cấp chuyên nghiệp
	
	
	


1.5 Cơ sở vật chất, tài chính
1.5.1 Cơ sở vật chất

* Diện tích đất:

       - Tổng diện tích đất:                        212.365,9 m2  trong đó

          + Diện tích xây dựng:                   33.283 m2 (15,67%)

          + Diện tích cây xanh, lưu không:  95.819 m2 (45,12%)

          + Ao hồ:                                        14.960 m2  (7,06%)

          + Sân đường:                                 53.407 m2  (25,15%)

          + Bãi tập:                                         5.600 m2   (2.67%)

          + Sân vận động:                              9.205 m2   (4,33%)
* Diện tích hạng mục và công trình

	TT
	Hạng mục, công trình
	Diện tích
	Đang xây dựng

	
	
	Tổng (m2) 
	Đã xây (m2)
	Diện tích (m2)
	Thời gian hoàn thành

	1
	Khu hiệu bộ
	2.392,20
	2.392,20
	 
	 

	2
	Phòng học lý thuyết
	7.150,00
	7.150,00
	 
	 

	3
	Phòng học thực hành
	16.559,00
	16.559,00
	 
	 

	4
	Khu phục vụ
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Thư viện: Hiện có 252 m2
	2.301,00
	2.301,00
	 
	 

	4.2
	Ký túc xá
	15.516,00
	15.516,00
	 
	 

	4.3
	Nhà ăn
	3.052,00
	3.052,00
	 
	 

	4.4
	Trạm y tế
	346,00
	346,00
	 
	 

	4.5
	Khu thể thao
	1.132,00
	1.132,00
	 
	 

	5
	Khác 
	604,80
	604,80
	 
	 

	 
	                        Tổng
	49.053,00
	49.053,00
	 
	 


1.5.2Tài chính:
	TT
	Năm
	Các nguồn thu của trường
	Tổng cộng

	
	
	Học phí
	Ngân sách
	Khác
	

	1
	2019
	3.403.555.146
	50.491.008.000
	
	53.894.563.146

	2
	2020

	3.400.000.000
	48.759.833.000
	
	52.159.833.000

	3
	2021

	
	
	
	


2. THÔNG TIN KHÁI QUÁT VỀ KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

2.1. Thông tin chung


Tên khoa: Khoa Cơ khí động lực

Tên Tiếng Anh: Faculty of Mechanical Engineering

Số điện thoại: 02293 864 066
Số fax:02293 773 760

Email: cokhidonglucvietxo@gmail.com

Khoa cơ khí Động lực được thành lập từ tháng 9 năm 2001 được tách ra từ Khoa Cơ Khí trên cơ sở nền tảng của hai ban nghề đó là: Ban sửa chữa và Ban sử dụng của trường. Hiện nay Khoa có hai tổ bộ môn: Tổ bộ môn sửa chữa và Tổ bộ môn sử dụng.

        Sau 17 năm  kể từ khi hợp nhất, khoa Cơ khí động lực luôn được đánh giá là một trong những khoa đi đầu của nhà trường về chất lượng đội ngũ giáo viên cũng như chất lượng đào tạo nghề. Số giáo viên hiện tại của Khoa là 16 người trong đó 08 người có trình độ trên đại học. Đội ngũ giáo viên của Khoa có trình độ chuyên môn vững vàng, am hiểu về nghiệp vụ sư phạm; có kỹ năng và phương pháp giảng dạy đáp ứng mục tiêu đào tạo nghề. Tham gia giảng dạy tại Khoa hiện nay chủ yếu là đội ngũ cán bộ giáo viên trong Khoa, ngoài ra nhà trường còn huy động thêm đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm là những nhà giáo đã có kinh nghiệm trong công tác đào tạo hiện là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy trong đó có nghề Công nghệ ô tô trình độ CĐN.

Khoa Cơ khí động lực được Nhà trường giao nhiệm vụ đào tạo 2 nghề:

1. Vận hành máy thi công nền.


2. Công nghệ ô tô.

Với các trình độ đào tạo: Cao đẳng; trung cấp; sơ cấp.


Chức năng: 

Khoa trực thuộc Ban giám hiệu, trực tiếp thực hiện kế hoạch giảng dạy, giáo dục HSSV, đảm bảo chất lượng đào tạo các nghề do Khoa quản lý.

Nhiệm vụ:

 - Tổ chức công tác đào tạo, giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục học sinh, sinh viên theo chương trình, kế hoạch được nhà trường phân công;

 - Quản lý cán bộ, viên chức và học sinh sinh viên thuộc Khoa, tổ bộ môn. Chấm công lao động, bình xét thi đua, phân công nhiệm vụ và bố trí vị trí làm việc cho giáo viên; 
 - Việc bố trí giờ giảng đối với lãnh đạo, quản lý các Khoa, Tổ bộ môn trực thuộc và giáo viên tập sự đúng theo Quyết định về định mức giờ giảng của Hiệu trưởng;

 - Tổ chức biên soạn và chỉnh lý chương trình, giáo trình. Nghiên cứu và cải tiến nội dung, phương pháp giảng dạy. Lập kế hoạch mua sắm, bổ sung và bảo dưỡng trang thiết bị dạy học hàng năm. Tổ chức thực hiện làm mô hình, học cụ phục vụ công tác giảng dạy;

 - Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật công nghệ vào quá trình dạy nghề và tham gia các hoạt động sản xuất kết hợp đào tạo;
 - Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên của Khoa, Tổ như: Hội thảo chuyên đề, nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến, hội thi giáo viên giỏi, dự giờ, tham quan học tập và trao đổi kinh nghiệm, thâm nhập thực tiễn cho giáo viên theo học kỳ, năm học. Thực hiện công tác kiểm tra đánh giá chất lượng giáo viên, thông qua giáo án, kiểm tra hồ sơ giảng dạy và duyệt kế hoạch công tác cá nhân hàng năm của giáo viên ;

- Tổ chức bồi dưỡng luyện thi học sinh giỏi các cấp theo kế hoạch của trường ;

- Tổng hợp và báo cáo kết quả giảng dạy của khoa, bộ môn, chất lượng học tập rèn luyện của học sinh cho phòng Đào tạo và phòng Công tác học sinh theo quy định ;

 - Tổ chức thi hết môn học, mô đun, thi học kỳ, thi tốt nghiệp theo quy chế hiện hành. Trực tiếp quản lý việc tổ chức học bù, thi lại, học thêm, học lại…và quyết toán các khoản lệ phí với Phòng Kế toán-Tài chính ;

 - Tổ chức đào tạo ngoài chính quy, quản lý khai thác phòng học, trang thiết bị máy móc, đồ dùng dạy học đảm bảo hiệu quả, an toàn và đúng theo quy định của Hiệu trưởng. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu

2.2 Cơ cấu tổ chức

2.3 Các chương trình đào tạo được giao phụ trách 
	STT


	Tên chương trình đào tạo


	Trình độ 

	
	
	 Cao đẳng
	Trung cấp
	Sơ cấp

	1
	Công nghệ ô tô
	x
	x
	x

	2
	Vận hành máy thi công nền
	
	x
	x


2. THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

VẬN HÀNH MÁY THI CÔNG NỀN

3.1. Lịch sử phát triển và thành tích nổi bật

Khoa cơ khí Động lực được thành lập từ tháng 9 năm 2001 được tách ra từ Khoa Cơ Khí trên cơ sở nền tảng của hai ban nghề đó là: Ban sửa chữa và Ban sử dụng của trường. Kế thừa truyền thống của hai Ban nghề, sau 17 năm phát triển và trưởng thành cho đến nay Khoa cơ khí Động lực đã trở thành một trong những Khoa chủ lực của trường với đội ngũ giáo viên giảng dạy tại Khoa đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, có trách nhiệm, tâm huyết với nghề nghiệp. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo nghề Khoa đang quản lý có đủ về số lượng, chủng loại với công nghệ tiên tiến đảm bảo tốt cho công tác giáo dục nghề nghiệp cho người học. Từ 2001 đến nay Khoa đã đào tạo được trên 3000 học sinh có trình độ trung cấp nghề vận hành máy thi công, tỷ lệ học sinh có việc làm ngay sau tốt nghiệp đạt trên 80%. Hầu hết các công trình lớn, trọng điểm của Quốc gia đều có dấu ấn của học sinh nghề vận hành máy thi công nền của nhà trường như: Nhà máy thủy điện Sơn La; Nhà máy thủy điện Lai Châu; Dự án cải tạo và nâng cấp Quốc lộ 1ª ...

Những thành tích nổi bật trong công tác đào tạo:

* Thành tích của tập thể khoa.

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT (1208/QĐ-BNN – VP, ngày 31/5/2005);

  - Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT (3418/QĐ-BNN, ngày 09/11/2006);

  - Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT (3079/QĐ-BNN-VP, ngày 16/10/2007);

  - Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT  (3037/QĐ-BNN, ngày 26/10/2009);

  - Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT  ( 1242/QĐ-BNN, ngày 10/5/2010);  

  - Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT  (2650/QĐ-BNN, ngày 05/10/2011);  

  - Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT  (2602/QĐ-BNN, ngày 04/11/2013);  

  - Bằng khen của Công đoàn ngành NN&PTNT (302/QĐ-BTV, ngày 01/10/2007); 

  - Bằng khen của Công đoàn ngành NN&PTNT (244/QĐ-BTV, ngày 14/9/2009); 

  - Bằng khen của Công đoàn ngành NN&PTNT (277/QĐ-BTV, ngày 11/9/2013);

  - Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT năm 2016

  - Bằng khen của UBND tỉnh Ninh Bình năm 2016.

  - Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về thành tích “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2015-2016 và 2016-2019”

    - Bằng khen của Ban chấp hành Đảng bộ trường cao đẳng cơ điện xây dựng việt xô về thành tích “chi bộ trong sạch, vững mạnh năm 2019”

    - Bằng khen của Ban chấp hành tỉnh Ninh Bình về thành tích “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2016-2019”

    - Bằng khen của Ban chấp hành Đảng bộ trường cao đẳng cơ điện xây dựng việt xô về thành tích “chi bộ trong sạch, vững mạnh năm 2020”

  - Bằng khen của ban chấp hành công đoàn NN&PTNT  (207/QĐ-BNN, ngày 05/9/2021);  

  - Bằng khen của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình (461/QĐ-UBND, ngày 08/8/2021);  

*Thành tích của giáo viên.

 - 06 chiến sỹ thi đua cấp bộ, nhiều giáo viên được tặng bằng khen của bộ NN&PTNT và bộ GD&ĐT;

 - 11 giáo viên được công nhận là giáo viên dạy giỏi quốc gia;

 - 11 giáo viên có sáng cải tiến được công nhận là sáng cải tiến cấp tỉnh.

*Thành tích trong hội thi nghề của học sinh – sinh viên:

     + Hội thi tay nghề Quốc gia: 01 giải khuyến khích;

     + Hội thi tay nghề cấp Bộ NN&PTNT: 03 giải nhất; 02 giải nhì;

     + Hội thi tay nghề cấp Tỉnh Ninh Bình: 05 giải nhất; 02 giải nhì.


Trong công tác học tập kết hợp với sản xuất, trong những năm qua đội ngũ cán bộ giáo viên và học sinh của nghề vận hành máy thi công nền đã tích cực tham gia học tập kết hợp với sản xuất, thực hiện nhiều hợp đồng san lấp. Trong công tác xây dựng nông thôn mới thày và trò đã tham gia đào, đắp, nạo vét kênh mương nội đồng tại huyện Yên Mô với khối lượng hàng nghìn M3, chính vì thành tích đó mà UBND tỉnh Ninh Bình đã tặng bằng khen cho 01 giáo viên nghề vận hành máy thi công nền.  
3.2 Mục tiêu của chương trình đào tạo

3.2.1  Mục tiêu chung:


Chương trình đào tạo nghề vận hành máy thi công nền nhằm đào tạo đội ngũ người lao động:


- Có kiến thức cơ bản về nghề, có kỹ năng thành thạo trong việc thi công nền bằng máy thi công nền và kiểm tra và bảo dưỡng các trang thiết bị máy thi công nền, đáp ứng được nguồn nhân lực cho sự nghiệp CNH- HĐH đất nước.


- Có phẩm chất đạo đức, sức khẻo, năm vững đường lối, chủ trương, chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước.

3.2.2  Mục tiêu cụ thể:

a). Kiến thức:

-Có kiến thức cơ sở của nghề vận hành máy thi công nền;

-Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy thi công nền;
-Trình bàyđược các phương pháp thi công trên máy thi công nền;
-Trình bàyđược các biện pháp an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ khi vận hành, bảo dưỡng máy thi công nền;

-Trình bày được quy trình vận hành và bảo dưỡng các loại máy thi công nền;


- Trình bày được các phương án tổ chức và quản lý khi thi công nền.

b). Kỹ năng:


- Đọc được các bản vẽ thi công;


- Thực hiện được các biện pháp an toàn và vệ sinh môi trường khi thi công nền và xử lý được các tình huống khi xảy ra tai nạn;

- Lựa chọn được các công việc chuẩn bị cho thi công bằng máy thi công nền;

- Kiểm tra, bảo dưỡng được các loại máy thi công nền;

- Vận hành được các loại máy thi công nền đúng quy trìnhkỹ thuật và đảm bảo an toàn cho người, thiết bị;

- Tổ chức thực hiện và  điều hành tổ, nhóm thi công nền;
- Có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết được những tình huống trong thực tế;


- Có kỹ năng giao tiếp tốt

c). Năng lực tự chủ và trách nhiệm:


Tổ chức thi công nền bằng máy thi công nền đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bảo dưỡng được các bộ phận  và cụm chi tiết máy trên các loại máy thi công nền.
3.3 Phương thức đào tạo:

Phương thức đào tạo đang được áp dụng đối với nghề Vận hành máy thi công nền là đào tạo tích lũy mô đun nghề.
 Hình thức đào tạo bao gồm: Đào tạo chính quy tập trung tại trường, tại các cơ sở liên kết và bồi dưỡng chuyên sâu các kỹ năng nghề có liên quan tới thi công nền.
 Với phương thức đào tạo này các nhà giáo dạy nghề của Khoa có thể truyền thụ kiến thức, kỹ năng cho người học một cách trực tiếp, vì vậy người học có thể tiếp thu kiến thức, kỹ năng tốt hơn.

- Đối với hình thức đào tạo tập trung: Nhà trường tổ chức đào tạo 2 cấp trình độ là TCN và SCN. Các hệ đào tạo được thực hiện theo đúng chương trình, kế hoạch đào tạo đã được phê duyệt và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người học theo quy định của Nhà nước;

- Liên kết đào tạo: Thực hiện theo Hợp đồng đào tạo. Phần kiến thức được đào tạo tại các cơ sở liên kết; phần kỹ năng nghề HSSV được đưa về trường đào tạo
3.4 Tóm tắt nội dung chương trình dạy nghề

Hiện nay chương trình đào tạo nghề Vận hành máy thi công nền có 03 chương trình, đó là: 


- Chương trình ban hành theo quyết định số: 761/QĐ-TCDN, ngày 11 tháng 12 năm 2012 của Hiệu trưởng nhà trường, áp dụng cho các lớp khóa 18,19,20.


- Chương trình ban hành theo quyết định số: 572/QĐ-TrCĐN-ĐT, ngày 28 tháng 4 năm 2019 của Hiệu trưởng nhà trường, áp dụng cho các lớp khóa 21.

- Chương trình ban hành theo quyết định số: 854/QĐ-TrCĐN-ĐT, ngày 06 tháng 9 năm 2020 của Hiệu trưởng nhà trường, áp dụng cho các lớp khóa 22.

Chương trình đào tạo hiện nay (áp dụng cho khóa 22), chương trình này được rà soát và xây dựng trên cơ sở chương trình đào tạo ban hành theo quyết định số: 572/QĐ-TrCĐN-ĐT, ngày 28 tháng 4 năm 2019 của Hiệu trưởng nhà trường. Chương trình này được rà soát và xây dựng bắt đầu từ đầu tháng 6 năm 2020 và hoàn thành vào cuối tháng 8 năm 2020.

Chương trình bao gồm 19 môn học và mô đun với thời lượng là 1125 giờ, chương trình được thiết kế cho trình độ trung cấp, thời gian đào tạo 01 năm.
	Mã/ MH/

MĐ/

HP
	Tên môn học, mô đun
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết


	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/bài tập/Thảo luận
	Kiểm tra

	    I
	Các môn học chung/đại cương
	14
	210
	91
	105
	14

	MH01
	Chính trị
	2
	30
	22
	6
	2

	MH02
	Pháp luật
	1
	15
	11
	3
	1

	MH03
	Giáo dục thể chất
	2
	30
	3
	25
	2

	MH04
	Giáo dục quốc phòng – An ninh
	3
	45
	19
	23
	3

	MH05
	Tin học
	2
	30
	13
	15
	2

	MH06
	Ngoại ngữ (Anh văn)
	4
	60
	23
	33
	4

	II
	Các môn học, mô đun chuyên môn

	II.1
	Môn học, mô đun cơ sở
	7
	105
	82
	16
	7

	MH07
	Điện kỹ thuật
	2
	30
	22
	6
	2

	MH08
	Vẽ kỹ thuật
	2
	30
	22
	6
	2

	MH09
	Vật liệu học
	1
	15
	14
	0
	1

	MH10
	Kỹ năng giao tiếp
	1
	15
	10
	4
	1

	MH11
	An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp
	1
	15
	14
	0
	1

	II.2
	Môn học, mô đun chuyên môn 
	22
	810
	145
	643
	22

	MĐ12
	Bảo dưỡng động cơ đốt trong, gầm và thiết bị công tác
	2
	60
	19
	39
	2

	MĐ13
	Bảo dưỡng Trang bị điện và hệ thống thủy lực trên máy thi công nền
	2
	60
	23
	35
	2

	MH14
	Kỹ thuật thi công
	2
	30
	28
	0
	2

	MĐ15
	Vận hành máy xúc 
	8
	240
	30
	202
	8

	MĐ16
	Vận hành máy Ủi
	5
	150
	21
	124
	5

	MĐ18
	Vận hành máy Lu và máy bơm cát
	3
	90
	16
	71
	3

	MĐ19
	Thực tập tốt nghiệp
	4
	180
	8
	172
	

	Tổng cộng
	43
	1125
	318
	764
	43


3.5 Địa điểm đào tạo, quy mô tuyển sinh theo giấy đăng ký hoạt động dạy nghề, kế hoạch, số lượng tuyển sinh, tỷ lệ tốt nghiệp

- Quy mô tuyển sinh theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề tại trụ sở chính: (cơ sở 1)184 đường Quyết Thắng, Trung Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình.
- Kế hoạch, số lượng tuyển sinh, tỷ lệ tốt nghiệp tại cơ sở đào tạo:
	TT
	Khóa học
	Số lượng tuyển sinh
	Tỷ lệ tuyển sinh so với kế hoạch (%)
	Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp (%)
	Ghi chú

	
	
	Theo kế hoạch
	Thực tế
	
	
	

	1
	Năm 2019
	130
	137
	105
	100
	

	2
	Năm 2020
	130
	75
	57,6
	100
	

	3
	Năm 2021
	125
	112
	89,6
	100
	

	
	Cộng
	385
	324
	94,6
	
	


3.6. Đội ngũ nhà giáo

Tổng số: 11 trong đó:
- Nam: 8        - Nữ: 3



- Cơ hữu: 11  - Thỉnh giảng: 0
	Giáo viên cơ hữu

	Trình độ đào tạo
	Nam
	Nữ
	Tổng số

	Thạc sĩ
	04
	0
	04

	Đại học
	04
	3
	07

	Tổng số
	8
	3
	11


3.7 Cơ sở vật chất phục vụ chương trình đào tạonghề vận hành máy thi công nền.

     Nghề Vận hành máy thi công nền là nghề trọng điểm Quốc Gia, chính vì vậy mà cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo đươcnhà trường đầu tư tương đối đồng bộ, đáp ứng được yêu cầu dạy và học, bao gồm:

1.Ga ra để trang thiết bị, máy phục vụ đào tạo với diện tích:2000 m2
2.04 phòng thực tập, thực hành chuyên môn hóa diện tích mỗi phòng từ 84-108 m2
3.Phòng học lý thuyết: 02 phòng tại nhà học chính với diện tích 625 m2/phòng

 4.Bãi tập: Nơi tổ chức dạy và học các mô đun vận hành máy thi công nền, với diện tích:   5000  m2

   5. Bãi thực tập sản xuất với diện tích khoảng 5000 m2
PHẦN II
KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
1.Tổng quan chung
1.1 Căn cứ tự đánh giá

      - Quy trình thực hiện tự kiểm định chất lượng theo Thông tư số 28/2019/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH.

- Bộ tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp ban hành theo Thông tư số 15/2019/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 06 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH

- Hướng dẫn đánh giá các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng trường cao đẳng/trung cấp kèm theo Công văn số 454/TCGDNN-KĐCL ngày 25 tháng 03 năm 2021 của Tổng cục GDNN.

1.2 Mục đích tự đánh giá

 Đánh giá điểm mạnh và điểm hạn chế của chương trình đào tạo nghềVận hành máy thi công nền trình độ trung cấp, nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên HSSV trong toàn trường về tầm quan trọng của công tác tự kiểm định chất lượng chương trình đào tạo, làm rõ vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo toàn trường, giúp trường nâng cao chất lượng, tiến tới xây dựng trường vững mạnh toàn diện, khẳng định uy tín và thương hiệu nhà trường.
1.3 Yêu cầu tự đánh giá
      - Làm rõ được thực trạng hiện tại của trường đặc biệt đi sâu vào các hoạt động có liên quan đến công tác đào tạo nghề Vận hành máy thi công nền trình độ trung cấptrên cơ sở đó phân tích, đánh giá và so sánh từ đó đưa ra những nhận định, xác định được những điểm mạnh những điểm còn tồn tại và đề ra được những giải pháp để phát huy được những điểm mạnh, khắc phục những tồn tại một cách có hiệu quả.

   -  Trong từng tiêu chuẩn ở các tiêu chí phải xây dựng được các kế hoạch hành động cụ thể để cải tiến, nâng cao chất lượng củachương trình đào tạo.

     - Trong quá trình tự đánh giá phải thể hiện được: Nội dung đánh giá đảm bảo trung thực, khách quan, các thông tin, phân tích đánh giá cần rõ ràng, cụ thể, bám sát chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Các nội dung đánh giá có minh chứng phù hợp để chứng minh, đồng thời phải đảm bảo thời gian theo kế hoạch.

1.4 Phương pháp tự đánh giá.
     - Căn cứ vào quy trình tự đánh giá chương trình đào tạo được quy định tại TT 28/2019. Nhà trường đã thành lập Hội đồng tự đánh giá cho từng chương trình đào tạo năm 2021, quán triệt mục đích yêu cầu của công tác tự kiểm định chất lượng chương trình đào tạo, trên cơ sở năng lực chuyên môn của từng thành viên, Hội đồng phân công cho từng thành viên và từng đơn vị có liên quan phụ trách từng tiêu chuẩn, tiêu chí. 
     - Các đơn vị nghiên cứu bộ tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng và các hồ sơ, tài liệu liên quan, từ đó xây dựng kế hoạch tự kiểm định của đơn vị, phân công cho các thành viên trong đơn vị, triển khai thu thập thông tin và minh chứng, phân tích xử  lý các  thông tin và minh chứng, viết báo cáo tự kiểm định của đơn vị theo sự phân công của Hội đồng. Sau khi hoàn thiện gửi báo cáo kiểm định về hội đồng tự đánh giá chất lượng.
1.5 Các bước tiến hành tự đánh giá.
      - Các bước tiến hành tự kiểm định của trường được thực hiện theo quy định về hoạt động tự đánh giá chất lượng đào tạocủa các cơ sở dạy nghề do Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội ban hành bao gồm các bước sau:

+ Thành lập hội đồng đánh giá chất lượng;

+ Xác định mục đích, yêu cầu tự kiểm định;

+ Xây dựng kế hoạch và phân công các thành viên tự đánh giá chất lượng đào tạo;

+ Thu thập thông tin và những chứng cứ để làm minh chứng;

+ Xử lý phân tích thông tin và những chứng cứ thu được để minh chứng;

+ Đánh giá mức độ mà trường đã đạt được theo từng tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo;

+ Viết dự thảo báo cáo kết quả tự đánh giá;

+ Công bố công khai kết quả tự đánh giá trong nội bộ trường, lấy ý kiến đóng góp;

+ Hoàn thiện báo cáo.

+ Quản lý, duy trì cơ sở dữ liệu, thông tin, minh chứng về hoạt động tự đánh giá chất lượng đào tạo của trường báo cáo TCGDNN, cơ quan chủ quản và cơ quan quản lý địa phương.
2.Tự đánh giá
    2.1.Tổng hợp kết quả tự đánh giá
	TT
	Tiêu chí, tiêu chuẩn


	Điểm chuẩn
	Trường tự đánh giá

	 
	ĐỀ XUẤT CẤP ĐỘ ĐẠT ĐƯỢC
	 
	Đạt/Không đạt

	 
	Tổng điểm
	100
	

	1
	Tiêu chí 1 - Mục tiêu, quản lý và tài chính
	6
	

	1.1
	Tiêu chuẩn 1.1: Mục tiêu của chương trình đào tạo phù hợp mục tiêu của cơ sở đào tạo và nhu cầu thị trường lao động, được công bố công khai và được rà soát, điều chỉnh theo quy định.
	2
	

	1.2
	Tiêu chuẩn 1.2: Cơ sở đào tạo có văn bản giao nhiệm vụ cụ thể cho khoa/đơn vị phụ trách chương trình đào tạo và các đơn vị có liên quan đến việc thực hiện chương trình đào tạo; khoa/đơn vị phụ trách chương trình đào tạo hoàn thành các nhiệm vụ được giao liên quan đến chương trình đào tạo.
	2
	

	1.3
	Tiêu chuẩn 1.3: Hàng năm, cơ sở đào tạo nghiên cứu, xác định định mức chi tối thiểu cho một người học, đảm bảo chất lượng của chương trình đào tạo và có đủ nguồn thu hợp pháp để thực hiện chương trình đào tạo.
	2
	

	2
	Tiêu chí 2: Hoạt động đào tạo
	14
	

	2.1
	Tiêu chuẩn 2.1: Hàng năm, cơ sở đào tạo thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định; kết quả tuyển sinh đạt tối thiểu 80% chỉ tiêu theo kế hoạch của cơ sở đào tạo.
	2
	

	2.2
	Tiêu chuẩn 2.2: Cơ sở đào tạo có kế hoạch đào tạo và tổ chức đào tạo theo quy định.
	2
	

	2.3
	Tiêu chuẩn 2.3: Thực hiện phương pháp đào tạo phù hợp với nội dung chương trình đào tạo, kết hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn; phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm của người học; thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong hoạt động dạy và học.
	2
	

	2.4
	Tiêu chuẩn 2.4: Cơ sở đào tạo phối hợp với đơn vị sử dụng lao động trong việc tổ chức, hướng dẫn cho người học thực hành, thực tập tại đơn vị sử dụng lao động; 100% người học trước khi tốt nghiệp đều được thực hành tại đơn vị sử dụng lao động phù hợp với ngành, nghề đào tạo.
	2
	

	2.5
	Tiêu chuẩn 2. 5: Tổ chức kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng theo quy định; có hồ sơ người học đủ và đúng theo quy định.
	2
	

	2.6
	Tiêu chuẩn 2.6: Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học theo quy định; sử dụng kết quả kiểm tra để kịp thời điều chỉnh các hoạt động dạy và học cho phù hợp.
	2
	

	2.7
	Tiêu chuẩn 2.7: Tổ chức đào tạo liên thông theo quy định.
	2
	

	3
	Tiêu chí 3 - Nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
	16
	

	3.1
	Tiêu chuẩn 3.1: 100% nhà giáo tham gia giảng dạy đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.
	2
	

	3.2
	Tiêu chuẩn 3.2: Hàng năm, 100% nhà giáo hoàn thành các nhiệm vụ do cơ sở đào tạo giao.
	2
	

	3.3
	Tiêu chuẩn 3.3: Đảm bảo tất cả các mô-đun, môn học thuộc chương trình đào tạo có đủ nhà giáo đứng lớp; đảm bảo tỉ lệ số người học/lớp và tỉ lệ quy đổi người học/nhà giáo theo quy định.
	2
	

	3.4
	Tiêu chuẩn 3.4: Hàng năm, tối thiểu 50% nhà giáo cơ hữu dạy các môn chuyên môn ngành, nghề tham gia nghiên cứu khoa học, các hội thi nhà giáo dạy giỏi, hội thi thiết bị tự làm các cấp.
	2
	

	3.5
	Tiêu chuẩn 3.5: Hàng năm, cơ sở đào tạo tổ chức cho nhà giáo cơ hữu tham gia các khóa học tập, bồi dưỡng.
	2
	

	3.6
	Tiêu chuẩn 36: 100% nhà giáo cơ hữu đi thực tập tại các đơn vị sử dụng lao động theo quy định.
	2
	

	3.7
	Tiêu chuẩn 3.7: 100% cán bộ quản lý và nhân viên đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.
	2
	

	3.8
	Tiêu chuẩn 3.8: Hàng năm, 100% cán bộ quản lý và nhân viên hoàn thành các nhiệm vụ do cơ sở đào tạo giao.
	2
	

	4
	Tiêu chí 4 - Chương trình, giáo trình
	24
	

	4.1
	Tiêu chuẩn 4.1: Chương trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa chọn, thẩm định, ban hành, đánh giá và cập nhật theo quy định.
	2
	

	4.2
	Tiêu chuẩn 4.2: Có sự tham gia của ít nhất 02 đơn vị sử dụng lao động trong quá trình xây dựng và thẩm định chương trình đào tạo.
	2
	

	4.3
	Tiêu chuẩn 4.3: Chương trình đào tạo thể hiện được khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp.
	2
	

	4.4
	Tiêu chuẩn 4.4: Chương trình đào tạo thể hiện được sự phân bổ thời gian, trình tự thực hiện các mô-đun, môn học để đảm bảo thực hiện được mục tiêu giáo dục nghề nghiệp.
	2
	

	4.5
	Tiêu chuẩn 4.5: Chương trình đào tạo thể hiện được những yêu cầu tối thiểu về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để triển khai thực hiện chương trình đào tạo nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo.
	2
	

	4.6
	Tiêu chuẩn 4.6: Chương trình đào tạo thể hiện được phương pháp đánh giá kết quả học tập, xác định mức độ đạt yêu cầu về năng lực của người học sau khi học xong các mô-đun, môn học của chương trình đào tạo.
	2
	

	4.7
	Tiêu chuẩn 4.7: Chương trình đào tạo đảm bảo phù hợp với yêu cầu phát triển của ngành, địa phương và đất nước, phù hợp với kỹ thuật công nghệ trong sản xuất, dịch vụ.
	2
	

	4.8
	Tiêu chuẩn 4.8: Chương trình đào tạo đảm bảo việc liên thông giữa các trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân.
	2
	

	4.9
	Tiêu chuẩn 4.9: Có đủ giáo trình cho các mô-đun, môn học của chương trình đào tạo.
	2
	

	4.10
	Tiêu chuẩn 4.10: 100% giáo trình được biên soạn hoặc lựa chọn, thẩm định, ban hành, đánh giá và cập nhật theo quy định.
	2
	

	4.11
	Tiêu chuẩn 4.11: Giáo trình cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng mô-đun, môn học trong chương trình đào tạo; nội dung giáo trình phù hợp để thực hiện phương pháp dạy học tích cực.
	2
	

	4.12
	Tiêu chuẩn 4.12: Nội dung giáo trình đảm bảo phù hợp với công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
	2
	

	5
	Tiêu chí 5 - Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thư viện
	16
	

	5.1
	Tiêu chuẩn 5.1: Phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, hệ thống điện, nước đảm bảo quy chuẩn xây dựng và yêu cầu đào tạo.
	2
	

	5.2
	Tiêu chuẩn 5.2: Đảm bảo đủ chủng loại thiết bị đào tạo đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo.
	2
	

	5.3
	Tiêu chuẩn 5.3: Đảm bảo đủ số lượng thiết bị đào tạo đáp ứng quy mô, yêu cầu đào tạo.
	2
	

	5.4
	Tiêu chuẩn 5.4: Thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo được bố trí hợp lý, thuận tiện cho việc thực hành, đảm bảo các yêu cầu sư phạm, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường; thiết bị đào tạo có hồ sơ quản lý rõ ràng, được sử dụng đúng công năng, quản lý, bảo trì, bảo dưỡng theo quy định.
	2
	

	5.5
	Tiêu chuẩn 5.5: Nguyên, nhiên, vật liệu được bố trí sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp thuận tiện; được quản lý, cấp phát, sử dụng theo quy định; đáp ứng kế hoạch và tiến độ đào tạo.
	2
	

	5.6
	Tiêu chuẩn 5.6: Thư viện có đủ chương trình, giáo trình đã được cơ sở đào tạo phê duyệt; mỗi loại giáo trình có tối thiểu 05 bản in và đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu, học tập của nhà giáo và người học; có đủ sách, tạp chí, tài liệu tham khảo tối thiểu 05 đầu sách/người học; 100% chương trình, giáo trình được số hóa và tích hợp với thư viện điện tử phục vụ hiệu quả cho hoạt động đào tạo.
	2
	

	5.7
	Tiêu chuẩn 5.7: Thư viện được trang bị máy tính và nối mạng internet đáp ứng nhu cầu dạy, học và tra cứu tài liệu.
	2
	

	5.8
	Tiêu chuẩn 5.8: Có các phần mềm ảo mô phỏng thiết bị dạy học thực tế trong giảng dạy.
	2
	

	6
	Tiêu chí 6 - Dịch vụ cho người học 
	8
	

	6.1
	Tiêu chuẩn 6.1: Người học được cung cấp đầy đủ thông tin về chương trình đào tạo; quy chế đào tạo; quy chế công tác học sinh, sinh viên; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp; nội quy, quy chế của cơ sở đào tạo và các chế độ, chính sách đối với người học.
	2
	

	6.2
	Tiêu chuẩn 6.2: Người học được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định; cơ sở đào tạo có chính sách và thực hiện chính sách khen thưởng, động viên khuyến khích kịp thời đối với người học đạt kết quả cao trong học tập và tư vấn, hỗ trợ kịp thời cho người học trong quá trình học tập.
	2
	

	6.3
	Tiêu chuẩn 6.3: Hàng năm, cơ sở đào tạo cung cấp cho người học các thông tin về nghề nghiệp, thị trường lao động và việc làm; thực hiện trợ giúp, giới thiệu việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp.
	2
	

	6.4
	Tiêu chuẩn 6.4: Cơ sở đào tạo thực hiện đa dạng hóa các hoạt động xã hội, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho người học.
	2
	

	7
	Tiêu chí 7 - Giám sát, đánh giá chất lượng
	16
	

	7.1
	Tiêu chuẩn 7.1: Hàng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 10 đơn vị sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp đang làm việc tại đơn vị sử dụng lao động và sự phù hợp của chương trình đào tạo với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
	2
	

	7.2
	Tiêu chuẩn7. 2: Thực hiện điều tra lần vết đối với người tốt nghiệp để thu thập thông tin về việc làm, đánh giá về chất lượng đào tạo của cơ sở đào tạo và sự phù hợp của chương trình đào tạo với vị trí việc làm của người tốt nghiệp.
	2
	

	7.3
	Tiêu chuẩn 7.3: Hàng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 50% nhà giáo, cán bộ quản lý về các nội dung liên quan đến công tác dạy và học, tuyển dụng, bổ nhiệm, bồi dưỡng, phân loại và đánh giá nhà giáo, cán bộ quản lý.
	2
	

	7.4
	Tiêu chuẩn 7.4: Hàng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 30% người học về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo, chất lượng giảng dạy, việc thực hiện chế độ, chính sách và các dịch vụ đối với người học.
	2
	

	7.5
	Tiêu chuẩn 7.5: Cơ sở đào tạo thực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo quy định.
	2
	

	7.6
	 Tiêu chuẩn 7.6: Hàng năm, cơ sở đào tạo có kế hoạch cụ thể và thực hiện cải thiện, nâng cao chất lượng chương trình đào tạo trên cơ sở kết quả tự đánh giá của cơ sở đào tạo và kết quả đánh giá ngoài (nếu có).
	2
	

	7.7
	Tiêu chuẩn 7.7: Trong vòng 06 tháng kể từ khi tốt nghiệp, tối thiểu 80% người học có việc làm phù hợp với ngành, nghề đào tạo.
	2
	

	7.8
	 Tiêu chuẩn 7.8: Tối thiểu 80% đơn vị sử dụng lao động được điều tra hài lòng với kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động.
	2
	


2.2 Tự đánh giá theo từng tiêu chí, tiêu chuẩn
2.2.1 Tiêu chí 1. Mục tiêu, quản lý và tài chính

Đánh giá tổng quát tiêu chí 1:

* Mở đầu: 

Trường Cao đẳng Cơ điện xây dựng Việt Xô được đổi tên từ Trường Cao đẳng nghề Cơ điện xây dựng Việt Xô theo Quyết định 919/QĐ-BLĐTBXH ngày 20 tháng 6 năm 2019 của Bộ LĐTBXH. Mục tiêu, sứ mạng của trường được xác định cụ thể trong Đề án chiến lược của trường phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thể hiện được vai trò của trường trong việc đáp ứng nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương, ngành. Nhà trường đã xây dựng và ban hành quy định về tổ chức và quản lý như: Điều lệ trường; Quy chế nội bộ, Quy chế tài chính nội bộ...  các văn bản này được xây dựng theo hướng đảm bảo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị trong trường theo quy định. Cơ cấu tổ chức của trường phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và hoạt động có hiệu quả. Đảng bộ trường phát huy được vai trò lãnh đạo, hoạt động đúng điều lệ và theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, các tổ chức xã hội của trường hoạt động theo đúng điều lệ của tổ chức mình và theo quy định của pháp luật, góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo của trường. Các hoạt động của trường thường xuyên được kiểm tra giám sát góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của trường;

Là đơn vị hành chính sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động thường xuyên, được Bộ NN&PTNT giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính. Theo đó nhà trường đã được giao quyền tự chủ tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập được cụ thể bằng quy chế tài chính nội bộ của trường. Việc sử dụng các nguồn kinh phí của trường đều được công khai, minh bạch; công tác lập kế hoạch dự toán ngân sách chi tiêu phù hợp với mục tiêu phát triển và nhiệm vụ đào tạo của trường.

* Những điểm mạnh: 

- Mục tiêu của trường được xác định rõ ràng, cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thể hiện được vai trò của trường trong việc đáp ứng nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương, ngành. Các văn bản trường xây dựng đầy đủ để làm  cơ  sở  pháp  lý  cho  hoạt  động GDNN phù  hợp với quy định của Nhà nước  và được phổ biến công khai, rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng;
- Cơ cấu tổ chức của trường hợp lý, các đơn vị trực thuộc được phân công, phân cấp rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ;

- Định kỳ đã điều chỉnh, bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ theo hướng nâng cao chất lượng dạy nghề, đáp ứng yêu cầu người học.
- Nhà trường có đủ nguồn tài chính để thực hiện nhiệm vụ đào tạo và đã tạo được các nguồn thu hợp pháp: Nguồn ngân sách nhà nước cấp; Nguồn thu học phí, lệ phí, liên kết đào tạo, sản xuất dịch vụ. Việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được thực hiện theo đúng chế độ quy định, có đầy đủ hệ thống sổ sách kế toán tài chính, đảm bảo tính hợp pháp. 

* Những tồn tại: 

- Hoạt động điều tra, khảo sát nhu cầu về lao động, yêu cầu về trình độ công nghệ để gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp và địa phương chưa sâu rộng.

- Do giá cả thị trường có nhiều biến động do đó công tác nghiên cứu, dự báo về nhu cầu, quy mô đào tạo và biến động về giá cả hiệu quả chưa cao.

* Kế hoạch nâng cao chất lượng: 

 Từ năm 2021 tập trung nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, dự báo về nhu cầu, quy mô đào tạo và biến động về giá cả thị trường để phục vụ công tác đào tạo, từng bước đưa hoạt động tài chính của trường theo hướng tự chủ.
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Tiêu chuẩn 1.1:Mục tiêu của chương trình đào tạo phù hợp mục tiêu của cơ sở đào tạo và nhu cầu thị trường lao động, được công bố công khai và được rà soát, điều chỉnh theo quy định.
Mô tả, phân tích, nhận định:
- Mục tiêu của chương trình đào tạo nghề Vận hành máy thi công nền bao gồm mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể được thể hiện tại mục 1 “Mục tiêu đào tạo” trang 12 trong bộ chương trình đào tạo cụ thể:
+ Mục tiêu chung: 
Chương trình đào tạo nghề vận hành máy thi công nền nhằm đào tạo đội ngũ người lao động:


- Có kiến thức cơ bản về nghề, có kỹ năng thành thạo trong việc thi công nền bằng máy thi công nền và kiểm tra và bảo dưỡng các trang thiết bị máy thi công nền, đáp ứng được nguồn nhân lực cho sự nghiệp CNH- HĐH đất nước.


- Có phẩm chất đạo đức, sức khẻo, năm vững đường lối, chủ trương, chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước.

+ Mục tiêu cụ thể: 
a). Kiến thức:

-Có kiến thức cơ sở của nghề vận hành máy thi công nền;

-Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy thi công nền;
-Trình bàyđược các phương pháp thi công trên máy thi công nền;
-Trình bàyđược các biện pháp an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ khi vận hành, bảo dưỡng máy thi công nền;

-Trình bày được quy trình vận hành và bảo dưỡng các loại máy thi công nền;


- Trình bày được các phương án tổ chức và quản lý khi thi công nền.

b). Kỹ năng:


- Đọc được các bản vẽ thi công;


- Thực hiện được các biện pháp an toàn và vệ sinh môi trường khi thi công nền và xử lý được các tình huống khi xảy ra tai nạn;

- Lựa chọn được các công việc chuẩn bị cho thi công bằng máy thi công nền;

- Kiểm tra, bảo dưỡng được các loại máy thi công nền;

- Vận hành được các loại máy thi công nền đúng quy trìnhkỹ thuật và đảm bảo an toàn cho người, thiết bị;

- Tổ chức thực hiện và  điều hành tổ, nhóm thi công nền;
- Có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết được những tình huống trong thực tế;


- Có kỹ năng giao tiếp tốt

c). Năng lực tự chủ và trách nhiệm:


Tổ chức thi công nền bằng máy thi công nền đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bảo dưỡng được các bộ phận  và cum chi tiết máy trên các loại máy thi công nền.
      - Mục tiêu của trường “Xây dựng Trường Cao đẳng nghề Cơ điện xây dựng Việt Xô trở thành Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành NN&PTNT và cho xã hội, Phấn đấu đến năm 2020 trở thành trường cao đẳng nghề chất lượng cao đẳng cấp khu vực và  quốc tế, đủ điều kiện phát triển thành trường đại học. Đa dạng hóa các loại hình đào tạo, khẳng định thương hiệu, đủ năng lực cạnh tranh, bình đẳng và hợp tác đào tạo với các trường trong nước, trong khu vực và hội nhập quốc tế..” ( mục 4.1, trang 13 Đề án Chiến lược phát triển trường giai đoạn 2008 – 2015 và tầm nhìn đến 2020 đã điều chỉnh năm 2013).
      - Tại Văn bản “Chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011 – 2020 của ngành nông nghiệp đối với khu vực đồng bằng sông hồng và khu vực bắc miền trung đã ghi rõ:
  *Về số lượng, chất lượng, cơ cấu trình độ đào tạo : 

      Năm 2020: số nhân lực qua đào tạo ở bậc sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên khoảng 8,34 triệu người, chiếm khoảng 69,5% tổng số nhân lực qua đào tạo của toàn ngành; con số tương ứng của bậc trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề là khoảng 2,7 triệu người (chiếm khoảng 22,5%); bậc cao đẳng, cao đẳng nghề: 720 nghìn người (khoảng 10,3%). 

 * Về nhóm ngành nghề phát triển nhân lực theo các vùng kinh tế- xã hội:

    Vùng Đồng bằng sông Hồng: giai đoạn 2011-2020, tập trung đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu về số lượng và chất lượng cho các nhóm ngành nghề mũi nhọn của vùng như: Sản xuất, chế biến, sinh vật cảnh, chăn nuôi, đánh bắt nuôi trồng chế biến thủy hải sản, thủy lợi....

      Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung: giai đoạn 2011-2020 tập trung đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu về số lượng và chất lượng cho các nhóm ngành nghề mũi nhọn của vùng như: sản xuất, chế biến, đánh bắt nuôi trồng, cơ khí nông lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp chế biến. Đối với địa phương tỉnh Ninh Bình, theo quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2020  cho thấy phương hướng  phát triển nhân lực đến năm 2000 bao gồm: 

    * Về số lượng, chất lượng, cơ cấu trình độ đào tạo: 

       Đến năm 2015 số lượng lao động là 570.000, số lao động qua đào tạo là 342.000 trong đó trình độ cao đẳng trở lên chiếm 25%, trung cấp trở xuống chiếm 75%. Đến năm 2020 số lượng lao động là 622.000, số lao động qua đào tạo là 436.600 trong đó trình độ cao đẳng trở lên chiếm 35%, trung cấp trở xuống chiếm 65%. 

    - Tại Văn bản “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2011-2020” đã thể hiện:
Đơn vị tính: Người

	TT
	Ngành
	Năm 2015
	Năm 2020

	
	
	LĐ
	LĐ qua đào tạo
	LĐ
	LĐ qua đào tạo

	1
	CN khai thác mỏ
	6.448
	2.902
	8.416
	5.050

	2
	CN chế biến
	138.051
	106.229
	175.923
	144.257

	3
	SX và phân phối điện, khí đốt, nước
	7.183
	5.028
	7.927
	6.342

	4
	Xây dựng
	60.372
	45.279
	76.427
	61.142

	5
	Thương nghiệp, SC xe máy, đồ dùng gia đình
	52.388
	34.797
	57.797
	39.889

	6
	Khách sạn, nhà hàng
	18.034
	16.591
	23.129
	21.741

	7
	Vận tải, kho bãi và thông tin liên lạc
	17.216
	15.494
	20.534
	19.303

	8
	Khoa học công nghệ
	800
	760
	850
	833

	9
	Tài chính tín dụng
	2.669
	2.402
	4.012
	3.852

	10
	Hoạt động phục vụ cá nhân và cộng đồng
	6.073
	4.859
	6.978
	5.722


.
        Đối chiếu với các văn bản về mục tiêu chiến lược của trường về chiến lược phát triển nguồn nhân lực của ngành và địa phương như đã thể hiện trên cho thấy mục tiêu của chương trình đào tạo nghề Vận hành máy thi công nền là phù hợp.

Hàng năm căn cứ vào tình hình hoạt động đào tạo của trường, của nghề đào tạo và theo sự thay đổi của cơ chế, chính sách, nhu cầu xã hội và cập nhật sự tiến bộ của khoa học công nghệ, Nhà trường đã tiến hành, rà soát, điều chỉnh mục tiêu chương trình đào tạo cho phù hợp;. Chương trình đào tạo nghề Vận hành máy thi công nền trình độ trung cấp khi xây dựng, điều chỉnh đều có sự tham gia ý kiến của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và các chuyên gia đến từ các doanh nghiệp và cơ quan quản lý cấp trên theo quy định trong đó có ý kiến đóng góp về mục tiêu của chương trình; 
        Toàn bộ chương trình đào tạo của trường trong đó có chương trình đào tạo nghề Vận hành máy thi công nền trình độ trung cấpđã được công bố công khai trên website của trường với địa chỉ “caodangvietxo.edu.vn”
Điểm tự đánh giá: 02 điểm

Tiêu chuẩn 1.2. Cơ sở đào tạo có văn bản giao nhiệm vụ cụ thể cho khoa/đơn vị phụ trách chương trình đào tạo và các đơn vị có liên quan đến việc thực hiện chương trình đào tạo; khoa/đơn vị phụ trách chương trình đào tạo hoàn thành các nhiệm vụ được giao liên quan đến chương trình đào tạo.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Chức năng, nhiện vụ của các đơn vị trong trường có liên quan tới chương trình đào tạo được qui định cụ thể tại điều 6 “Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, khoa tổ bộ môn” trong Quy chế nội bộ.
Hàng năm khoa đều hoàn thành nhiệm vụ được giao điều này được đánh giá qua kết quả bình xét thi đua hàng năm cụ thể: 
	Năm học
	Tổng số

CBGV
	Danh hiệu tập thể
	Danh hiệu cá nhân
	Bằng khen

	
	
	
	CSTĐ cơ sở
	LĐTT
	

	2016-2019
	22
	LĐXS
	5
	17
	Bộ trưởng Bộ NN&PTNT

	2019-2020
	20
	LĐXS
	4
	16
	

	2020-2021
	16
	LĐXS
	3
	13
	- Công đoàn NN&PTNT

- Chủ tịch UBND Tỉnh


(1.2.02 – Kết quả bình xét thị đua của trường từ 2019 – 2021)

Ngoài những thành tích nêu trên từ năm 2019 – 2021 Khoa cơ khí động lực đã chỉ đạo tổ vận hành máy thi công nền tổ chức đào tạo, đào tạo kết hợp với sản xuất, gắn đào tạo với việc thực hiện một số nhiệm vụ, công việc của địa phương. Trong ba năm trở lại đây tổ vận hành máy thi công nền đã mạnh dạn chỉnh sửa chương trình cho phù hợp với thực tế sản xuất, chính vì vậy mà trong quá trình tổ chức giảng dạy đã kết hợp công tác sản xuất tại các địa bàn trong và ngoài tỉnh Ninh Bình. Trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã thực hiện công tác học tập kết hợp với việc nạo, vét, làm đường nội đồng và liên thôn tại thị trần Yên Thịnh huyện Yên Mô với chất lượng được đánh giá rất cao, thành tích này đã góp phần không nhỏ trong công tác xây dựng Nông thôn mới tại địa phượng, thành tích này cũng đã được UBND tỉnh Ninh Bình và Bộ NN&PTNT ghi nhận và đã tặng bằng khen cho tập thể khoa Cơ khí động lực và các cá nhân phụ trách 
Điểm tự đánh giá: 02 điểm

Tiêu chuẩn 1.3. Hàng năm, cơ sở đào tạo nghiên cứu, xác định định mức chi tối thiểu cho một người học, đảm bảo chất lượng của chương trình đào tạo và có đủ nguồn thu hợp pháp để thực hiện chương trình đào tạo.

Mô tả, phân tích, nhận định:
Các nguồn lực tài chính để phục vụ các hoạt động của trường gồm: Nguồn cấp kinh phí từ ngân sách, nguồn đầu tư từ chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn thu từ học phí, lệ phí, nguồn thu từ đào tạo liên kết, nguồn thu từ học tập kết hợp sản xuất và nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ…; 
Tổng kinh phí đào tạo trong 3 năm trở lại đây:

	Các nguồn thu
	2019
	2020
	2021

	Ngân sách Nhà nước
	50.491.008.000
	48.759.833.000
	

	Học phí, Phí, lệ phí
	3.403.555.146
	4.300.000.000 
	

	Thu khác
	
	
	


Căn cứ vào nguồn kinh phí, số lượng HSSV năm trước chuyển sang và dự kiến HSSV tuyển mới từng năm, Nhà trường xây dựng kinh phí chi cho từng nghề, từng trình độ đào tạo.
       Các chi phí phục vụ các hoạt động của nghề Vận hành máy thi công nền được thể hiện qua mức chi tính cho mỗi HSSV  qua các năm như sau:

	Nghề
	Trình độ đào tạo
	Định mức kinh phí (đ/HSSV)

	
	
	2019
	2020
	2021

	Vận hành máy thi công nền
	TCN
	8.690.000
	8.690.000
	


Với các nguồn thu và các khoản chi thể hiện như trên Trường đảm bảo các nguồn lực về tài chính đủ kinh phí phục vụ các hoạt động của trường.
Định kỳ hàng năm, Nhà trường thực hiện việc kiểm tra công tác tài chính, kế toán của trường. Năm 2016, Nhà trường đã được Kiểm toán nhà nước kiểm toánvề hoạt động tài chính, kế toán của trường. Qua kết luận của Kiểm toán Nhà nước cho thấy cơ bản các hoạt động tài chính của trường đảm bảo theo đúng quy định 
       Điểm tự đánh giá: 0 điểm
2.2.2. Tiêu chí 2. Hoạt động đào tạo
Đánh giá tổng quát tiêu chí 2:
Theo giấy phép đăng ký hoạt động GDNN Trường đang đào tạo với 11 nghề trình độ cao đẳng, 14 nghề trình độ trung cấp, 13 nghề trình độ sơ cấp trong đó nghề Vận hành máy thi công nền trình độ trung cấpcó chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm là: Năm 2016: 200 chỉ tiêu; năm 2019: 130 chỉ tiêu; năm 2020: 130 chỉ tiêu, năm 2021: 125 chỉ tiêu. Hàng năm, Nhà trường thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định; kết quả tuyển sinh nghề Vận hành máy thi công nền, trình độ trung cấp đạt chỉ tiêu theo kế hoạch.
Kế hoạch đào tạo hàng năm được xây dựng khoa học, phù hợp với  điều kiện thực tế của nhà trường và đáp ứng yêu cầu của xã hội. Nhà trường tổ chức đào tạo theo đúng kế hoạch và đảm bảo đúng quy định.
      Thực hiện phương pháp đào tạo phù hợp với nội dung chương trình đào tạo, kết hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn; phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm của người học. Nhà trườngthường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào trong các hoạt động dạy và học, đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp và quy trình thi, kiểm tra phù hợp với phương thức đào tạo, hình thức học tập và đặc thù của môn học. 100% HS nghề Vận hành máy thi công nền  đều được thực tập, trải nghiệm thực tế tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất phù hợp với ngành, nghề đào tạo. Việc tổ chức kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng theo quy định.
      Công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động dạy và học được duy trì thường xuyên và đổi mới

* Những điểm mạnh:
Năm 2013, khi nghề Vận hành máy thi công nền được công nhận là nghề trong điểm Quốc gia, nhà trường đã tập trung đầu tư kinh phí để mua sắm các trang thiết bị, máy móchiện đại phục vụ cho công tác đào tạo và cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu về công tác đào tạo và nhu cầu của người học.

- Việc tổ chức các hoạt động đào tạo được thực hiện theo đúng kế hoạch chung của nhà trường cũng như kế hoạch đào tạo của khoa Cơ khí động lực.

- Đội ngũ cán bộ giáo viên nghề Vận hành máy thi công nền đều có kinh nghiệm trong công tác giảng dạy cũng như sản xuất thực tế tại doanh nghiệp.

- Hầu hết giáo viên khi lên lớp đều ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giảng dạy như sử dụng các phần mềm, xây dựng bài giảng điện tử, sử dụng các trang thiết bị và phương tiện dạy học hiện đại.
- Nhà trường đã có ký kết hợp đồng nguyên tắc với các doanh nghiệp trong lĩnh vực thi công xây dựng và thi công làm đường giao thông, do đó mà công tác thực tập nâng cao kỹ năng nghề, thực tập tốt nghiệp  cho học sinh được triển khai ngay tại các công trình thi công của doanh nghiệp, 100% học sinh đều được thực tập đúng nghề đã học.

- Giáo viên nghề Vận hành máy thi công nền thực hiện nghiêm quy trình tổ chức thi, kiểm tra hết môn học, mô đun nghề và thi tốt nghiệp theoQuyết định ban hành số 17/QĐ-TrCĐN-KĐ ngày 08/1/2015 của Hiệu trưởng.
* Những tồn tại:
-Tỷ lệ tuyển sinh nghề Vận hành thi công nền năm 2020 không đảm bảo, chỉ đạt 57,6%;
- Mặc dù khoa CKĐL cùng với tổ Vận hành máy thi công nền đã xây dựng chương trình đào tạo liên thông từ trình độ SCN lên trung cấp nghề nhằm phục vụ công tác đào tạo liên thông  nhưng từ năm 2019 – 2021 khoa chưa tổ chứcđào tạo được lớp liên thông nào;
- Trong những năm qua nhà trường đã tiến hành tuyển sinh và đạo tạo các môn học và mô đun cơ sở tại các trung tâm ngoài trường, do đó công tác giám sát, kiểm tra đào tạo gặp nhiều khó khăn và không được tiến hành thường xuyên;
- Công tác thực tập tai doanh nghiêp: Do đa phần các em nhập học là vừa học song lớp chín, do đó công tác thực tập tại một số doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn.
* Kế hoạch nâng cao chất lượng:
-Nhà trường cần đưa ra các chính sách thu hút học sinh sinh viên theo học nghề Vận hành máy thi công nền nhằm đảm bảo tỷ lệ chỉ tiêu tuyển sinh cho các năm tiếp theo;
- Nhà trường gặp gỡ doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn trong công tác thực tập tại doanh nghiệp;
- Tằng cường công tác tác kiểm tra, giám sát đào tạo tại các cơ sở trong và ngoài trường để nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc báo cáo kịp thời BGH để có giải pháp kịp thời nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.
Điểm tự đánh giá tiêu chí 2 

	Tiêu chí, tiêu chuẩn
	Điểm tự đánh giá

	Tiêu chí 2
	4

	Tiêu chuẩn 2.1
	0

	Tiêu chuẩn 2.2
	2

	Tiêu chuẩn 2.3
	0

	Tiêu chuẩn 2.4
	0

	Tiêu chuẩn 2.5
	2

	Tiêu chuẩn 2.6
	0

	Tiêu chuẩn 2.7
	0


Tiêu chuẩn 2.1:Hàng năm, cơ sở đào tạo thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định; kết quả tuyển sinh đạt tối thiểu 80% chỉ tiêu theo kế hoạch của cơ sở đào tạo.

Mô tả, phân tích, nhận định:
       Trước năm 2019 Căn cứ Quy chế tuyển sinh học nghềban hành kèm theo Quyết định số 08/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 26/03/2007của Bộ LĐTBXH, Nhà trường đã xây dựng quy chế tuyển sinh của trường để làm căn cứ cho công tác tuyển sinh hàng năm. Năm 2019 trường đã xây dựng Quy chế tuyển sinh mới theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2019/TT – BLĐTBXH ngày 02/3/2019 về việc quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng. Quy chế gồm 03 chương 21 điều, nội dung của các điều được xây dựng theo điều kiện thực tế của trường trên cơ sở vận dụng của thông tư trên 
        Theo giấy phép đăng ký hoạt động GDNN Trường đang đào tạo với 11 nghề trình độ cao đẳng, 14 nghề trình độ trung cấp, 13 nghề trình độ sơ cấp trong đó nghề Vận hành máy thi công nền trình độ trung cấp có chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm là: Năm 2016: 200 chỉ tiêu; Năm 2019: 130 chỉ tiêu; Năm 2020: 130 chỉ tiêu; năm 2021 :125 chỉ tiêu. Chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm của nghề Vận hành máy thi công nền được xây dựng căn cứ vào chỉ tiêu cho phép trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề và đặc điểm tình hình cụ thể của từng nghề. Chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm của trường được Bộ chủ quản phê duyệt.    

       Trên cơ sở chỉ tiêu tuyển sinh đã được xác định, hàng năm trường đều xây dựng kế hoạch tuyển sinh, kế hoạch được xây dựng cụ thể, chi tiết và phân công trách nhiệm cho từng tập thể phụ trách từng nội dung công việc 
         Công tác tuyển sinh của trường hàng năm được thực hiên theo đúng quy định, đảm bảo nghiêm túc, công bằng, khách quan.
       - Để chỉ đạo và điều hành công tác tuyển sinh hàng năm Nhà trường  thành lập Hội đồng tuyển sinh và Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh, thành phần, nhiệm vụ quyền hạn của HĐTS và Ban thư ký thực hiện theo đúng nội dung Điều 5, Điều 6 chương II “Quy chế tuyển sinh” trong  Quy chế  tuyển sinh của trường 

       - Các thông tin về tuyển sinh của Nhà trường được cụ thể hoá rõ ràng, được thông báo, quảng bá dưới nhiều hình thức giúp cho người học biết rõ thông tin như: Các nghề, ngành đào tạo, chỉ tiêu đào tạo, hình thức tuyển sinh, thời gian đào tạo, học phí, hồ sơ dự tuyển, các chế độ ưu đãi, cơ hội tiếp tục được học ở trình độ cao hơn và cơ hội tìm việc làm... 
       - Trình tự, thủ tục tuyển sinh được thực hiện nghiêm túc rõ ràng. Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký tại Phòng tuyển sinh.  Danh sách thí sinh dự tuyển được lập theo từng hệ, từng nghề và có đầy đủ các thông tin cần thiết thuận lợi cho việc xét tuyển, căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh, số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển và tiêu chí xét tuyển, Hội đồng tuyển sinh Nhà trường tổ chức xét tuyển  .
Trên cơ sở thí sinh nhập học Nhà trường thành lập các lớp học theo đúng quy định về qui mô lớp học 

       - Để đảm bảo công tác tuyển sinh được tiến hành khách quan và theo đúng quy định, hàng năm  Nhà trường đều tổ chức thanh, kiểm tra công tác tuyển sinh việc kiểm tra cho thấy công tác tuyển sinh hàng năm của trường nghiêm túc, khách quan 
Kết quả tuyển sinh nghề Vận hành máy thi công nền, trình độ trung cấp từ năm  2019-2021 được thể hiện qua bảng sau:

	TT
	Khóa học
	Số lượng tuyển sinh
	Tỷ lệ tuyển sinh so với kế hoạch (%)
	Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp (%)
	Ghi chú

	
	
	Theo kế hoạch
	Thực tế
	
	
	

	1
	Năm 2019
	130
	137
	105
	100
	

	2
	Năm 2020
	130
	75
	57,6
	100
	

	3
	Năm 2021
	125
	112
	89,6
	100
	


Kết quả hàng năm cho thấy đạt trên 100% chỉ tiêu tuyển sinh, riêng năm 2020 tính đến tháng 10  đạt 57,6%
Điểm tự đánh giá:0 điểm
Tiêu chuẩn 2.2. Cơ sở đào tạo có kế hoạch đào tạo và tổ chức đào tạo theo quy định.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Hàng năm, vào đầu năm học Phòng Đào tạo phối hợp với các Khoa chuyên môn xây dựng kế hoạch và tiến độ đào tạo cho từng nghề bao gồm kế hoạch đào tạo toàn khóa, năm học, học kỳ,trình Hiệu trưởng phê duyệt. Kế hoạch trên được xây dựng cụ thể chi tiết đến từng mô-đun, môn học, cụ thể cho các giờ học lý thuyết, thực hành, thực tập lao động sản xuất. Căn cứ vào chương trình đào tạo của  nghề Vận hành máy thi công nềnvà khối lượng công việc trong năm học Khoa Cơ khí động lực xây dựng kế hoạch và phân công giảng dạy cho giáo viên. Trên cơ sở kế hoạch được phân công từng giáo viên xây dựng kế hoạch công tác cá nhân.Trên cơ sở kế hoạch chung, Phòng Đào tạo phối hợp với các Khoa xây dựng kế hoạch theo từng tuần của năm học 
Việc tổ chức đào tạo được thực hiện theo kế hoạch. Các giáo viên thực hiện nhiệm vụ giảng dạy tuân thủ theo đúng nhiệm vụ đã được quy định tại quy chế tổ chức đào tạo của trường. Các hoạt động giảng dạy của giáo viên, học tập của HS hàng ngày được cặp nhật thể hiện thông qua hồ sơ lên lớp như sổ lên lớp; giáo án, sổ tay giáo viên
Các loại sổ sách, biểu mẫu phục vụ công tác đào tạo của  trường tuân thủ theo quy định tại Quyết định số 62/2008 của Bộ LĐTBXH. Thông qua các loại sổ sách này Nhà trường quản lý được việc thực hiện kế hoạch đào tạo của trường.

       Công tác kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của trường được duy trì thường xuyên bao gồm: Kiểm tra hồ sơ lên lớp của giáo viên, Kiểm tra dự giờ, kiểm tra qua hệ thống camera giám sát. Ngoài việc kiểm tra thường xuyên Nhà trường còn tổ chức kiểm tra định kỳ theo chuyên đề như: Kiểm tra kế hoạch, tiến độ giảng dạy; kiểm tra tình hình sử dụng chương trình, giáo trình; kiểm tra việc sử dụng vật tư, thiết bị phục vụ giảng dạy Kết quả kiểm tra định kỳ được tổng hợp, đánh giá có ý kiến đề xuất trình Hiệu trưởng, kết quả kiểm tra thường xuyên và kiểm tra đột xuất đối với các hoạt động giảng dạy của giáo viên được tổng hợp theo từng tháng và trình Hiệu trưởng 

Việc xây dựng kế hoạch đào tạo, phân công cụ thể chi tiết có đôn đốc, theo dõi, kiểm tra giám sát, có đánh giá rút king nghiệm qua đó cho thấy Trường đã tổ chức thực hiện theo kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo đã được phê duyệt.
Điểm tự đánh giá: 02 điểm

Tiêu chuẩn 2.3. Thực hiện phương pháp đào tạo phù hợp với nội dung chương trình đào tạo, kết hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn; phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm của người học; thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong hoạt động dạy và học.
Mô tả, phân tích, nhận định:

       Như đã mô tả ở Tiêu chuẩn 2.2 của tiêu chí này nhà trường đã xây dựng và phê duyệt kế hoạch, tiến độ đào tạo cho từng lớp, từng khóa học của mỗi ngành hoặc nghề, theo từng học kỳ, năm học. Kế hoạch đào tạo chi tiết đến từng mô đun, môn học, giờ học lý thuyết, thực hành, thực tập phù hợp với từng hình thức, phương thức tổ chức đào tạo và đúng quy định. 

Trong công tác giảng dạy giáo viên đã sử dụng các phương pháp dạy học tích cực, kết hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn, phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm của người học 
Nhà trường khuyến khích việc ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong hoạt động dạy và học. Đối với nghề Vận hành máy thi công nền của Trường đã có 09 môn học, mô đun/11 môn học,mô đun chuyên môn của nghề sử dụng các phần mềm mô phỏng tiên tiến vào trong giảng dạy, học tập đạt 81,8 % cụ thể: 
	TT
	Tên môn học/môdul
	Tên phần mềm đã sử dụng
	Ghi chú

	1
	Điện kỹ thuật
	Solidworks  2019
	

	2
	Vẽ kỹ thuật
	Solidworks  2019
Cad/Cam
	

	3
	Bảo dưỡng động cơ đốt trong, gầm và thiết bị công tác
	1.Solidworks  2019
2.Cad/Cam
3.Cẩm nang sửa chữa máy xúc, Ủi Komatsu
	

	4
	Bảo dưỡng Trang bị điện và hệ thống thủy lực trên máy thi công nền
	1.Solidworks  2019
2.Cad/Cam
3.Cẩm nang sửa chữa máy xúc, Ủi Komatsu
	

	5
	Kỹ thuật thi công
	1.Solidworks  2019
2.Cad/Cam
	

	6
	Vận hành máy xúc 
	1.Phần mềm Lái ảo
2.Cẩm nang sửa chữa máy xúc, Ủi Komatsu
	

	7
	Vận hành máy Ủi
	1.Phần mềm Lái ảo

2.Cẩm nang sửa chữa máy xúc, Ủi Komatsu
	

	8
	Vận hành máy Lu và máy bơm cát
	1.Phần mềm Lái ảo

2.Cẩm nang sửa chữa máy xúc, Ủi Komatsu
	

	9
	Kỹ năng giao tiếp
	Powerpoit
	


Hầu hết  giáo viên xây dựng bài giảng điện tử và sử dụng các trang thiết bị và phương tiện dạy học như máy tính, máy chiếu Projector vào việc giảng dạy. Ngoài phương pháp giảng dạy truyền thống giáo viên trong trường còn áp dụng các phương pháp dạy học khác mang tính khuyến khích phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu và tinh thần hợp tác của người học như: một số giáo viên đã tự xây dựng video clip áp dụng vào giảng dạy. Đối với các mô đun nghề học sinh được chia thành từng nhóm học thực hành trên các mô hình mô phỏng, rèn luyện kỹ năng nghề trên các máy móc thiết bị. Học sinh trong các đợt thực tập tốt nghiệp được giao đề tài chuyên môn có giáo viên hướng dẫn, sau khi hoàn thành thực tập phải có báo cáo thực tập. Để phong phú thêm các phương pháp giảng dạy Khoa Cơ khí động lực trong trường đã chủ động bố trí sinh hoạt tổ chuyên môn về đổi mới phương pháp giảng dạy và một số nội dung khác,đồng thời hàng năm Nhà trường đều tổ chức Hội giảng từ cấp phòng khoa đến cấp trường và cử giáo viên tham gia hội giảng cấp tỉnh, cấp quốc gia. Trong các kỳ hội giảng phương pháp giảng dạy cũng là một trong những nội dung chính được tham gia bình giảng. Trong quá trình kiểm tra, dự giờ đối với giáo viên thì phương pháp giảng dạy luôn là nội dung được đánh giá và đóng góp ý kiến.Việc áp dụng nhiều phương pháp giảng dạy đã giúp học sinh chủ động hơn, tự tin hơn, phát triển năng lực tự học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của trường.
           Điểm tự đánh giá: 02 điểm
Tiêu chuẩn 2.4.Cơ sở đào tạo phối hợp với đơn vị sử dụng lao động trong việc tổ chức, hướng dẫn cho người học thực hành, thực tập tại đơn vị sử dụng lao động; 100% người học trước khi tốt nghiệp đều được thực hành tại đơn vị sử dụng lao động phù hợp với ngành, nghề đào tạo.
Mô tả, phân tích, nhận định:
    Việc phối hợp với đơn vị sử dụng lao động trong việc tổ chức, hướng dẫn cho người học thực hành, thực tập tại đơn vị sử dụng lao động. Đối với nghề Vận hành máy thi công nền nhà trường đã có thỏa thuận, hợp đồng với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong việc tổ chức, hướng dẫn cho HS của trường đi thực tập, trải nghiệm tại các doanh nghiệptrong và ngoài địa bàn tỉnh Ninh Bình
Hàng nămTrường đều tổ chức cho 100% Học sinh nghề Vận hành máy thi công nền nói riêng và HSSV của nhà trường nói chung đi thực tập tại các doanh nghiệp. Sau khi kết thúc mỗi đợt thực tập học sinh phải đánh giá quá trình thực tập sản xuất tại doanh nghiệp thông qua báo cáo thực tập tốt nghiệp có xác nhận của doanh nghiệp 
Điểm tự đánh giá:02 điểm
Tiêu chuẩn 2.5.Tổ chức kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng theo quy định; có hồ sơ người học đủ và đúng theo quy định.
Mô tả, phân tích, nhận định:

Công tác tổ chức kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ cho người học của trường được quy định tại “Quy chế tổ chức đào tạo của trường”. Trước năm 2019căn cứ theo quyết định số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24/5/2007 của Bộ LĐTBXH, từ năm 2019 căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2019 Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp Nhà trường đã xây dựng quy chế tổ chức đào tạo của trường và áp dụng cho từng năm học. Đồng thời Nhà trường đã xây dựng quy trình tổ chức thi, kiểm tra hết môn học, mô đun nghề và thi tốt nghiệp. 
       Đối với kiểm tra định kỳ (hệ số 2) giáo viên giảng dạy chủ động lựa chọn các phương pháp vấn đáp, trắc nghiệm, tự luận, thực hành để tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HSSV được thể hiện trong sổ lên lớp và sổ tay giáo viên. Đối với kiểm tra, thi kết thúc môn học/mô đun nội dung thi được bốc thăm từ ngân hàng đề thi do Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng quản lý. Đối với thi tốt nghiệp từ việc xây dựng kế hoạch, thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp, xét điều kiện vào thi tốt nghiệp, tổ chức coi, chấm thi, xét công nhận tốt nghiệp Nhà trường thực hiện đúng quy chế. Đề thi tốt nghiệp nghề Vận hành máy thi công nền trình độ trung cấp của nhà trườngđược khoa chuyên môn ra đề thi và nộp về phòng KT&ĐBCL, trước khi thi tốt nghiệp nhà trường tổ chức cho bốc đề thi để tổ chức thi tốt nghiệp đảm bảo khách quan..Theo Quy chế người học có thể khiếu nại kết quả thi, kiểm tra nếu cảm thấy kết quả đó là không thỏa đáng. Toàn bộ điểm thi/kiểm tra, điểm tổng kết kỳ học, năm học, khóa học của HSSV được quản lý trên phần mềm quản lý đào tạo của trườngHàng năm sau khi hoàn thành công tác tổ chức thi tốt nghiệp cho các lớp HSSV các phòng chức năng có liên quan có báo cáo đánh giá trên cơ sở đó rút kinh nghiệm cho việc tổ chức thi những lần sau được tốt hơn 

        Đối với đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV nhà trường thực hiện theo học kỳ và năm học  theo mẫu quy định. 
Việc cấp văn bằng, chứng chỉ của trường được thực hiện đúng theo quy định tại Thông tư 10/2019/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2019 
Qua các nội dung trên cho thấy việc tổ chức thực hiện kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định đảm bảo nghiêm túc, khách quan. 
       Điểm tự đánh giá: 02 điểm

Tiêu chuẩn 2.6.Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học theo quy định; sử dụng kết quả kiểm tra để kịp thời điều chỉnh các hoạt động dạy và học cho phù hợp.

Mô tả, phân tích, nhận định:

Quy chế quy định về việc kiểm tra giám sát, đánh giá các hoạt động đào tạo của trường. Quy chế này gồm 3 chương, 7 điều trong đó chương II gồm các điều từ Điều 4 đến Điều 6 quy định rõ nội dung, hình thức kiểm tra, giám sát, trách nhiệm kiểm tra giám sát và chế độ báo cáo trong kiểm tra giám sát các hoạt động của trường. 
       Chức năng kiểm tra giám sát, các hoạt động đào tạo do do Phòng KT&KĐCL đảm nhiệm, hàng năm Phòng đều xây dựng kế hoạch kiểm tra hoạt động đào tạo của Trường trình Hiệu trưởng duyệt. Theo kế hoạch việc kiểm tra nề nếp giảng dạy, học tập được thực hiện thường xuyên hàng tuần bình quân mỗi tuần kiểm tra từ 02 đến 03 giáo viên với hình thức như kiểm tra hồ sơ lên lớp, dự giờ đột xuất, ngoài ra việc kiểm tra, giám sát còn được thực hiện qua hệ thống camera giám sát. Ngoài việc kiểm tra thường xuyên Nhà trường còn tổ chức kiểm tra định kỳ theo chuyên đề như: Kiểm tra kế hoạch, tiến độ giảng dạy, kiểm tra việc sử dụng vật tư, thiết bị phục vụ giảng dạy, kiểm tra thường xuyên qua hệ thống camera giám sát.  Kết quả kiểm tra định kỳ được tổng hợp, đánh giá có ý kiến đề xuất trình Hiệu trưởng, kết quả kiểm tra thường xuyên và kiểm tra đột xuất đối với các hoạt động giảng dạy của giáo viên được tổng hợp theo từng tháng và trình Hiệu trưởng. Ngoài việc kiểm tra giám sát theo chức năng của phòng KT&KĐCL, hàng năm khoa CKĐL  đã tiến hành kiểm tra, giám sát các hoạt động đào tạo trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của khoa.
Việc sử dụng kết quả kiểm tra, giám sát trong điều chỉnh các hoạt động dạy và học của Nhà trường được thể hiện như sau: Biên bản kiểm tra được gửi cho các khoa có giáo viên được kiểm tra, nếu có sai phạm hoặc có nội dung cần điều chỉnh thì các khoa rút kinh nghiệm hoặc ghi nhận để điều chỉnh, đồng thời kết quả kiểm tra báo cáo hàng tháng được đưa vào bình xét thi đua hàng tháng giáo viên có sai phạm bị hạ mức thi đua tùy theo mức độ được quy định tại Quy chế nội bộ của Trường. Những khuyến khuyết về cơ chế được ban kiểm tra tổng hợp và kiến nghị với Hiệu trưởng đây là nguồn thông tin quan trọng để nhà trường rà soát, điều chỉnh quy chế nội bộ và các hoạt động dạy và học trong trường 

Hàng năm Phòng KT&KĐCL có tổng kết, đánh giá công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động dạy và học của trường qua đó rút kinh nghiệm và có các giải pháp đổi mới phương pháp kiểm tra, giám sát giúp cho hoạt động dạy và học của trường đi vào nề nếp hơn 
       Điểm tự đánh giá: 02 điểm
Tiêu chuẩn 2.7.Tổ chức đào tạo liên thông theo quy định.

Mô tả, phân tích, nhận định:


Thực hiện sự chỉ đạo của phòng Đào tạo nhà trường, khoa CKĐL cùng với tổ Vận hành máy thi công nền xây dựng chương trình đào tạo liên thông từ trình độ SCN lên trung cấp nghề nhằm phục vụ công tác đào tạo liên thông. Trong ba năm gần đây kể từ năm học 2016 – 2019 đến năm học 2020 – 2021 khoa chưa tổ chức được lớp liên thông từ trình độ SCN lên trung cấp nghề.

Từ thực tế tổ chức đào tạo chúng tôi đánh giá công tác này chưa đạt yêu cầu.
Điểm tự đánh giá:0 điểm
2.2.3. Tiêu chí 3. Nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
Đánh giá tổng quát tiêu chí 3:
Đội ngũ giáo viên giảng dạy nghề Vận hành máy thi công nền của trường ở thời điểm hiện tại là 08, trong đó giáo viên cơ hữu 08, giáo viên thỉnh giảng là 0. Về trình độ đào tạo của đội ngũ giáo viên cụ thể như sau: nghiên cứu sinh: 0; thạc sĩ: 03; trình độ đại học: 05.
 Đội ngũ giáo viên nghề Vận hành máy thi công nền của trường tham gia giảng dạy đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề và cơ bản đạt chuẩn về ngoại ngữ tin học. Việc tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động theo quy chế. đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên của trường thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức, công nghệ, phương pháp tổ chức quản lý sản xuất tại đơn vị sử dụng lao động và hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
* Những điểm mạnh:
- Đội ngũ cán bộ giáo viên tham gia giảng dạy nghề Vận hành máy thi công nền cơ bảnđược chuẩn hóa theo Thông tư 08/2019/TT – BLĐTBXH, ngày 10/03/2019 quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp;
- Hàng năm giáo viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ do Khoa giao phó và đều được tham gia trải nghiệm thực tế tại các doanh nghiệp để nâng cao kỹ năng nghề.
* Những tồn tại:
- Hiện nay việc đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia cho giáo viên nghề Vận hành máy thi công nền chưa được tổ chức đánh giá, chính vì vậy mà hầu hết giáo viên tham gia giảng dạy mô đun chưa được đánh giá kỹ năng nghề mà chỉ được học, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề Vận hành máy thi công nền thông qua lớp do TCGDNN tổ chức và được cấp chứng nhận;
- Chưa đạt tỷ lệ 100% giáo viên đi thực tập, trải nghiệm thực tế tại các đơn vị sử dụng lao động;
- Một số giáo viên giảng dạy vượt giờ quy định, sĩ số SV/lớp vượt quá quy định.
* Kế hoạch nâng cao chất lượng:
- Chuẩn hóa đội ngũ giáo viên đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 08/2019/TTBLĐTBXH;
- Khoa chủ động lập kế hoạch học tập nâng cao và trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp cho đội ngũ giáo viên của khoa nói chung và giáo viên nghề vận hành máy thi công nền nói riêng;
- Chủ động tìm kiếm cơ sở đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia nghề VHMTCN để tạo điều kiện cho giáo viên được bồi dưỡng và đánh giá kỹ năng nghề bậc 3 theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc Gia.
Điểm tự đánh giá tiêu chí 3 

	Tiêu chí, tiêu chuẩn
	Điểm tự đánh giá

	Tiêu chí 3
	4

	Tiêu chuẩn 3.1
	0

	Tiêu chuẩn 3.2
	2

	Tiêu chuẩn 3.3
	0

	Tiêu chuẩn 3.4
	0

	Tiêu chuẩn 3.5
	0

	Tiêu chuẩn 3.6
	0

	Tiêu chuẩn 3.7
	0

	Tiêu chuẩn 3.8
	2


Tiêu chuẩn 3.1: 100% nhà giáo tham gia giảng dạy đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.

Mô tả, phân tích, nhận định:

Đội ngũ cán bộ giáo viên tham gia giảng dạy chương trình nghề Vận hành máy thi công nền trình độ trung cấp đều có chuyên môn phù hợp với môn học và mô đun được phân công giảng dạy, 100% có trình độ từ đại học trở lên, 100% có trình độ tin học, ngoại ngữ theo đúng quy định. Đối với đội ngũ cán bộ giáo viên trực tiếp tham gia giảng dạy các môn học, mô đun chuyên môn ngoài trình độ chuyên môn, tin học và ngoại ngữ còn có kỹ năng nghề đáp ứng được yêu cầu theo quy định
Điểm tự đánh giá:0 điểm
Tiêu chuẩn 3.2: Hàng năm, 100% nhà giáo hoàn thành các nhiệm vụ do cơ sở đào tạo giao.

Mô tả, phân tích, nhận định:

Đội ngũ giáo viên giảng dạy nghề VHMTCN được nhà trường đánh giá luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hàng năm 100% cán bộ giáo viên giảng dạy vượt mức số giờ tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng tốt. Thực hiện chỉ đạo của nhà trường về việc đánh giá phân loại giáo viên hàng năm được tổ chức vào cuối năm học, khoa CKĐL đã tiến hành thực hiện theo đúng hướng dẫn, kết quả 100% giáo viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, tróng đó có khoảng 10% cán bộ giáo viên được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ngoài công tác giảng dạy tại trường khoa CKĐL đã chỉ đạo cho tổ vận hành máy thi công nền  tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa bàn huyện Yên Mô – tỉnh Ninh Bình với hình thức học tập kết hợp với sản xuất, công tác này đã  được địa phương ghi nhận và  đánh giá rất cao, được UBND tỉnh Ninh Bình cũng như Bộ trưởng Bộ NN&PTNT tặng bằng khen cho tập thể và các nhân.
Điểm tự đánh giá:02 điểm
Tiêu chuẩn 3.3: Đảm bảo tất cả các mô-đun, môn học thuộc chương trình đào tạo có đủ nhà giáo đứng lớp; đảm bảo tỉ lệ số người học/lớp và tỉ lệ quy đổi người học/nhà giáo theo quy định.
Mô tả, phân tích, nhận định:

       Tổng số giáo viên đứng lớp nghề Vận hành máy thi công nền, trình độ trung cấpqua các năm: 2016 là 09; 2019 là 09;  đến tháng 10 năm 2020 là: 08.

       Định mức giờ giảng/giáo viên của trường là 14 giờ tiêu chuẩn/tuần, số tuần công tác trong một năm là 44, số giờ định mức là 616 giờ tiêu chuẩn/tuần (Nếu giáo viên tham gia nghiên cứu khoa học, trải nghiệm thực tế thì được tính theo thời gian thực tế đã thực hiện). Quy định này được xây dượng căn cứ vào Thông tư số 07/2019/TT-BLĐTBXH quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp Các khoa chuyên môn phối hợp với Phòng Đào tạo xây dựng kế hoạch giờ giảng trong đó có tính tới việc cân đối để hạn chế số giáo viên dạy vượt giờ quá mức quy định.
       Quy mô HS của nghề Vận hành máy thi công nền, trình độ trung cấp quy đổi qua các năm: Năm 2016 là 147,2; năm 2019 là 194;  năm 2020 là 139,
       Tính chung cho toàn trường tỉ lệ quy đổi người học/nhà giáo  qua các năm thể hiện theo bảng sau:

	Các chỉ số
	2016
	2019
	2020
	2021

	Số HS quy đổi
	147,2
	194
	139,2
	

	Số giáo viên quy đổi
	15
	15
	15
	

	Tỷ lệ HSSV/giáo viên
	9,81
	12,93
	9,28
	


 Khối lượng giảng dạy và các công việc khác mà giáo viên thực hiện trong năm học được quy về giờ giảng tiêu chuẩn nếu vượt giờ định mức thì được thanh toán theo quy định của trường. 
        Theo nội hàm của tiêu chuẩn Trường đảm bảo đủ giáo viên đứng lớp cho các môn học/mô đun của nghề Vận hành máy thi công nền, đảm bảo tỉ lệ quy đổi người học/nhà giáo. Tuy nhiên, do quy mô HSSV các nghề là chênh lệch nhiều, vẫn còn lớp sĩ số HSSV vượt quá quy định và một số giáo viên có số giờ giảng vượt quá quy định do đó tiêu chuẩn này không đạt.

Điểm tự đánh giá: 0 điểm
Tiêu chuẩn 3.4: Hàng năm, tối thiểu 50% nhà giáo cơ hữu dạy các môn chuyên môn ngành, nghề tham gia nghiên cứu khoa học, các hội thi nhà giáo dạy giỏi, hội thi thiết bị tự làm các cấp.
Mô tả, phân tích, nhận định:

Thực  hiện nhiệm vụ của nhà giáo theo quy định, ngoài nhiệm vụ giảng dạy, đội ngũ giáo viên cơ hữu được phân công giảng dạy các môn học/mô đun chuyên ngành, nghề Vận hành máy thi công nền còn tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, các hội thi nhà giáo dạy giỏi, hội thi thiết bị tự làm các cấp.

      Tổng số giáo viên cơ hữu được phân công giảng dạy các môn học/mô đun chuyên ngành, nghề Vận hành máy thi công nền qua các năm

	Năm
	Số GV cơ hữu chuyên ngành
	Số GV tham gia nghiên cứu khoa học, hội giảng, hội thi thiết bị tự làm
	Tỷ lệ (%)

	
	
	NCKH, sáng cải tiến cấp trường trở lên
	Thạm gia Hội giảng các cấp
	Thạm gia thi thiết bịdạy học tự làm
	

	2019
	09
	04
	1
	
	55

	2020
	09
	04
	
	
	44,4

	2021
	09
	02
	01
	
	33,3


Điểm tự đánh giá:0 điểm

Tiêu chuẩn 3.5: Hàng năm, cơ sở đào tạo tổ chức cho nhà giáo cơ hữu tham gia các khóa học tập, bồi dưỡng.
 Mô tả, phân tích, nhận định:

Theo quy định tại TT 07/2019 của Bộ LĐTBXH. Hàng năm nhà trườngxây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giáo viên của trường 
Đối với đội ngũ giáo viên cơ hữu được phân công giảng dạy nghề Vận hành máy thi công nền đã thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy
	Năm
	Số GV cơ hữu chuyên ngành
	Số GV tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ
	Tỷ lệ (%)

	
	
	Nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề
	Nâng cao trình độ tin học
	Nâng cao trình độ ngoại ngữ
	Nâng cao trình độ sư phạm
	Nâng cao trình độ khác
	

	2019
	09
	05
	
	
	
	
	55

	2020
	09
	
	06
	06
	
	
	66,7

	2021
	09
	
	
	
	
	
	


Điểm tự đánh giá:0 điểm
Tiêu chuẩn 3.6: 100% nhà giáo cơ hữu đi thực tập tại các đơn vị sử dụng lao động theo quy định

Mô tả, phân tích, nhận định:

Thông tư số 06/2019/TT-BLĐTBXH ngày 08/3/2019 quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, hàng năm nhà trường đều tạo điều kiện để cán bộ giáo viên giảng dạy các môn học và mô đun chuyên môn nghề vận hành máy thi công nền, được thâm nhập thực tế tại các doanh nghiệp, công trường thi công. Đội ngũ giáo viên nghề Vận hành máy thi công nền gồm 9 giáo viên cơ hữu, số giáo viên đi trải nghiệm thực tế tại các doanh nghiệp trong các năm như sau: 
	Năm
	Số GV cơ hữu 
	Số GV đi thực tập tại các đơn vị sử dụng lao động
	Tỷ lệ (%)

	2019
	09
	07
	78

	2020
	09
	06
	67

	2021
	09
	06
	67


Điểm tự đánh giá: 0 điểm
Tiêu chuẩn 3.7: 100% cán bộ quản lý và nhân viên đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.

 Mô tả, phân tích, nhận định:
Đối với khoa Cơ khí động lực 100% là cán bộ quả lý và giáo viên, không có nhân viên phục vụ. Đội ngũ cán bộ quản lý gồm có 01 Quyền trưởng khoa, 01 phó trưởng khoa. 

Quyền trưởng khoa Vũ Đình Chiêu có trình độ chuyên môn thạc sỹ Cơ khí động lực; chứng chỉ sư pham dạy nghề; Chứng chỉ KNN bậc 3 quốc gia, chứng chỉ tin học nâng cao, chứng chỉ Toiec 615 tiếng Anh.
Phó trưởng khoa Đặng Việt Dũng có trình độ chuyên môn thạc sỹ Cơ giới hóa nông lâm nghiệp; chứng chỉ sư pham dạy nghề; chứng chỉ tiếng Anh B2;
Như vậy 100% cán bộ quản lý Khoa đều đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định tại Thông tư 08/2019/TT – BLĐTBXH, ngày 10/03/2019 quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
Điểm tự đánh giá:0 điểm

Tiêu chuẩn 3.8: Hàng năm, 100% cán bộ quản lý và nhân viên hoàn thành các nhiệm vụ do cơ sở đào tạo giao.
 Mô tả, phân tích, nhận định:

Đội ngũ cán bộ quản lý tổ chức thực hiện chương trình nghề Vận hành máy thi công nền gồm 2 người đều là những người có trình độ chuyên môn, kỹ năng cũng như năng lực công tác tốt. Chính vì thế hàng năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: Công tác giảng dạy, công tác làm mô hình học cụ và sáng cải tiến kỹ thuật, công tác tham gia xây dựng nông thôn mới tại thị trấn Yên Thịnh – huyện Yên Mô – tỉnh Ninh Bình. 
Điểm tự đánh giá:02 điểm
2.2.4. Tiêu chí 4. Chương trình, giáo trình
Đánh giá tổng quát tiêu chí 4:
      Nghề Vận hành máy thi công nền, trình độ trung cấp của trường có đầy đủ, chương trình đào tạo, bao gồm chương trình khung và chương trình đào tạo chi tiết cho các môn học/mô đun, tất cả các môn học/mô đun đều có đủ giáo trình phục vụ giảng dạy và học tập. Từ năm 2014 đến năm 2016 Nhà trường lựa chọn bộ chương trình do TCDN ban hành theo QĐ số 761/QĐ-TCDN ngày 11/12/2012 của Tổng cục trưởng TCDN và các giáo trình theo Quyết định số 120/QĐ-TCDN ngày 25 tháng 2 năm 2013 của Tổng cục Trưởng TCDN. Năm 2019 theo Công văn số 106/TCDN-DNCQ ngày 19/1/2019 của TCDN về việc hướng dẫn xây dựng, chuyển đổi chương trình đào tạo theo Luật giáo dục nghề nghiệp.Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2019 của Bộ LĐTBXH; Thông tư số 12/2019/TT – BLĐTBXH ngày 20/4/2019. Nhà trường đã tổ chức biên soạn, chuyển đổi 12 chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, 18 chương trình đào tạo trình độ trung cấp trong đó có chương trình đào tạo Nghề vận hành máy thi công nền, trình độ  trung cấp Bộ chương trình này đang được sử dụng để đào tạo cho HS tuyển từ năm 2019 (khóa 21). Chương trình, giáo trình đào tạo Nghề vận hành máy thi công nền, trình độ trung cấp được xây dựng, biên soạn thẩm định có sự tham gia của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý của trường, các cán bộ từ các doanh ngiệp, cán bộ từ các cơ quan quản lý nhà nước và được thực hiện theo đúng quy định do đó chương trình đã đảm bảo được các yêu cầu theo các tiêu chuẩn của tiêu chí 4.

Năm 2020 nhà trường chủ trương giao cho các khoa chuyên môn rà soát và điều chỉnh lại chương trình ban hành tháng 4 năm 2019, hiện nay chương trình đã được rà soát và điều chỉnh, xây dựng, được thẩm định và ban hành áp dụng cho năm học 2020 – 2021 (khóa 23). 

* Những điểm mạnh:
- Trường có đủ chương trình, giáo trình phục vụ đào tạo;

       - Các chương trình do trường biên soạn, chuyển đổi, lựa chọn đều đảm bảo đúng quy trình và thủ tục theo quy định;
* Những tồn tại:
Việc nghiên cứu tham khảo tài liệu nước ngoài để biên soạn, chỉnh sửa chương trình gặp khó khăn do trình độ ngoại ngữ chưa cao.
* Kế hoạch nâng cao chất lượng:
Các năm tiếp theo
      -Rà soát lại chương trình theo khảo sát ý kiến từ người học, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, theo chuẩn đầu ra Bộ LĐ TBXH.
    - Tổ chức biên soạn, chuyển đổi toàn bộ giáo trình đào tạo của các môn học/mô đun phù hợp với chương trình đã chuyển đổi năm 2020 theo Luật giáo dục nghề nghiệp năm 2014;

   - Tăng cường học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ nhằm tiếp cận tài liệu nước ngoài trong việc biên soạn và chỉnh sửa chương trình nghề vận hành thi công nền.

.
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Tiêu chuẩn 4.1: Chương trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa chọn, thẩm định, ban hành, đánh giá và cập nhật theo quy định.
 Mô tả, phân tích, nhận định:

Từ năm 2014 đến năm 2016 Nhà trường lựa chọn bộ chương trình do TCDN ban hành theo QĐ số 761/QĐ-TCDN ngày 11/12/2012 của Tổng cục trưởng TCDN hiện đang sử dụng để đào tạo cho các khóa SV tuyển trước năm 2019. 
Năm 2019 theo Công văn số 106/TCDN-DNCQ ngày 19/1/2019 của TCDN về việc hướng dẫn xây dựng, chuyển đổi chương trình đào tạo theo Luật giáo dục nghề nghiệp. Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2019 của Bộ LĐTBXH; Thông tư số 12/2019/TT – BLĐTBXH ngày 20/4/2019. Nhà trường đã tổ chức xây dựng lại bộ chương trình trên cho phù hợp với Luật GDNN và sử dụng để đào tạo cho các khóa học năm học 2019 -2020 (K21). Khi xây dựng chương trình Nhà trường đã tuân thủ theo đúng quy trình được quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2019 của Bộ LĐTBXH như thành lập Ban xây dựng chương trình, Hội đồng thẩm định chương trình Nghề Vận hành máy thi công nền Và đã được Hiệu trưởng ra Quyết định ban hành số 572/QĐ-TrCĐN-ĐT ngày 28 tháng 04 năm 2019. Tháng 6 năm 2020, thực hiện chủ trương của nhà nhà trường về việc rà soát điều chỉnh lại chương trình đào tạo, khoa Cơ khí động lực cùng với tổ chuyên môn Vận hành máy thi công nền đã lập kế hoạch phân công giáo viên và mời các chuyên giacó kinh nghiệm, đủ điều kiện đến từ các doanh nghiệp tiến hành tiến hành rà soát, điều chỉnh và thông qua Hội đồng thẩm định chương trình đúng theo quy định tại thông tư số 03/2019/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2019 của Bộ LĐTBXH và đã được Hiệu trưởng ra Quyết định ban hành chương trình theo quyết định số 854/QĐ-TrCĐN-ĐT ngày 06 tháng 9 năm 2020 
Điểm tự đánh giá:02 điểm

Tiêu chuẩn 4.2: Có sự tham gia của ít nhất 02 đơn vị sử dụng lao động trong quá trình xây dựng và thẩm định chương trình đào tạo..
 Mô tả, phân tích, nhận định:

Khi xây dựng chương trình đào tạo nghề Vận hành máy thi công nền, trình độ trung cấp, Nhà trường đã mời các cán bộ, chuyên gia từ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tham gia vào ban xây dựng và thẩm định theo đúng quy định của thông tư số: 03/2019/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2019 của Bộ LĐTBXH.
Tham gia vào ban xây dựng, gồm:

1. Ông Đào Xuân Lĩnh   chức vụ: Giám đốc Công ty TNHHXD Thành Đạt
2. Ông Phạm Tuần Luyện  chức vụ: Giám đốc công ty TNHHXD&DVTM Trường Phú Mỹ
Tham gia vào hội đồng thẩm định, gồm:

1. Lê Sỹ Quyền  chức vụ: Giám đốc công ty TNHH Tân Quyền
2.Vũ Đức Dương  chức vụ: P.trưởng phòng - Phòng dạy nghề - sở LĐTBXH Ninh Bình.
Để chương trình sát với thực tế sản xuất, trước khi tiến hành xây dựng,điều chỉnh chương trình đào tạo, nhà trường đều thực hiện khảo sát lấy ý kiến từ các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Ninh Bình  
Điểm tự đánh giá:02 điểm
Tiêu chuẩn 4.3: Chương trình đào tạo thể hiện được khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp.
 Mô tả, phân tích, nhận định:

Chương trình đào tạo nghề Vận hành máy thi công nền, trình độ trung cấp được lựa chọn theo QĐ số 761/QĐ-TCDN ngày 11/12/2012 của Tổng cục trưởng TCDN ban hành đã thể hiện được khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp 

Chương trình đào tạo nghề Vận hành máy thi công nền, trình độ trung cấp do trường xây dựng năm 2019 đã thể hiện được: Thời gian đào tạo; Mục tiêu đào tạo; Thời gian khóa học; Khối lượng kiến thức toàn khóa, danh mục và thời lượng của từng môn học, mô đun, chương trình chi tiết của từng môn học, mô đun các nội dung này được xây dựng căn cứ  theo quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2019 của Bộ LĐTBXH do đó đã thể hiện được khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp. đồng thời chương trình cũng được tham khảo ý kiến từ các đơn vị sử dụng lao đông có liên quan thông qua phiếu khảo sát. 
Điểm tự đánh giá:02 điểm

Tiêu chuẩn 4.4: Chương trình đào tạo thể hiện được sự phân bổ thời gian, trình tự thực hiện các mô-đun, môn học để đảm bảo thực hiện được mục tiêu giáo dục nghề nghiệp.
Mô tả, phân tích, nhận định:

Chương trình đào tạo nghề Vận hành máy thi công nền, trình độ trung cấp được lựa chọn theo QĐ số 761/QĐ-TCDN ngày 11/12/2012 của Tổng cục trưởng TCDN ban hành đã thể hiện được sự phân bổ thời gian, trình tự thực hiện các mô-đun, môn học để đảm bảo thực hiện được mục tiêu giáo dục nghề nghiệp
Chương trình đào tạo nghề Vận hành máy thi công nền, trình độ trung cấp  do trường xây dựng năm 2019 và năm 2020 đã phân bổ thời gian, trình tự thực hiện các mô-đun, môn học để đảm bảo thực hiện được mục tiêu giáo dục nghề nghiệp. Các nội dung này được xây dựng căn cứ  theo quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2019 của Bộ LĐTBXH đồng thời chương trình cũng được tham khảo ý kiến từ các đơn vị sử dụng lao đông có liên quan thông qua phiếu khảo sát. 
Điểm tự đánh giá:02 điểm

Tiêu chuẩn 4.5: Chương trình đào tạo thể hiện được những yêu cầu tối thiểu về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để triển khai thực hiện chương trình đào tạo nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo.

Mô tả, phân tích, nhận định:

Chương trình đào tạo nghề Vận hành máy thi công nền, trình độ  được lựa chọn theo QĐ số 761/QĐ-TCDN ngày 11/12/2012 của Tổng cục trưởng TCDN ban hành đã thể hiện được những yêu cầu tối thiểu về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để triển khai thực hiện chương trình đào tạo nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo
Chương trình đào tạo nghề  Vận hành máy thi công nền, trình độ trung cấp do trường xây dựng năm 2019 và 2020 đã có những yêu cầu tối thiểu về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để triển khai thực hiện chương trình đào tạo nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo. Các nội dung này được xây dựng căn cứ  theo quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2019 của Bộ LĐTBXH và được thể hiện trong nội dung phần “ Hướng dẫn sử dụng chương trình” đồng thời chương trình cũng được tham khảo ý kiến từ các đơn vị sử dụng lao đông có liên quan thông qua phiếu khảo sát.
Điểm tự đánh giá:02 điểm

Tiêu chuẩn 4.6: Chương trình đào tạo thể hiện được phương pháp đánh giá kết quả học tập, xác định mức độ đạt yêu cầu về năng lực của người học sau khi học xong các mô-đun, môn học của chương trình đào tạo.
Mô tả, phân tích, nhận định:

Chương trình đào tạo nghề Vận hành máy thi công nền, trình độ trung cấp được lựa chọn theo QĐ số 761/QĐ-TCDN ngày 11/12/2012 của Tổng cục trưởng TCDN ban hành đã thể hiện được phương pháp đánh giá kết quả học tập, xác định mức độ đạt yêu cầu về năng lực của người học sau khi học xong các mô-đun, môn học của chương trình đào tạo.. 

Chương trình đào tạo nghề Vận hành máy thi công nền, trình độ trung cấp do trường xây dựng năm 2019 đã có thể hiện được phương pháp đánh giá kết quả học tập, xác định mức độ đạt yêu cầu về năng lực của người học sau khi học xong các mô-đun, môn học của chương trình đào tạo. Các nội dung này được xây dựng căn cứ  theo quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2019 của Bộ LĐTBXH và được thể hiện trong nội dung phần “ Hướng dẫn sử dụng chương trình”, đồng thời chương trình cũng được tham khảo ý kiến từ các đơn vị sử dụng lao động có liên quan thông qua phiếu khảo sát từ các doanh nghiệp có sử dụng máy thi công nền 
Tháng 6 năm 2020, nhà trường chủ trương khảo sát ý kiến người học và ý kiến của nhà giáo tham gia giảng dạy nghề Vận hành máy thi công nền của nhà trường, nhà trường cũng đã tiến hành lấy ý kiến của các cơ sở dạy nghề nghề Vận hành máy thi công nền về phương pháp đánh giá kết quả học tập, xác định mức độ đạt yêu cầu về năng lực của người học sau khi học xong các mô-đun, môn học của chương trình đào tạo, qua phiếu khảo sát đều đánh giá chương trình nhà trường ban hành ngày 06 tháng 9 năm 2020 của Hiệu trưởng nhà trường đã thể hiện được phương pháp đánh giá kết quả học tập, xác định mức độ đạt yêu cầu về năng lực của người học sau khi học xong các mô-đun, môn học của chương trình đào tạo. 
Điểm tự đánh giá:02 điểm

Tiêu chuẩn 4.7: Chương trình đào tạo đảm bảo phù hợp với yêu cầu phát triển của ngành, địa phương và đất nước, phù hợp với kỹ thuật công nghệ trong sản xuất, dịch vụ.

Mô tả, phân tích, nhận định:

Chương trình đào tạo nghề Vận hành máy thi công nền, trình độ trung cấp được lựa chọn theo QĐ số 761/QĐ-TCDN ngày 11/12/2012 của Tổng cục trưởng TCDN ban hành đã đảm bảo phù hợp với yêu cầu phát triển của ngành, địa phương và đất nước, phù hợp với kỹ thuật công nghệ trong sản xuất, dịch vụ.. 
Chương trình đào tạo nghề Vận hành máy thi công nền, trình độ trung cấp do trường xây dựng năm 2019 và 2020 đảm bảo phù hợp với yêu cầu phát triển của ngành, địa phương và đất nước, phù hợp với kỹ thuật công nghệ trong sản xuất, dịch vụ. Các nội dung này được xây dựng căn cứ  theo quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2019 của Bộ LĐTBXH, Thông tư số 12/2019/TT-BLĐTBXH ngày 20/4/2019 quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng và tham khảo  các tài liệu về nhu cầu phát triển của ngành và địa phương và các ý kiến được khảo sát hàng năm  đồng thời chương trình cũng được tham khảo ý kiến từ các đơn vị sử dụng lao đông có liên quan thông qua phiếu khảo sát các doanh nghiệp có sử dụng máy thi công nền. 
Điểm tự đánh giá:02 điểm

Tiêu chuẩn 4.8: Chương trình đào tạo đảm bảo việc liên thông giữa các trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân.
Mô tả, phân tích, nhận định:

Khi xây dựng chương trình đào tạo nghề Vận hành máy thi công nền cho các trình độ đào tạo sơ cấp, trung cấp Nhà trường đã rà soát để cho các chương trình đảm bảo tính liên thông,đảm bảo các kiến thức đã học mà người học không phải học ở trình độ cao hơn để đảm bảoquyền lợi của người học
      Tuy nhiên theo Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học. Nhà trường chưa có văn bản chấp thuận của cơ sở giáo dục đại học với trường về công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức, kỹ năng đã tích lũy của người học được miễn trừ khi học liên thông lên đại học.
Điểm tự đánh giá: 0 điểm

Tiêu chuẩn 4.9: Có đủ giáo trình cho các mô-đun, môn học của chương trình đào tạo.
Mô tả, phân tích, nhận định:

Chương trình đào tạo nghề Vận hành máy thi công nền  trình độ trung cấp bao gồm cả chương trình chi tiết các môn học, mô đun đã được trường biên soạn và lựa chọn theo đúng quy định.

Tất cả các chương trình môn học và mô đun đào tạo của nghề Vận hành máy thi công nền của nhà trường ban hành năm 2019  đều có đầy đủ giáo trình đáp ứng được yêu cầu dạy và học.
Điểm tự đánh giá: 0 điểm

Tiêu chuẩn 4.10: 100% giáo trình được biên soạn hoặc lựa chọn, thẩm định, ban hành, đánh giá và cập nhật theo quy định.
Mô tả, phân tích, nhận định:

Trước năm 2019, nhà trường sử dụng chương trình Quốc Gia ban hành năm 2012 của bộ lao động và thương binh xã hội đã được nhà trường rà soát và điều chỉnh phù hợp với thời gian đào tạo 12 tháng. Tháng 4 năm 2019 nhà trường đã ban hành chương trình vận hành máy thi công nền, trình độ trung cấp do nhà trường biên soạn. 

Mỗi chương trình đào tạo nhà trường đều có đầy đủ giáo trình cho các môn học và mô đun, đó là: Giáo trình quốc gia năm 2013 và giáo trình ban hành năm 2020 của nhà trường. 
Điểm tự đánh giá:0 điểm

Tiêu chuẩn 4.11: Giáo trình cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng mô-đun, môn học trong chương trình đào tạo; nội dung giáo trình phù hợp để thực hiện phương pháp dạy học tích cực. 

Mô tả, phân tích, nhận định:


Từ năm học 2020 – 2021, 2021 – 2020 nghề vận hành máy thi công nền đang sử dụng bộ giáo trình do nhà trường biên soạn theo chương trình đào tạo nghề Vận hành máy thi công nền trình độ trung cấp ban hành tháng 4 năm 2019.

Khi biện soạn giáo trình đào tạo nghề Vận hành máy thi công nền trình độ trung cấp, nhà trường đã huy động đội ngũ cán bộ có thâm niên công tác và kinh nghiệm trong công tác giảng dạy cùng với các nhà chuyên môn đến từ các doanh nghiệp sử dụng máy thi công nền. Quy trình biên soạn bộ giáo trình nghề vận hành máy thi công nền, trình độ trung cấp được thực hiện theo đúng thông tư hướng dẫn của tổng cục GDNN. Bộ giáo trình nghề Vận hành máy thi công nền đã được học sinh, cán bộ giáo viên đào tạo nghề và doanh nghiệp đánh giá là phù hợp với thực tế và để thực hiện được phương pháp dạy học tích cực. 
Điểm tự đánh giá:0 điểm

Tiêu chuẩn 4.12: Nội dung giáo trình đảm bảo phù hợp với công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Mô tả, phân tích, nhận định:

Hiện tại nhà trường đang sử dụng bộ giáo trình biên soạn theo chương trình ban hành tháng 4 năm 2019 của hiệu trưởng nhà trường, bộ giáo trình được biên soạn đảm bảo phù hợp với công nghệ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
Điểm tự đánh giá:0điểm

2.2.5. Tiêu chí 5. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thư viện. 
Đánh giá tổng quát tiêu chí 5:
       Trường cao đẳng Cơ điện xây dựng Việt Xô có tổng diện tích 212.365,9 m2. Địa điểm của trường nằm trên địa bàn thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình phù hợp với quy hoạch chung của khu vực, mạng lưới cơ sở dạy nghề cho vùng nam Đồng bằng Sông Hồng và các tỉnh bắc Trung bộ. Các cơ sở của nhà trường có nền đất cao ráo không bị úng ngập, gần trục đường điện, các cơ sở đều có nguồn nước cung cấp cho sinh hoạt và hoạt động của trường. Vị trí nhà trường nằm cách xa các khu công nghiệp đảm bảo an toàn, yên tĩnh cho giảng dạy và học tập, có đường giao thông thuận tiện (Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc – Nam). Các công trình được xây dựng kiên cố, khang trang, có đủ phòng học lý thuyết thực hành, trang thiết bị, thư viện phục vụ đào tạo nghề và nhu cầu về sinh hoạt, giải trí cho cán bộ, giáo viên, HSSV. 

       Thiết bị phục vụ đào tạo nghề Vận hành máy thi công nền trình độ trung cấp của  nhàtrường đáp ứng được yêu cầu và tiêu chuẩn theo danh mục thiết bị do Bộ LĐTBXH ban hành. Năm 2015 trên cơ sở nguồn kinh phí đầu tư phát triển nâng cao chất lượng đào tạo nghề, nhà trường đã đầu tư mua sắm trang thiết bị máy phục vụ đào tạo cho  nghề Vận hành máy thi công nền với trị giá 7,5 tỷ đồng. Năm 2020 nhà trường đã đầu tư 4,3 tỷ đồng từ nguồn kinh phí dổi mới nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp để mua sắm thêm trang thiết bị máy cho nghề Vận hành máy thi công nền.

 Thư viện nhà trường được xây dựng mới gồm 3 tầng, trang bị nhiều phương tiện và đầu sách kỹ thuật, sách tham khảo, có hệ thống máy kết nối internet đảm bảo đủ điều kiện để phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên. Hàng năm, thư viện đều được bổ sung thêm giáo trình, sách báo, tài liệu chuyên môn, tạp chí phù hợp với ngành nghề đào tạo dưới nhiều hình thức.
 * Những Điểm mạnh:
- Nhà trường có đủ các hệ thống các phòng học lý thuyết, xưởng thực hành, xưởng thực hành CNC, phòng thí nghiệm, phòng học chuyên môn hóa và hệ thống các công trình phụ trợ đáp ứng yêu cầu học tập và nghiên cứu khoa học, rèn luyện thể chất của cán bộ, giáo viên, học sinh sinh viên trong toàn trường;


- Có đủ các trang thiết bị chính đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, hiện đại phù hợp với các chương trình các nghề nhà trường đang đào tạo, có sự phân cấp quản lý phù hợp, định kỳ kiểm tra bảo dưỡng và sửa chữa;
- Thư viện 3 tầng khang trang có đủ chỗ ngồi đọc phục vụ cho nhu cầu của cán bộ, giáo viên, HSSV của trường.Thư viện có hệ thống máy kết nối internet phục vụ cho việc truy cập thong tin, nghiên cứu và tra cứu tài liệu. 
* Những tồn tại
- Một số thiết bị đã lạc hậu về mặt công nghệ cần được thay thế;
- Công tác quản lý thư viện chưa được tin học hóa hoàn toàn, chưa khai thác có hiệu quả các phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu. Số lượng đầu sách của thư viện còn ít.
  * Kế hoạch nâng cao chất lượng:

 - Năm 2021 và các năm tiếp theo nhà trường có kế hoạch đầu tư mua sắm trang thiết bị mới nhằm thay thế các trang thiết bị đã cũ, công nghệ lạc hậu.
 - Trong giai đoạn 2021-2020 đưa thư viện điện tử vào phục vụ hoạt động đào tạo và khai thác có hiệu quả.Tăng cường và bổ sung tài liệu, giáo trình cho thư viện. Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thư viện và tuyển viên chức đúng chuyên ngành, phát triển mạng LAN rộng rãi trong phạm vi toàn trường, phát huy mạng lưới cộng tác viên của thư viện nhằm quản lý và khai thác hiệu quả thư viện phục vụ tích cực cho mục đích đào tạo, tham khảo và nghiên cứu khoa học.
Điểm tự đánh giá tiêu chí 5
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Tiêu chuẩn 5.1: Phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, hệ thống điện, nước đảm bảo quy chuẩn xây dựng và yêu cầu đào tạo.
Mô tả, phân tích, nhận định:

       Nghề Vận hành máy thi công nền., trình độ trung cấp, được bố trí đào tạo tại Cơ sở I của nhà trường, số 184 đường Quyết Thắng, phương Trung Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.
        Hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ đào tạo của nghề Vận hành máy thi công nền bao gồm: 02 phòng lý thuyết (1250 m2); 04 phòng thực tập, thực hành chuyên môn hóa diện tích mỗi phòng từ 84-108 m2, ga ra xe máy với diện tích: 2000 m2 , bãi thực tập sản xuất với diện tích khoảng 5000 m2. Các hạng mục công trình được thiết kế, xây dựng theo đúng tiêu chuẩn Việt Nam và phù hợp với công năng, đảm bảo đủ điều kiện cho HSSV của trường nói chung và HS nghề Vận hành máy thi công nền học tập và sinh hoạt.

Các hạng mục công trình được thiết kế, xây dựng theo đúng tiêu chuẩn Việt Nam và phù hợp với công năng, 
- Hệ thống điện tại các cơ sở nhà trường được đầu tư nâng cấp đảm bảo đủ nguồn điện cung cấp cho nhu cầu hoạt động của trường, cụ thể: 


+ Trạm biến áp cơ sở 1: 560KVA-35/0.4KV, trạm cách đường dây 35KV là 10m
+ Trạm biến áp cơ sở 2: 180KVA-35/0.4KV, trạm cách  đường dây 10 KV là 10m
+ Trạm biến áp Cơ sở 3:250KVA-10/0,4KV 

    Hệ thống cấp thoát nước:

Hệ thống cung cấp nước sạch: Dự án cung cấp nước sạch sinh hoạt ngày 20/12/2011 hoàn thành đưa vào sử dụng thay thế hệ thống cung cấp nước hiện tại đã cũ và lạc hậu đảm bảo việc cung cấp đủ nước sạch cho các hoạt động của trường. Qui mô của dự án:


+ Cơ sở 1 và cơ sở 2: Nâng cấp, xây dựng hệ thống nước sạch hiện có lên công suất 1.200m3/Ngày đêm, xử lý theo phương pháp lắng đứng, lọc nhanh và làm thoáng trọng tải cao. 


+ Cơ sở 3: Xây dựng mới hệ thống cung cấp nước sạch mới công suất 400m3/ngày đêm thay hệ thống cũ.

Thiết bị đào tạo tại các phòng học lý thuyết, xưởng thực hành đảm bảo đủ và đáp ứng được yêu cầu công nghệ của thiết bị đào tạo đối với phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa
    Cùng với cơ sở vật chất của trường gồm: 61 phòng học lý thuyết, 65 phòng học thực hành; 320 phòng ở ký túc xá (15.516 m2); 01 nhà thể chất (1.103 m2);  3.523 m2 nhà ga ra, thường trực và các công trình khác; trên 2.339 m2 sân đường; trên 1.469 m2 ao hồ; 1.180 m2 cây xanh thảm cỏ.Tại cơ sở đào tạo Đồng Tháp bao gồm: 08 phòng lý thuyết (450 m2); 12 phòng thực hành, thực tập, thực hành chuyên môn hóa (1.580 m2). Các hạng mục công trình được thiết kế, xây dựng theo Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28 tháng 07 năm 2003 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 60:2003 “Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế” và phù hợp với công năng. Nhà trường đảm bảo cho tất cả các nghề đang đào tạo tại trường nói chung và nghề Vận hành máy thi công nền nói riêng có đủ phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, hệ thống điện, nước đảm bảo quy chuẩn xây dựng và yêu cầu đào tạo. 
Điểm tự đánh giá: 02 điểm

Tiêu chuẩn 5.2: Đảm bảo đủ chủng loại thiết bị đào tạo đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo.

Mô tả, phân tích, nhận định:

Trang, thiết bị phục vụ đào tạo đối với nghề Vận hành máy thi công nền, trình độ trung cấp của trường hiện tại đảm bảotheo quy định về chủng loại thiết bị dạy nghề. Cụ thể, thể hiện qua số chủng loại thiết bị hiện có của trường, so với chủng loại thiết bị dạy nghề của nghề đào tạo do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành tại phụ lục 7A thông tư số 20/2015/TT-BLĐTBXH ngày 17/06/2015.
 Hàng năm, các đơn vị được phân công thực hiện các chương trình đào tạo của trường đều phải thực hiện việc đánh giá việc quản lý, sử dụng trang thiết bị phục vụ đào tạo để thấy được thực trạng, thiếu, đủ và tình trạng kỹ thuật của thiết bị trên cơ sở đó làm căn cứ cho việc mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa và thanh lý thiết bị 
Để duy trì tốt công tác quản lý, sử dụng tài sản hàng năm đơn vị được phân công thực hiện các chương trình đào tạo và Nhà trường đều có tổ chức kiểm tra về tình hình quản lý và sử dụng tài sản của các đơn vị qua đó nâng cao được ý thức quản lý và sử dụng tài sản của trường 
Điểm tự đánh giá: 02điểm

Tiêu chuẩn 5.3: Đảm bảo đủ số lượng thiết bị đào tạo đáp ứng quy mô, yêu cầu đào tạo.

Mô tả, phân tích, nhận định:

Theo bảng danh mục thiết bị của trường và bảng so sánh, đối chiếu danh mục thiết bị đào tạo nghề Vận hành máy thi công nền với danh mục thiết bị đào tạo do Bộ LĐTBXH ban hành cho thấy số lượng các thiết bị đào tạo hiện có của nhà trường đã đáp ứng được với quy mô đào tạo của nghề Vận hành máy thi công nền. Với số lượng người học như trên, Nhà trường đã trường xây dựng thời khóa biểu hàng tuần, qua đó cho thấy các lớp học có thể luân phiên sử dụng các loại thiết bị phục vụ đào tạo của nghề. Với số lượng thiết bị đào tạo hiện có đảm bảo được số lượng thiết bị theo quy định.
Hàng năm đơn vị được phân công thực hiện các chương trình đào tạo và Nhà trường đều có tổ chức kiểm tra về tình hình quản lý và sử dụng tài sản của các đơn vị qua đó nâng cao được ý thức quản lý và sử dụng tài sản của trường 
Điểm tự đánh giá: 02 điểm
Tiêu chuẩn 5.4: Thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo được bố trí hợp lý, thuận tiện cho việc thực hành, đảm bảo các yêu cầu sư phạm, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường; thiết bị đào tạo có hồ sơ quản lý rõ ràng, được sử dụng đúng công năng, quản lý, bảo trì, bảo dưỡng theo quy định.

Mô tả, phân tích, nhận định:

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và đảm bảo an toàn cho người và trang thiết bị, các trang thiết bị đào tạo của nghề Vận hành máy thi công nền được bố trí hợp lý theo các phòng chức năng và thực hành. 

Các trang thiết bị, máy được quản lý theo hệ thống sổ quản lý tài sản của khoa nói chung và cho nghề Vận hành máy thi công nền nói riêng. Để đảm bảo các trang thiết bị, máy được bảo dưỡng định kỳ và được sửa chữa kịp thời, hàng năm khoa Cơ khí động lực đều lập kế hoạch và dự trù kính phí cho công tác bảo dưỡng và sửa chữa trang thiết bị, máy phục vụ đào tạo. 
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Tiêu chuẩn 5.5: Nguyên, nhiên, vật liệu được bố trí sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp thuận tiện; được quản lý, cấp phát, sử dụng theo quy định; đáp ứng kế hoạch và tiến độ đào tạo.

Mô tả, phân tích, nhận định:

Hàng năm, song song với việc rà soát điều chỉnh chương trình đào tạo, nhà trường đã chỉ đạo các khoa chuyên môn rà soát và điều chỉnh lại định mức vật tư học tập cho từng năm họctheo đúng Thông tư 14/2019/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2019 của Bộ LĐTBXH quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.
Căn cứ vào định mức vật tư và kế hoạch đào tạo hàng năm các khoa chuyên môn lập dự trù vật tư học tập cho từng nghề theo kỳ và năm học, do đó mà vật tư học tập được đảm bảo cung cấp đúng với kế hoạch đào tạo. Việc xin vật tư và cấp phát vật tư được thực hiện theo quy trình từ giáo viên trực tiếp giảng dạy đến việc phê duyệt của các Phòng, Ban đảm bảo khách quan và kịp thời
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Tiêu chuẩn 5.6: Thư viện có đủ chương trình, giáo trình đã được cơ sở đào tạo phê duyệt; mỗi loại giáo trình có tối thiểu 05 bản in và đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu, học tập của nhà giáo và người học; có đủ sách, tạp chí, tài liệu tham khảo tối thiểu 05 đầu sách/người học; 100% chương trình, giáo trình được số hóa và tích hợp với thư viện điện tử phục vụ hiệu quả cho hoạt động đào tạo.

Mô tả, phân tích, nhận định:

       Hiện tại trường đào tạo 14 nghề trình độ cao đẳng, 15 nghề trình độ trung cấp và 13 nghề trình độ SCN với 531 mô đun, môn học. Các chương trình, giáo trình đào tạo của tất cả các ngành, nghề được lưu giữ tại thư viện trường Tuy nhiên hiện tại số giáo trình lưu giữ tại thư viện chưa đảm bảo yêu cầu tối thiểu mỗi loại có 05 bản in trở nên.. 

      Số đầu sách báo, tài liệu chuyên môn, báo, tạp chí chuyên ngành tại thư viện: 3.387; với số lượng: 24.984 bản in. Tổng số sách, tài liệu có trong thư viện là 28.562.

    Thống kê số HS của chương trình đào tạo qua các năm: năm 2019 là: 137, năm 2020 là: 75 năm 2021 là: 18 
Số sách, tài liệu có trong thư viện/số lượng người học lớn nhất của chương trình: 28.562/223= 128> 5 như vậy số sách, tạp chí, tài liệu tham khảo đảm bảo theo yêu cầu của chỉ số.
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Tiêu chuẩn 5.7: Thư viện được trang bị máy tính và nối mạng internet đáp ứng nhu cầu dạy, học và tra cứu tài liệu.

Mô tả, phân tích, nhận định:

Thư viện có thư viện điện tử cụ thể: thư viện đã sử dụng các phương tiện điện tử trong thu thập, lưu trữ, xử lý, tìm và phổ biến thông tin dưới dạng số. Vốn tài liệu số có thể lưu trữ và truy cập tại chỗ hoặc từ xa qua mạng máy tính đảm bảo được việc hỗ trợ người dùng tin trong việc tra cứu tài liệu trên máy có thể khai thác nhanh chóng và hiệu quả.

Hệ thống thiết bị trong thư viện gồm 20 máy tính, 01 máy in siêu tốc, 01 máy photocoppy và các thiết bị khác để phục vụ tin học hóa công tác quản lý của thư viện và nhân bản tài liệu.

Hệ thống máy tính của thư viện được kết nối Internet, giúp cho người đọc truy cập, tra cứu, tìm hiểu thông tin trên mạng Internet..
        Thư viện của trường có phần mền quản lý tài liệu giúp cho quản lý thư viện quản lý việc mượn, trả sách, tìm kiềm thông tin, thống kê đơn giản hơn. phần mềm tra cứu searchEbook giúp độc giả có thể truy cập vào cơ sơ dự liệu của thư viện để biết về thông tin về sách muốn mượn và hệ cơ sở dữ liệu được lưu trữ trong SQL server 2005 thông qua phần mềm thư viện. 

       Các hoạt động và hình thức phục vụ của thư viện trường phù hợp với nhu cầu tra cứu của cán bộ quản lý, nhà giáo và người học.
      Như vậy Trường có thư viện điện tử, có phòng máy tính đáp ứng nhu cầu tra cứu, truy cập thông tin của nhà giáo và người học; các giáo trình, tài liệu tham khảo của trường được số hóa và tích hợp với thư viện điện tử phục vụ hiệu quả cho hoạt động đào tạo đáp ứng được yêu cầu của tiêu chuẩn này.
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Tiêu chuẩn 5.8: Có các phần mềm ảo mô phỏng thiết bị dạy học thực tế trong giảng dạy.

Mô tả, phân tích, nhận định:

Hiện nay trên thực tế để đào tạo nghề Vận hành máy thi công nền thường sử dụng các Cabin lái ảo cho các loại máy như: Cabin lái ảo máy Xúc; Ca bin lái ảo máy Ủi; Ca bin lái ảo máy Lu.... Tuy nhiên việc đầu tư các trang thiết bị này là rất khó khăn do cần phải có nguồn kinh phí lớn, hiện nay nhà trường chưa có, trong quá trính giảng dạy một số môn học và mô đun nhà trường cũng đã sử dụng một số phần mềm như: Cad/Cam; Solidwork... để vẽ mô phỏng cấu tạo và hoạt động của các bộ phận, cụm chi tiết máy.
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2.2.6. Tiêu chí 6. Dịch vụ cho người học
Đánh giá tổng quát tiêu chí 6:
  Để thu hút người học đến với trường và yên tâm học tập ngay từ đầu Nhà trường đã làm tốt công tác tư vấn nghề nghiệp và cung cấp đỳ đủ thông tin về khoá học. Nhà trường đã làm tốt các dịch vụ phục vụ người học với hệ thống  kí túc xá, nhà ăn, trung tâm y tế, thư viện, trung tâm giáo dục thể chất...tạo mọi điều kiện thuận lợi đảm bảo chỗ ăn, chỗ ở, được chăm sóc sức khoẻ và được cung cấp các tiện nghi học tập sinh hoạt giải trí giúp cho người học có điều kiện phát triển toàn diện trong quá trình học tập tại Trường. 

        Nhà trường đã có quan hệ với nhiều công ty, doanh nghiệp, các trường Đại học... thông qua Trung tâm tuyển sinh và giới thiệu việc làm của Trường, qua đó trong quá trình học tập tại Trường và sau khi tốt nghiệp người học  thường xuyên được cung cấp các thông tin về nghề nghiệp, thị trường lao động và được tư  vấn giới thiệu việc làm, học tập tạo điều kiện cho người học có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm hoặc có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn ngay tại Trường.
* Những điểm mạnh:

        - Người học được cung cấp đầy đủ thông tin về đào tạo, quyền lợi, nghĩa vụ của người học và các dịch vụ phục vụ người học trong quá trình học tập tại trường;
        - Nhà trường đã làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ cho người học. 100% học sinh, sinh viên được đăng ký BHYT và Bảo hiểm thân thể, giúp cho người học yên tâm trong quá trình học tập;
       - Nhà trường có đủ dịch vụ chõ ăn, ở, sinh hoạt, giải trí phục vụ cho người học;
       -  Nhà trường đã làm tốt công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho HSSV sau tốt nghiệp. Thực hiện nhiều hợp đồng cung ứng lao động cho sinh viên, học sinh tốt nghiệp ra trường với các doanh nghiệp trong phạm vi cả nước và nước ngoài.
 * Những tồn tại:
       - Chưa khai thác có hiệu quả hệ thống ký túc xá, số học sinh, sinh viên có nhu cầu ở ngoại trú còn nhiều;
        - Công tác bồi dưỡng kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm cho các nhân viên phục vụ nhà ăn chưa được chú trọng;
        - Thông tin hướng nghiệp, việc làm nhiều chiều nên sự lựa chọn chuẩn hạn chế, nhất là lĩnh vực hợp tác lao động đến các thị trường mới không truyền thống.
 * Kế hoạch nâng cao chất lượng:
        - Có cơ chế phù hợp để thu hút HSSV vào ở trong ký túc xá;
        - Bồi dưỡng nâng câo trình độ chuyên môn, trình độ quản lý cho đội ngũ giáo viên giáo dục và cán bộ làm công tác tư vấn tuyển sinh, tư vấn giới thiệu việc làm;
        - Mở rộng hợp tác với cá đơn vị sử dụng lao động, các tổ chức quốc tế để cung cấp, giới thiệu việc làm choHSSV.
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Tiêu chuẩn 6.1: Người học được cung cấp đầy đủ thông tin về chương trình đào tạo; quy chế đào tạo; quy chế công tác học sinh, sinh viên; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp; nội quy, quy chế của cơ sở đào tạo và các chế độ, chính sách đối với người học.

Mô tả, phân tích, nhận định:

       - Trong công tác tuyển sinh hàng năm Nhà trường đã được cung cấp đày đủ các thông tin về về chương trình đào tạo khóa học của các nghề, đối tượng tuyển, thời gian đào tạo, nghĩa vụ và quyền lợi của người học, cơ hội được học nâng cao và tìm kiếm việc làm... các thông tin này được thể hiện qua các tài liệu phục vụ công tác tuyển sinh. Các thông tin này được cung cấp cho người học qua nhiều kênh đó là việc tư vấn qua Trung tâm tuyển sinh, các đoàn làm công tác tuyển sinh tại các địa phương, thông qua cán bộ giáo viên, HSSV của trường, thông qua các hoạt động giao lưu giữa trường và các trường phổ thông, đăng tải trên trang Website của trường và trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 - Khi nhập trường HSSV được tham gia đợt sinh hoạt đầu khoá với các nội dung về mục tiêu, chương trình đào tạo; quy chế kiểm tra, thi và xét công nhận tốt nghiệp; nội quy, quy chế của trường; các chế độ, chính sách hiện hành đối với người học; các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy và học theo quy định.  Các nội dung trên được thể hiện qua các tài liệu phổ biến cho HSSV khi nhập học. Kết thúc đợt học tập tuần giáo dục đầu khóa, phòng Đào tạo đã có báo cáo về kết quả thực hiện việc cung cấp thông tin về chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo, các yêu cầu về chuyên môn cần đạt được của khoá học 
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Tiêu chuẩn 6.2: Người học được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định; cơ sở đào tạo có chính sách và thực hiện chính sách khen thưởng, động viên khuyến khích kịp thời đối với người học đạt kết quả cao trong học tập và tư vấn, hỗ trợ kịp thời cho người học trong quá trình học tập.

Mô tả, phân tích, nhận định:

      - Học sinh, sinh viên của trường nói chung và học sinh nghề Vận hành máy thi công nền nói riêng được đảm bảo các chế độ, chính sách theo quy định tại Điều 62, Điều 63 và Điều 64 Luật Giáo dục nghề nghiệp và các văn bản khác có liên quan cụ thể thông qua việc cấp tiền ưu đãi, miễn giảm học phí, xét cấp học bổng theo chế độ cho HSSV; Căn cứ vào Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ LĐTBXH về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ và Nghị định 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số một số điều của 49/2010/NĐ-CP. Hiệu trưởng Nhà trường đã ban hành Quyết định về việc miễn giảm học phí cho HSSV năm 2021.

      Thực hiện chế độ chính sách theo quy định hiện hành. Nhà trường đảm bảo 100% HSSV thuộc đối tượng ưu tiên và đối tượng chính sách xã hội đều được Nhà trường giải quyết theo đúng luật định.

   - Chính sách khen thưởng, khuyến khích kịp thời đối với người học đạt kết quả cao trong học tập, rèn luyện của trường được quy định tại Điều 14 “Chi cho CBVC đi học, chi học bổng, trợ cấp XH và khen thưởng đối với HSSV” trong Quy chế tài chính nội bộ của trường. Việc hỗ trợ cho HSSV nghèo vượt khó, HSSV có hoàn cảnh khó khăn có thành tích cao trong học tập được quy định tại Điều 1 “Xây dựng quỹ học bổng, quỹ khen thưởng nhằm khuyến khích, hỗ trợ phong trào dạy và học của cán bộ giáo viên và HSSV, đặc biệt chú ý tới những  HSSV có hoàn cảnh khó khăn nhưng có tinh thần phấn đấu vươn lên trong học tập, những HSSV có thành tích học tập tốt, những HSSV đạt được thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi nghề các cấp, những  HSSV có tinh thần phấn đấu đóng góp cho sự phát triển của nhà trường, của xã hội”  và Điều 10 “Học bổng và khen thưởng”  trong Quy chế hoạt động của Hội khuyến học 

+ Theo quy định chính sách khen thưởng, khuyến khích và hỗ trợ đối với người học đạt kết quả cao trong học tập, rèn luyện được thực hiện như sau:

+ Chi thưởng cho HSSV có thành tích cao trong học tập, rèn luyện theo quy chế thực hiện khi tổng kết năm học;

+ Chi thưởng cho HSSV đạt thành tích thi HSSV giỏi nghề, và các thành tích khác theo thành tích từng đợt

 +Hỗ trợ HSSV có hoàn cảnh khó khăn có thành tích cao trong học tập thực hiện 02 lần/năm

- Việc tư vấn, hỗ trợ kịp thời cho người học trong quá trình học tập của trường được thực hiện ngay từ công tác tuyển sinh như tư vấn việc chọn nghề, tư vấn về chế độ chính sách, tư vấn về việc làm sau tốt nghiệp… Các loại hình tư vấn được thể hiện thông qua các văn bản như: tài liệu phục vụ công tác tuyển sinh hàng năm; tài liệu cung cấp cho HSSV mới nhập học; tư vấn việc làm và tuyển dụng lao động
Qua mô tả và minh chứng và thực tế cho thấy, HSSV của trường được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định; các chính sách khen thưởng, động viên khuyến khích kịp thời đối với người học đạt kết quả cao trong học tập mà trường thực hiện đã kịp thời động viên, khuyến khích HSSV trong trường, đồng thời trường đã tư vấn, hỗ trợ kịp thời cho người học trong quá trình học tập các nội dung này được tổng kết, đánh giá vào mỗi cuối năm học.
Điểm tự đánh giá: 02 điểm

Tiêu chuẩn 6.3: Hàng năm, cơ sở đào tạo cung cấp cho người học các thông tin về nghề nghiệp, thị trường lao động và việc làm; thực hiện trợ giúp, giới thiệu việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp.

Mô tả, phân tích, nhận định:


Để tạo điều kiện tìm kiếm việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo, ngoài nhiệm vụ tuyển sinh, Phòng TSGTVLQHQT còn kết nối với các doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ trong và ngoài nước để tư vấn, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động tạo điều kiện cho HSSV có thể tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp. Một số hình thức tư vấn, giới thiệu việc làm của trường là: Niêm yết các thông báo tuyển dụng; tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm thường xuyên khi có nhu cầu và trong các dịp lễ bế giảng, mời đại diện các doanh nghiệp về trường trực tiếp tư vấn và tuyển dụng; Kết hợp với các doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài mở lớp học tiếng và định hướng cho các ứng viên 

    Kết quả từ năm 2019-2021 đã  nhiều học HS đã tốt nghiệp nghề Vận hành máy công nền tìm kiếm được việc làm với thu nhập ổn định thông qua các hình thức giới thiệu việc làm của trường. 
Điểm tự đánh giá:02 điểm

Tiêu chuẩn 6.4: Cơ sở đào tạo thực hiện đa dạng hóa các hoạt động xã hội, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho người học.

Mô tả, phân tích, nhận định:

    Hàng năm, phòng QL HSSV phối hợp với BCH Công đoàn và Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhà trường xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao và các hoạt động xã hội cho toàn thể HSSV, đặc biệt trong đợt thi đua chào mừng ngày lễ lớn và hưởng ứng các phong trào của các đoàn thể. 

         HSSV của trường được tham gia các hoạt động xã hội như các phong trào: Đóng góp quỹ ủng hộ Hoàng sa, Trường Sa; tham gia vệ sinh môi trường vì sức khỏe cộng đồng, tổ chức cắm hoa chào mừng 8/3, hiến máu nhân đạo, tuyên truyền phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội trong HSSV, trật tự an toàn giao thông, thanh niên tình nguyện. 

Để đánh giá về việc thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục về bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng hoặc các hoạt động xã hội khác, nhà trường đã có báo cáo đánh giá kết quả tổ chức các hoạt động phong trào trong HSSV 

          Để động viên các phong trào trong HSSV kết thúc mỗi đợt nhà trường đều có khen thưởng kịp thời các tập thể lớp và cá nhân HSSV đạt thành tích xuất sắc trong các đợt thi đua.
Điểm tự đánh giá:02 điểm

2.2.7. Tiêu chí 7. Giám sát, đánh giá chất lượng
Đánh giá tổng quát tiêu chí 7:
Mục tiêu của trường là đào tạo, cung cấp cho xã hội một đội ngũ người lao động chất lượng cao, để đáp ứng mục tiêu này đào tạo phải gắn liền với thực tế lao động sản xuất Nhà trường phải biết được nhu cầu cần đáp ứng của người lao động đối với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ là gì qua đó có điều chỉnh chương trình đào tạo để phù hợp với nhu cầu đó. Để tìm hiểu nhu cầu trên hàng năm Nhà trường đều triển khai thu thập ý kiến đóng góp của đơn vị sử dụng lao động là HSSV của trường  về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động; ý kiến đóng góp của cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động về các chính sách liên quan đến dạy và học, chính sách tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại, bổ nhiệm cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động; ý kiến đóng góp của người học về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo; chất lượng dịch vụ, giảng dạy và việc thực hiện chính sách liên quan đến người học của trường. Đồng thời hàng năm trường thực hiện tốt công tác tự kiểm định và kiểm định ngoài, năm 2015 Nhà trường kiểm định ngoài và được công nhận trường đạt tiêu chuẩn kiểm định.

 HSSV của trường có thể kiếm được việc làm phù hợp ngay sau khi tốt nghiệp qua khảo sát tỷ lệ có việc làm phù hợp của HSSV sau tốt nghiệp 6 tháng đạt trên 80% .
* Những điểm mạnh:

        Nhà trường đã làm tốt công tác khảo sát thu thập ý kiến đóng góp từ các đơn vị sử dụng lao động, cán bộ, giáo viên, HSSV về các hoạt động đào tạo của trường và điều tra về tình hình việc làm của HSSV sau tốt nghiệp để phục vụ công tác rà soát, điều chỉnh mục tiêu nhiệm vụ của trường cho phù hợp với thực tiễn

* Những tồn tại:
       Độ tin cậy của các thông tin thu thập được là chưa cao, nội dung đề nghị cung cấp thông tin chưa sâu, rộng

      Chưa xây dưng hệ thống đảm bảo chất lượng
* Kế hoạch nâng cao chất lượng:

 - Năm học 2021-2020 triển khai xây dựng, vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng;
- Năm 2020 tiếp tục rà soát các loại phiếu khảo sát, bổ sung thêm nội dung phù hợp và đổi mới phương pháp thu thập thông tin;
      - Mở rộng quan hệ với các đơn vị sử dụng lao động trong nước và các tổ chức quốc tế để tạo cơ hội việc làm cho HSSV.
Điểm tự đánh giá tiêu chí 7 
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	Điểm tự đánh giá

	Tiêu chí 7
	14 điểm
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Tiêu chuẩn 7.1: Hàng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 10 đơn vị sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp đang làm việc tại đơn vị sử dụng lao động và sự phù hợp của chương trình đào tạo với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Mô tả, phân tích, nhận định:

      Để có thông tin chất lượng đào tạo của trường về mức độ đáp ứng yêu cầu làm việc của HSSV đã tốt nghiệp đang làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phục vụ cho việc điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ của trường hàng năm. 
       Đối với nghề Vận hành máy thi công nền năm 2019 tổ chức khảo sát thu thập ý kiến đóng góp của 10 đơn vị; năm 2020 tổ chức khảo sát thu thập ý kiến đóng góp của 10 đơn vị; năm 2021 tổ chức khảo sát thu thập ý kiến đóng góp của 10 đơn vị có sử dụng lao động có HSSV tốt nghiệp của trường. Phương pháp thu thập ý kiến từ các đơn vị là thông qua hình thức phiếu hỏi, trong phiếu hỏi có 10 câu hỏi đề nghị các đơn vị sử dụng lao động cho biết: trong đó có 10 câu liên quan tới mức độ đáp ứng của HS đã tốt nghiệp đối với đơn vị. Kết quả khảo sát qua các năm cho thấy đa số các đơn vị đánh giá HS nghề Vận hành máy thi công nền  được đào tạo của trường đáp ứng được các yêu cầu của đơn vị:
	TT
	Nội dung khảo sát
	Mức độ đánh giá
	2019
	2020
	2021

	
	
	
	DN đánh giá
	DN đánh giá
	DN đánh giá
	Tỉ lệ

(%)
	DN đánh giá
	Tỉ lệ

(%)

	1
	Biết ứng dụng những kiến thức đã học vào công việc được giao
	Chưa tốt
	1
	1
	1
	3,6
	1
	2,6

	
	
	Bình thường
	14
	15
	15
	50,0
	15
	38,5

	
	
	Tốt
	12
	22
	22
	43,0
	22
	56,4

	
	
	Rất tốt
	3
	1
	1
	10,7
	1
	2,6

	2
	Có những kỹ năng để giải quyết các công việc được phân công
	Chưa tốt
	1
	2
	2
	3,6
	2
	5,1

	
	
	Bình thường
	11
	9
	9
	39,6
	9
	23,1

	
	
	Tốt
	12
	26
	26
	43,0
	26
	66,7

	
	
	Rất tốt
	3
	2
	2
	10,7
	2
	5,1

	3
	Có khả năng làm việc độc lập
	Chưa tốt
	0
	2
	2
	0
	2
	5,1

	
	
	Bình thường
	14
	12
	12
	50,0
	12
	30,8

	
	
	Tốt
	14
	24
	24
	50,0
	24
	61,5

	
	
	Rất tốt
	0
	1
	1
	0
	1
	2,6

	4
	Có khả năng làm việc nhóm
	Chưa tốt
	1
	4
	4
	3,6
	4
	10,3

	
	
	Bình thường
	10
	12
	12
	35,7
	12
	30,8

	
	
	Tốt
	15
	24
	24
	53,6
	24
	61,5

	
	
	Rất tốt
	2
	0
	0
	5,6
	0
	0

	5
	Có kỹ năng giao tiếp tốt
	Chưa tốt
	2
	1
	1
	5,6
	1
	2,6

	
	
	Bình thường
	13
	19
	19
	50,0
	19
	48,7

	
	
	Tốt
	13
	19
	19
	50,0
	19
	48,7

	
	
	Rất tốt
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Có kỹ năng ngoại ngữ tốt
	Chưa tốt
	24
	10
	10
	85,7
	10
	25,6

	
	
	Bình thường
	4
	24
	24
	14,3
	24
	61,5

	
	
	Tốt
	0
	2
	2
	0
	2
	5,1

	
	
	Rất tốt
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Có kỹ năng tin học tốt
	Chưa tốt
	1
	0
	0
	3,6
	0
	0

	
	
	Bình thường
	17
	19
	19
	60,7
	19
	48,7

	
	
	Tốt
	10
	17
	17
	35,7
	17
	43,6

	
	
	Rất tốt
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Có khả năng thích ứng nhanh với môi trường làm việc
	Chưa tốt
	1
	0
	0
	3,6
	0
	0

	
	
	Bình thường
	10
	19
	19
	35,7
	19
	48,7

	
	
	Tốt
	17
	20
	20
	60,7
	20
	51,3

	
	
	Rất tốt
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Có tinh thần trách nhiệm cao, có tác phong làm việc tốt
	Chưa tốt
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Bình thường
	14
	6
	6
	50,0
	6
	15,4

	
	
	Tốt
	12
	27
	27
	43,0
	27
	69,2

	
	
	Rất tốt
	2
	6
	6
	5,6
	6
	15,4

	10
	sau thời gian bao lâu (tháng) thì nhân lực qua đào tạo nghề có thể đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp
	< 3 tháng
	10
	14
	14
	36,7
	14
	35,9

	
	
	< 6 tháng
	15
	13
	13
	53,6
	13
	33,3

	
	
	< 12 tháng
	3
	8
	8
	10,7
	8
	20,5

	
	
	> 12 tháng
	0
	4
	4
	0
	4
	10,3


Đối với nghề  Vận hành máy thi công nền hàng năm thu thập ý kiến dưới 10 đơn vị sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp đang làm việc tại đơn vị sử dụng lao động và sự phù hợp của chương trình đào tạo với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cho nên tiêu chuẩn này không đạt.
Điểm tự đánh giá:0 điểm

Tiêu chuẩn 7.2: Thực hiện điều tra lần vết đối với người tốt nghiệp để thu thập thông tin về việc làm, đánh giá về chất lượng đào tạo của cơ sở đào tạo và sự phù hợp của chương trình đào tạo với vị trí việc làm của người tốt nghiệp.

Mô tả, phân tích, nhận định:

      Song song với việc khảo sát thu thập ý kiến đóng góp về chất lượng các hoạt động đào tạo của trường hàng năm Nhà trường cũng đã tiến hành điều tra lần vết đối với tất cả HSSV đã tốt nghiệp để thu thập thông tin về việc làm, hoạt động điều tra lần vết được thực hiện thông qua các hình thức: Phiếu điều tra; điện thoại; thư điện tử….. Đối với nghề Vận hành máy thi công nền, trình độ trung cấp Nhà trường đã điều tra lần vết 100% HS đã tốt nghiệp năm 2016, 2019 và năm 2020. Kết quả điều tra lần vết các năm đối với nghề Vận hành máy thi công nền như sau:
	Năm
	Số HS TN năm trước
	Số HS TN được điều tra
	Số HS có phản hồi
	Số HS phản hồi có việc làm 6 tháng sau TN
	Tỷ lệ (%)

	2019
	120
	120
	110
	105
	87.5

	2020
	154
	154
	117
	113
	96,5

	2021
	156
	156
	117
	113
	96,5


 Qua kết quả điều tra lần vết cho thấy: Hàng năm tỷ lệ HSSV nghề Vận hành máy thi công nền, trình độ trung cấpđược thực hiện điều tra làn vết 100%, số HSSV phản hồi lại đạt tỷ lệ trên 
Điểm tự đánh giá:02 điểm

Tiêu chuẩn 7.3: Hàng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 50% nhà giáo, cán bộ quản lý về các nội dung liên quan đến công tác dạy và học, tuyển dụng, bổ nhiệm, bồi dưỡng, phân loại và đánh giá nhà giáo, cán bộ quản lý.

Mô tả, phân tích, nhận định:

      Hàng năm, Nhà trường cũng đã tổ chức thu thập ý kiến đánh giá của cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động về các chính sách liên quan đến dạy và học, và các chính sách liên quan với tỷ lệ thu thập ý kiến đạt trên 70%, cụ thể:

	Năm
	2019
	2020
	2021

	Số giáo viên được hỏi ý kiến
	123/174
	123/174.
	


 Việc thu thập ý kiến đánh giá của cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động về các chính sách liên quan đến dạy và học, và các chính sách liên quan bằng hình thức phiểu hỏi với 18 nội dung, kết quả cho thấy qua các năm có trên 90% ý kiến hài lòng về các chính sách liên quan đến dạy và học, và các chính sách liên quan của trường. 

Điểm tự đánh giá:02 điểm

Tiêu chuẩn 7.4: Hàng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 30% người học về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo, chất lượng giảng dạy, việc thực hiện chế độ, chính sách và các dịch vụ đối với người học.

Mô tả, phân tích, nhận định:

Hàng năm, Nhà trường cũng đã tổ chức thu thập ý kiến đánh giá của các đại diện HS các ngành, nghề đào tạo về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo; chất lượng dịch vụ, giảng dạy và việc thực hiện chính sách liên quan đến người học. Đối với nghề Vận hành máy thi công nền, trình độ trung cấp Nhà trường đã thu thập ý kiến của người học qua các năm thể hiện theo bảng sau: 

	Năm
	2019
	2020
	2021

	Số HS được thu thập ý kiến
	70
	35
	

	Tổng số HS của CTĐT 
	203
	99
	

	Tỉ lệ (%)
	34.48
	35.35
	


       Việc thu thập ý kiến đánh giá chủ yếu tập trung vào đối tượng HS đang học kỳ cuối của khóa học về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo; chất lượng dịch vụ, giảng dạy và việc thực hiện chính sách liên quan đến người học của trường bằng hình thức phiểu hỏi với 25 nội dung, kết quả cho thấy qua các năm có  trên 85 % ý kiến hài lòng về các chính sách liên quan đến dạy và học, và các chính sách liên quan của trường. 
Điểm tự đánh giá: 02 điểm

Tiêu chuẩn 7.5: Cơ sở đào tạo thực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo quy định.

Mô tả, phân tích, nhận định:


Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-TCDN ngày 29/5/2015 của TCDN về việc phê duyệt hệ thống tiêu chí, chỉ số và hướng dẫn đánh giá các chỉ số kiểm định chất lượng chương trình đào tạo áp dụng trong triển khai thí điểm kiểm định chất lượng chương trình đào tạo, năm 2016 nhà trường đã tiến hành tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Vận hành máy thi công nền, kết quả đạt cấp độ 2.

Năm 2020 căn cứ Thông tư số 28/2019/TT-BLĐTBXH  ngày 15/12/2019 của Bộ LĐTBXH quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Thông tư 15/2019/TT-BLĐTBXH  ngày 08/6/2019 của Bộ LĐTBXH quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp và căn cứ Phụ lục 02 ”Hướng dẫn đánh giá các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng CTĐT trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng”  Ban hành kèm theo Công văn số 1690/TCGDNN-KĐCL  ngày 23/7/2020  Nhà trường đã xây dựng và triển khai kế hoạch tự đánh giá chất lượng của CTĐT nghề Vận hành máy thi công nền, trình độ trung cấp.

Điểm tự đánh giá:02 điểm

Tiêu chuẩn 7.6: Hàng năm, cơ sở đào tạo có kế hoạch cụ thể và thực hiện cải thiện, nâng cao chất lượng chương trình đào tạo trên cơ sở kết quả tự đánh giá của cơ sở đào tạo và kết quả đánh giá ngoài (nếu có).

Mô tả, phân tích, nhận định:

   - Tiêu chuẩn 5 - Tiêu chí 7 Đạt
   - Như mô tả ở Tiêu chuẩn 5, Tiêu chí 7 hoạt động tự kiểm định của trường được thực hiện hàng năm theo đúng quy định. Trên cơ sở tự đánh giá Nhà trường đã có kế hoạch hằng năm cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo kế hoạch này được thể hiện trong nội dung “Kế hoạch nâng cao chất lượng” của mỗi tiêu chuẩn trong Báo cáo tự kiểm định của trường 
Hàng năm căn cứ vào kết quả tự đánh giá, Nhà trường đều thực hiện việc rà soát, điều chỉnh mục tiêu nhiệm vụ trong đó có việc đánh giá hoạt động đào tạo của năm trước, rà soát điều chỉnh mục tiêu nhiệm vụ cho năm tiếp theo các hoạt động cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo được thể hiện trong phần đánh giá của báo cáo việc rà soát điều chỉnh mục tiêu nhiệm vụ hàng năm 
    Điểm tự đánh giá: 02điểm

Tiêu chuẩn 7.7: Trong vòng 06 tháng kể từ khi tốt nghiệp, tối thiểu 80% người học có việc làm phù hợp với ngành, nghề đào tạo.

Mô tả, phân tích, nhận định:

      Như đã mô tả tại tiêu chuẩn 2, tiêu chí 7 Nhà trường đã tiến hành điều tra lần vết đối với tất cả HSSV đã tốt nghiệp để thu thập thông tin về việc làm, hoạt động điều tra lần vết được thực hiện thông qua các hình thức: Phiếu điều tra; điện thoại; thư điện tử…. Đối với nghề Vận hành máy thi công nền, trình độ trung cấp Nhà trường đã điều tra lần vết 100% HSSV đã tốt nghiệp năm 2016, 2019 và năm 2020.  Kết quả điều tra lần vết các năm đối với nghề Vận hành máy thi công nền, trình độ trung cấpcho thấy HS tốt nghiệp có việc làm phù hợp với nghề trong vòng 6 tháng đạt tỉ lệ trên 80.%
Điểm tự đánh giá: 02 điểm

Tiêu chuẩn7.8: Tối thiểu 80% đơn vị sử dụng lao động được điều tra hài lòng với kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động.

Mô tả, phân tích, nhận định:

- Tiêu chuẩn 1 - Tiêu chí 7 Đạt

      Như đã mô tả tại tiêu chuẩn 1, tiêu chí 7 từ năm 2019 đến năm 2021 Nhà trường đã thu thập ý kiến từ các đơn vị có sử dụng lao đông là HS tốt nghiệp nghề Vận hành máy thi công nền, trình độ trung cấp của trường. Phương pháp thu thập ý kiến từ các đơn vị là thông qua hình thức phiếu hỏi  Trong phiếu hỏi có 18 câu hỏi đề nghị các đơn vị sử dụng lao động cho biết: trong đó có 10 câu liên quan tới mức độ đáp ứng của HSSV đã tốt nghiệp đối với đơn vị;. Kết quả khảo sát qua các năm cho thấy đa số các đơn vị đánh giá HS nghề Vận hành máy thi công nền được đào tạo của trường đáp ứng được các yêu cầu của đơn vị đạt 87.% 
Điểm tự đánh giá:02 điểm
PHẦN III. TỔNG HỢP KẾ HOẠCH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

	Tiêu chí
	Kế hoạch nâng cao chất lượng

	1- Mục tiêu, tổ chức, quản lý và tài chính
	-Năm 2020 kiện toàn lại Hội đồng trường và điều chỉnh lai Điều lệ trường phù hợp với Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016; 
        - Năm 2020 kiện toàn lại Hội đồng trường và điều chỉnh lai Điều lệ trường phù hợp với Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016; 
 - Năm học 2020-2021 triển khai xây dựng và vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng.
     - Từ năm 2020 tập trung nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, dự báo về nhu cầu, quy mô đào tạo và biến động về giá cả thị trường để phục vụ công tác đào tạo, từng bước đưa hoạt động tài chính của trường theo hướng tự chủ.



	2. Hoạt động đào tạo
	-Nhà trường cần đưa ra các chính sách thu hút học sinh sinh viên theo học nghề Vận hành máy thi công nền nhằm đảm bảo tỷ lệ chỉ tiêu tuyển sinh cho các năm tiếp theo;
- Nhà trường gặp gỡ doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn trong công tác thực tập tại doanh nghiệp;
- Tằng cường công tác tác kiểm tra, giám sát đào tạo tại các cơ sở trong và ngoài trường để nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc báo cáo kịp thời BGH để có giải pháp kịp thời nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.


	3. Nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
	- Chuẩn hóa đội ngũ giáo viên đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 08/2019/TTBLĐTBXH;
- Khoa chủ động lập kế hoạch học tập nâng cao và trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp cho đội ngũ giáo viên của khoa nói chung và giáo viên nghề vận hành máy thi công nền nói riêng;
- Chủ động tìm kiếm cơ sở đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia nghề VHMTCN để tạo điều kiện cho giáo viên được bồi dưỡng và đánh giá kỹ năng nghề bậc 3 theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc Gia.


	4. Chương trình, giáo trình
	      -Rà soát lại chương trình theo khảo sát ý kiến từ người học, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, theo chuẩn đầu ra Bộ LĐ TBXH.

    - Tổ chức biên soạn, chuyển đổi toàn bộ giáo trình đào tạo của các môn học/mô đun phù hợp với chương trình đã chuyển đổi năm 2020 theo Luật giáo dục nghề nghiệp năm 2014;

   - Tăng cường học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ nhằm tiếp cận tài liệu nước ngoài trong việc biên soạn và chỉnh sửa chương trình nghề vận hành thi công nền.



	5. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thư viện
	        - Năm 2020 và các năm tiếp theo nhà trường có kế hoạch đầu tư mua sắm trang thiết bị mới nhằm thay thế các trang thiết bị đã cũ, công nghệ lạc hậu. 

 - Trong giai đoạn 2020-2020 đưa thư viện điện tử vào phục vụ hoạt động đào tạo và khai thác có hiệu quả.Tăng cường và bổ sung tài liệu, giáo trình cho thư viện. Bồi dưỡng nghiệp  vụ công tác thư viện và tuyển viên chức đúng chuyên ngành, phát triển mạng LAN rộng rãi trong phạm vi toàn trường, phát huy mạng lưới cộng tác viên của thư viện nhằm quản lý và khai thác hiệu quả thư viện phục vụ tích cực cho mục đích đào tạo, tham khảo và nghiên cứu khoa học.


	6. Dịch vụ cho người học
	        - Có cơ chế phù hợp để thu hút HSSV vào ở trong ký túc xá;
        - Bồi dưỡng nâng câo trình độ chuyên môn, trình độ quản lý cho đội ngũ giáo viên giáo dục và cán bộ làm công tác tư vấn tuyển sinh, tư vấn giới thiệu việc làm;
        - Mở rộng hợp tác với cá đơn vị sử dụng lao động, các tổ chức quốc tế để cung cấp, giới thiệu việc làm cho HSSV.



	7. Giám sát, đánh giá chất lượng
	 - Năm học 2020-2021 triển khai xây dựng, vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng;
- Năm 2020 tiếp tục rà soát các loại phiếu khảo sát, bổ sung thêm nội dung phù hợp và đổi mới phương pháp thu thập thông tin;
      - Mở rộng quan hệ với các đơn vị sử dụng lao động trong nước và các tổ chức quốc tế để tạo cơ hội việc làm cho HSSV.



PHẦN IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
	PHỤ LỤC

1. Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo
2. Kế hoạch tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo
3. Bảng mã minh chứng​​

TT

Tiêu chí

Tiêu chuẩn

Mã minh chứng

Minh chứng sử dụng chung cho các tiêu chí, tiêu chuẩn

Tên minh chứng

1

1

1.1.01

Bộ chương trình đào tạo nghề Vận hành máy thi công nền. trình độ trung cấp và quyết đinh ban hành số: 854/QĐ-CĐVX – ĐT, ngày 06 tháng 9 năm 2020 của Hiệu trưởng trường cao đẳng Việt Xô)
1.1.02
Đề án chiến lược phát triển trường đã điều chỉnh  năm 2013 và quyết định phê duyệt số 528/QĐ-BNN-TCCB ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Bộ Trưởng Bộ NN&PTNT về điều chỉnh chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2009-2020)
1.1.03
Quyết định số 2534/QĐ-BNN-TCCB, ngày 26 tháng 10 năm 2011 Phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2011 - 2020)
1.1.04
Quyết định só 810/QĐ - HĐND ngày 07 tháng 11 năm 2011 Phê duyệt Quy hoach phát triển nguồn nhân lực tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2011 – 2020; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2011-2020)
1.1.05
Kế hoạch, Biên bản, Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá mức độ phù hợp giữa hoạt động tổ chức dạy nghề với mục tiêu chương trình đào tạo của nghề Vận hành máy thi công nền. từ 2019-2021)
1.1.06
Bộ chương trình đào tạo nghề Vận hành máy thi công nền. trình độ trung cấp và quyết đinh ban hành số 572/QĐ-TrCĐN-ĐT ngày 28/4/2019 của Hiệu trưởng)
1.1.07
Các Văn bản phản biện của các thành viên Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo nghề Vận hành máy thi công nền  trình độ trung cấp.)
1.1.08
Các phiếu khảo sát về chương trình đào tạo từ 2019-2021)
2
1.2.01
Quy chế nội bộ hàng năm và Quyết định ban hành của Hiệu trưởng)
1.2.02
Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cho tập thể và các nhân; Bằng khen của UBND tỉnh Ninh Bình cho các nhân)
3
1.3.01
Quyết định phê duyệt dự toán tài chính); 
1.3.02
Hồ sơ sử dụng tài chính của chương trình mục tiêu quốc gia từ 2019-2021);
1.3.03
Quyết định về định mức thu học phí từ 2014-2019)
1.3.04
Các hợp đồng hoạt động dịch vụ từ 2019-2021); 
1.3.05
Các hợp đồng liên kết đào tạo từ 2019-2021).
1.3.06
Định mức kinh phí chi cho một học sinh theo các nghề và trình độ đào tạo từ 2019-2021).

1.3.07
Báo cáo tài chính của trường từ 2019-2021).

1.3.08
Kế hoạch kiểm tra công tác tài chính của Ban Thanh tra nhân dân năm 2016- 2020); 
1.3.09
Biên bản kiểm tra tài chính từ 2019-2021)

1.3.10  
Bản kết luận về công tác tài chính của Kiểm toán nhà nước năm 2016).
1
2.1.01
Quy chế tuyển sinh học nghề và Quyết định ban hành)

2.1.02
Quy chế tuyển sinh của trường và Quyết định ban hành số 622/QĐ-TrCĐN-ĐT ngày 24/5/2019 của Hiệu trưởng)

2.1.03
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nghề nghiệp của trường từ 2019-2021)
2.1.04
Quyết định giao chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm của Bộ NN&PTNT từ 2019-2021)
2.1.05
Kế hoạch tuyển sinh của trường từ 2019-2021)
2.1.06
Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh, Ban thư ký tuyển sinh Hội đồng tuyển sinh từ 2019-2021)
2
2.1.07
Thông báo tuyển sinh từ 2019-2021).
2.1.08
hồ sơ đăng ký học nghề Vận hành máy thi công nền từ 2019-2021)
2.1.09
Biên bản xét tuyển từ 2019-2021), danh sách trúng tuyển được niêm yết công khai 
2.1.10
Danh sách HSSV trúng tuyển nghề Vận hành máy thi công nền  từ năm 2019-2021), thí sinh trúng tuyển được Nhà trường gửi giấy báo nhập học tới địa chỉ của từng thí sinh 
2.1.11
Giấy báo nhập học từ Năm 2019-2021)
2.1.12
Quyết định thành lập các lớp học nghề Vận hành máy thi công nền  từ năm 2019-2021);     
2.1.13
Biên bản kiểm tra công tác tuyển sinh từ 2019-2021)
2.1.14
Báo cáo công tác tuyển sinh từ 2019-2021).  
2
2.2.01
Kế hoạch đào tạo và Tiến độ đào tạo nghề Vận hành máy thi công nền từ 2019-2021) 
2.2.02 
Kế hoạch phân công giờ giảng của khoa CKĐL từ năm 2019-2021)
2.2.03
Kế hoạch giáo viên hàng năm của khoa CKĐL từ năm 2019-2021)
2.2.04
Thời khóa biểu hàng năm từ 2019-2021).

2.2.05
Quy chế tổ chức đào tạo của trường và quyết định ban hành từ 2019-2021)
2.2.06
Sổ lên lớp; Giáo án; sổ tay giáo viên nghề Vận hành máy thi công nền các năm từ 2019-2021)
2.2.07
Sổ kiểm tra hồ sơ lên lớp và dự giờ đột xuất của Phòng KT&KĐCL, các biên bản kiểm tra từ 2019-2021)
2.2.08 
Các biên bản kiểm tra, theo chuyên đề từ 2019-2021).
2.2.09
Báo cáo kết quả kiểm tra theo hàng tháng từ 2019-2021)
3
2.3.01
Giáo án lên lớp của giáo viên giảng dạy nghề Vận hành máy thi công nền từ 2019-2021)

2.3.02
Các phần mềm mô phỏng cho các mô-đun, môn học chuyên ngành).

2.3.03
Một số bài giảng điện tử).
2.3.04 
Một số bài giảng có sử dụng video clip).
2.3.05
Báo cáo thực tập tốt nghiệp của học sinh)
2.3.06
Kế hoạch Hội thảo; Biên bản Hội thảo; Báo cáo kết quả Hội thảo về đổi mới phương pháp giảng dạy và phương pháp đánh giá kết quả học tập của khoa CKĐL từ 2019-2021)
2.3.07
Hồ sơ Hội giảng của giáo viên nghề Vận hành máy thi công nền từ 2019-2021)
1.3.08
Các biên bản kiểm tra, theo chuyên đề từ 2019-2021)

4
2.4.01 
Hợp đồng/thỏa thuận đưa học sinh  nghề Vận hành máy thi công nền đến thực tập tại các doanh nghiệp)
2.4.02 
Kế hoạch và Đề cương thực tập nghề Vận hành máy thi công nền tại các doanh nghiệp từ năm 2019-2021);
2.4.03 
Quyết định phân công và danh sách học sinh  nghề Vận hành máy thi công nền đi thực tập tại các doanh nghiệp từ 2019-2021).
2.4.04
Báo cáo thực tập tốt nghiệp của học sinh  nghề Vận hành máy thi công nền từ 2019-2021);
2.4.03 
Quyết định công nhận tốt nghiệp và danh sách học sinh  nghề Vận hành máy thi công nền đã tốt nghiệp từ 2019-2021)
2.2.05
Quy chế tổ chức đào tạo của trường và quyết định ban hành từ 2019-2021)
5
2.5.01
Quy trình tổ chức thi, kiểm tra hết môn học, mô đun nghề và thi tốt nghiệp; các biểu mẫu phục vụ công tác Khảo thí và Quyết định ban hành số 17/QĐ-TrCĐN-KĐ ngày 08/1/2015 của Hiệu trưởng)
2.5.02
Sổ lên lớp và sổ tay giáo viên nghề Vận hành máy thi công nền từ năm 2019-2021)
2.5.03
Bộ ngân hàng đề thi của trường)
2.5.04
Quyết định thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp từ 2019-2021); 
2.5.05
Kế hoạch thi tốt nghiệp từ 2019-2021); 
2.5.06
Biên bản xét điều kiện thi tốt nghiệp; Biên bản xét công nhận tốt nghiệp; Quyết định công nhận tốt nghiệp từ 2019-2021)
2.5.07 
Bộ đề thi tốt nghiệp nghề Vận hành máy thi công nền từ năm 2019-2021)
2.5.08 
Đơn xin phúc khảo; Biên bản chấm phúc khảo từ 2019-2021)
2.5.07
Báo cáo công tác tổ chức thi tốt nghiệp từ 2019-2021).
2.5.08
Mẫu phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV; Tổng hợp kết quả rèn luyện của học sinh  nghề Vận hành máy thi công nền từ năm 2019-2021)
2
2.5.09
Sổ cấp văn bằng, chứng chỉ)
6
2.6.01
Quy chế quy định về việc kiểm tra giám sát, đánh giá các hoạt động đào tạo của trường và Quyết định số 408/QĐ-TrCĐN-KĐ về việc ban hành Quy chế quy định về kiểm tra giám sát, đánh giá các hoạt động đào tạo của trường)
2.6.02
Kế hoạch kiểm tra hoạt động đào tạo của Phòng KT&KĐCL từ 2019-2021)
2.6.03
Sổ kiểm tra hồ sơ lên lớp và dự giờ đột xuất của Phòng KT&KĐCL, các biên bản kiểm tra từ 2019-2021)
2.6.04 
Các biên bản kiểm tra, theo chuyên đề từ 2019-2021)

2.6.05
Báo cáo kết quả kiểm tra hàng tháng từ 2019-2021)
2.6.06
Biên bản kiểm tra của khoa CKĐL từ 2019-2021
2.6.07
Kết quả bình xét A, B, C hàng tháng từ 2019-2021)
2.6.08 
Báo cáo kiểm tra, theo chuyên đề từ 2019-2021)
2.6.09
Báo cáo tổng kết công tác của Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng từ năm 2019-2021).
3
1
3.1.01
Danh sách trích ngang đội ngũ giáo viên tham gia giảng dạy nghề Vận hành máy thi công nền; 

3.1.02 
Hồ sơ giáo viên)
2
3.2.01
Nghiệm thu giờ giảng năm học 2016 – 2020)
3.2.02
Kết quả đánh giá giáo viên năm 2016 – 2020)
1.2.02
Bằng khen của tập thể khoa và cá nhân)
3.1.01
Danh sách trích ngang đội ngũ giáo viên tham gia giảng dạy nghề Vận hành máy thi công nền 2019-2021)
3
3.3.01.
Qui định định mức giờ giảng của giáo viên và quyết định ban hành từ 2019-2021)
2.2.02 
Kế hoạch phân công giờ giảng của Khoa CKĐL từ 2019-2021); 
2.2.01
Kế hoạch đào tạo và Tiến độ đào tạo từ 2019-2021)
3.3.01
Bảng thống kê sĩ số và quy đổi HS từ 2016 – 2020); 
3.5.03
Danh sách các lớp HSSV nghề Vận hành máy thi công nền  trình độ trung cấp và Quyết định mở lớp từ 2019-2021)
3.3.02
Bảng thống kê giờ giảng của giáo viên nghề Vận hành máy thi công  nền từ năm 2019-2021); 
3.3.03
Bảng thanh toán giờ giảng cho giáo viên từ 2019-2021).
4
3.4.01
Danh sách giáo cơ hữu dạy các môn chuyên môn ngành, nghề Vận hành máy thi công nền từ 2019-2021); 
3.4.02
Danh sách giáo cơ hữu dạy các môn chuyên môn ngành, nghề Vận hành máy thi công nền có tham gianghiên cứu khoa học, hội thi thiết bị tự làm từ 2019-2021); 
3.4.03
Văn bản/tài liệu/hình ảnh thể hiện nhà giáo tham gia nghiên cứu khoa học, hội thi thiết bị tự làm từ 2019-2021);
5
3.5.01
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giáo viên của trường từ 2019-2021)

3.5.02
Danh sach GV nghề Vận hành máy thi công nền tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy từ 2019-2021 và quyết định cử đi học tập, bồi dưỡng) 

3.5.03
Báo cáo kết quả  các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy của các giáo viên nghề đã tham gia  từ 2019-2021)

3.4.01
Danh sách trích ngang giáo viên cơ hữu dạy các môn chuyên môn  nghề Vận hành máy thi công nền năm 2016 – 2020; 

3.4.02 
Quyết định giáo viên đi thực tế tại các DN; 
3.4.03 
Danh sách trích ngang giáo viên cơ hữu đi thực tế tại các DN; 
3.4.04 
Báo cáo kết quả giáo viên đi thực tế tại các DN)
7
3.7.01
Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý tổ chức thực hiện chương trình Vận hành máy thi công nền năm 2016 - 2020); 
3.7.02
Hồ sơ đội ngũ cán bộ quản lý trực tiếp tổ chức thực hiện chương trình Vận hành máy thi công nền năm 2016 - 2020)
3
3.7.01
Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý tổ chức thực hiện chương trình Vận hành máy thi công nền năm 2016 - 2020); 
8
3.8.01
Phiếu tự đánh giá phân loại công chức, viên chức và nhận xét năm 2016 – 2020); 
3.8.02
Kết quả đánh giá phân loại công chức, viên chức năm 2016 – 2020)
4
1
4.1.01
Chương trình đào tạo nghề Vận hành máy thi công nền trình độ trung cấp lựa chọn theo QĐ số 761/QĐ-TCDN ngày 11/12/2012 của TCDN và Quyết định lựa chọn số 1097/QĐ-TrCĐN-ĐT ngày 23/12/2013của Hiệu trưởng)

4.1.02
Bộ hồ sơ xây dựng chương trình nghề Vận hành máy thi công nền,trình độ trung cấp năm 2019) 

4.1.03
Chương trình đào tạo nghề Vận hành máy thi công nền .trình độ trung cấp xây dựng năm 2019 và quyết định ban hành).

4.1.04
Bộ hồ sơ xây dựng chương trình nghề Vận hành máy thi công nền, trình độ trung cấp năm 2020) 

4.1.05
Chương trình đào tạo nghề Vận hành máy thi công nền .trình độ trung cấp xây dựng năm 2020 và quyết định ban hành).

4.1.02
Bộ hồ sơ xây dựng chương trình nghề Vận hành máy thi công nền, trình độ trung cấp năm 2019) 

4.1.03
Chương trình đào tạo nghề Vận hành máy thi công nền .trình độ trung cấp xây dựng năm 2019 và quyết định ban hành). 

4.1.04
Bộ hồ sơ xây dựng chương trình nghề Vận hành máy thi công nền, trình độ trung cấp năm 2020) 

(4.1.05
Chương trình đào tạo nghề Vận hành máy thi công nền trình độ trung cấp xây dựng năm 2020 và quyết định ban hành)

4.2.01
Phiếu khảo sát ý kiến từ các doanh nghiệp về chất lượng các hoạt động đào tạo của trường năm 2019- 2020); 
4.1.01
Chương trình đào tạo nghề Vận hành máy thi công nền trình độ trung cấp lựa chọn theo QĐ số 761/QĐ-TCDN ngày 11/12/2012 của TCDN và Quyết định lựa chọn số 1097/QĐ-TrCĐN-ĐT ngày 23/12/2013 của Hiệu trưởng).

4.1.03
Chương trình đào tạo nghề Vận hành máy thi công nền trình độ trung cấp  ban hành  năm 2019 và quyết định ban hành), 

4.1.05
Chương trình đào tạo nghề Vận hành máy thi công nền trình độ trung cấp xây dựng năm 2020 và quyết định ban hành)

6

4.2.01
Phiếu khảo sát ý kiến từ các doanh nghiệp về chất lượng các hoạt động đào tạo của trường năm 2019- 2020)

.4.1.01
Chương trình đào tạo nghề Vận hành thi công nền trình độ trung cấp  lựa chọn theo QĐ số 761/QĐ-TCDN ngày 11/12/2012 của TCDN và Quyết định lựa chọn số 1097/QĐ-TrCĐN-ĐT ngày 23/12/2013 của Hiệu trưởng). 

4.1.03
Chương trình đào tạo nghề vận hành máy thi công nền trình độ trung cấp xây dựng năm 2019 và quyết định ban hành),  

4.1.05
Chương trình đào tạo nghề Vận hành máy thi công nền trình độ trung cấp xây dựng năm 2020 và quyết định ban hành)  

4.2.01
Phiếu khảo sát ý kiến từ các doanh nghiệp về chất lượng các hoạt động đào tạo của trường năm 2019- 2020)
4.1.01
Chương trình đào tạo nghề Vận hành máy thi công nền trình độ trung cấp lựa chọn theo QĐ số 761/QĐ-TCDN ngày 11/12/2012 của TCDN và Quyết định lựa chọn số 1097/QĐ-TrCĐN-ĐT ngày 23/12/2013 của Hiệu trưởng). 

4.1.03
Chương trình đào tạo nghề Vận hành máy thi công nền trình độ  trung cấp ban hành  năm 2019 và quyết định ban hành),   

8

4.1.05
Chương trình đào tạo nghề Vận hành máy thi công nền trình độ trung cấp xây dựng năm 2020 và quyết định ban hành)

4.2.01

Phiếu khảo sát ý kiến từ các doanh nghiệp về chất lượng các hoạt động đào tạo của trường năm 2019- 2020)  

4.1.01
Chương trình đào tạo nghề Vận hành máy thi công nền trình độ trung cấp lựa chọn theo QĐ số 761/QĐ-TCDN ngày 11/12/2012 của TCDN và Quyết định lựa chọn số 1097/QĐ-TrCĐN-ĐT ngày 23/12/2013của Hiệu trưởng)

4.1.03
Chương trình đào tạo nghề Vận hành máy thi công nền trình độ trung cấp được xây dựng năm 2019 và quyết định ban hành)

9

4.2.01
Phiếu khảo sát ý kiến từ các doanh nghiệp về chất lượng các hoạt động đào tạo của trường năm 2020- 2021).
.4.6.01
Phiếu khảo sát ý kiến: người học, nhà giáo dạy nghề Vận hành máy thi công nền, các cơ sở dạy nghề vận hành máy thi công nền năm 2021)

4.1.05
Chương trình đào tạo nghề Vận hành máy thi công nền trình độ trung cấp xây dựng năm 2020 và quyết định ban hành)

4
4.1.01
Chương trình đào tạo nghề Vận hành máy thi công nền trình độ trung cấp lựa chọn theo QĐ số 761/QĐ-TCDN ngày 11/12/2012 của TCDN và Quyết định lựa chọn số 1097/QĐ-TrCĐN-ĐT ngày 23/12/2013của Hiệu trưởng)

4.1.03
Chương trình đào tạo nghề Vận hành máy thi công nền trình độ trung cấp xây dựng năm 2019 và quyết định ban hành), 
4.1.05
Chương trình đào tạo nghề Vận hành máy thi công nền trình độ trung cấp xây dựng năm 2020 và quyết định ban hành)

4.2.01
Phiếu khảo sát ý kiến từ các doanh nghiệp về chất lượng các hoạt động đào tạo của trường năm 2019- 2021)  

4.8.01
Chương trình đào tạo nghềVận hành máy thi công nền  trình độ SC, trình độ TC và Quyết định phê duyệt).
4.1.03
Chương trình đào tạo nghề Vận hành máy thi công nền trình độ trung cấp xây dựng năm 2019 và quyết định ban hành); (4.1.05- Chương trình đào tạo nghề Vận hành máy thi công nền trình độ trung cấp xây dựng năm 2020 và quyết định ban hành)
4.9.01 
Danh mục giáo trình dùng cho các môn học/môđun  của nghề Vận hành máy thi công nền, trình độ trung cấp của trường);
4.9.02 
Bản in giáo trình các môn học/mô đun của nghề Vận hành máy thi công nền, trình độ trung cấp.); 
4.8.03
Bản in giáo trình các môn học/mô đun nghề Vận hành máy thi công nền, trình độ trung cấp  được lựa chọn của TCDN và Quyết định lựa chọn số 1097/QĐ-TrCĐN-ĐT ngày 23/12/2013của Hiệu trưởng)

4.1.03
Chương trình đào tạo nghề Vận hành máy thi công nền trình độ trung cấp xây dựng năm 2019 và quyết định ban hành); 
4.1.05
Chương trình đào tạo nghề Vận hành máy thi công nền trình độ trung cấp xây dựng năm 2020 và quyết định ban hành)

9
4.9.01 
Danh mục giáo trình dùng cho các môn học/môđun  của nghề Vận hành máy thi công nền, trình độ trung cấp của trường); 

4.9.02 
Bản in giáo trình các môn học/mô đun của nghề Vận hành máy thi công nền, trình độ trung cấp.); 
4.8.03
Bản in giáo trình các môn học/mô đun nghề Vận hành máy thi công nền, trình độ trung cấp  được lựa chọn của TCDN và Quyết định lựa chọn số 1097/QĐ-TrCĐN-ĐT ngày 23/12/2013 của Hiệu trưởng).

4.10.01
Quyết định ban hành giáo trình do nhà trường biên soạn theo chương trình tháng 4 năm 2019; Quyết định lựa chọn giáo trình quốc gia nghề vận hành máy thi công nền năm 2013)

4.9.01
Danh mục giáo trình dùng cho các môn học/môđun  của nghề Vận hành máy thi công nền, trình độ trung cấp của trường năm 2020).

4.11.01
Bộ hồ sơ biên soạn giáo trình nghề vận hành máy thi công nền trình độ trung cấp năm 2020)
4.11.02 
Phiếu khảo sát học sinh, cán bộ giáo viên và doanh nghiệp về bộ giáo giáo trình ban hành năm 2020)
4.11.01
Bộ hồ sơ biên soạn giáo trình nghề vận hành máy thi công nền trình độ trung cấp năm 2020). 

4.9.01
Danh mục giáo trình dùng cho các môn học/môđun  của nghề Vận hành máy thi công nền, trình độ trung cấp của trường năm 2020). 
4.11.02
Phiếu khảo sát học sinh, cán bộ giáo viên và doanh nghiệp về bộ giáo giáo trình ban hành năm 2020). 
4.12.01 
Bản in giáo trình của các môn học và mô đun ban hành năm 2020)
5
1
5.1.01 
Bản đồ hiện trạng cơ sở 1 của nhà trường); 
5.1.02 
Sơ đồ các khu xưởng thực hành dùng cho nghề Vận hành máy thi công nền); 
5.1.03 
Hồ sơ hoàn công các công trình dùng cho nghề Vận hành máy thi công nền).
5.1.04
Quyết định số 1054/QĐ-BNN-XD ngày 19/5/2009 về việc phê duyệt báo cáo KTKT xây dựng trạm biến áp 560KVA-35/0.4KV và đường dây 0.4KV);
5.1.05
Quyết định số 89/QĐ-TrCĐN-QT ngày 02/12/2010 về việc phê duyệt Thiết kế BVTC-DT đường dây 35KV-Trạm biến áp 180KVA-35/0,4KV , đường dây 0,4 cơ sở 2); (5.1.06– Sơ đồ hệ thống điện của trường);

5.1.07 
Quyết định số 2611/QĐ-BNN-TL ngày 16/9/2009 của Bộ NN&PTNT phê duyệt Báo cáo KTKT xây dựng công trình Dự án Nâng cấp, xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch); 

5.1.08 
Hồ sơ thiết kế, lắp đặt hệ thống cấp nước cho các hạng mục công trình). 

5.1.09.
Danh mục thiết bị đào tạo tại các phòng học nghề Vận hành máy thi công nền)
5.1.10
Báo cáo của khoaCơ khí động lực đánh giá về  mức độ đáp ứng về số lượng phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa cho nghề Vận hành máy thi công nền từ 2019-2021)

2
5.2.01
Bảng danh mục thiết bị đào tạo nghề Vận hành máy thi công nền năm 2020); 
5.2.02
Bảng so sánh, đối chiếu danh mục thiết bị đào tạo nghề Vận hành máy thi công nền với danh mục thiết bị đàotạo do Bộ LĐTBXH ban hành).

5.2.03
Báo cáo việc quản lý, sử dụng tài sản cố định của khoa Cơ khí động lực từ 2019-2021.)
5.2.04
Các Biên bản kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng tài sản  có liên quan tới nghề Vận hành máy thi công nền từ 2019-2021)
5.2.01
Bảng danh mục thiết bị đào tạo nghề Vận hành máy thi công nền năm 2020);
5.2.02
Bảng so sánh, đối chiếu danh mục thiết bị đào tạo nghề Vận hành máy thi công nền. với danh mục thiết bị đào tạo do Bộ LĐTBXH ban hành)
3
5.3.01
Bảng thống kê HSSV nghề Vận hành máy thi công nền. từ 2019-2021)
2.2.04
Thời khóa biểu hàng năm từ 2019-2021)

5.2.04
Các Biên bản kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng tài sản  có liên quan tới nghề Vận hành máy thi công nền từ 2019-2021)

4
5.4.01 
Bản vẽ bố trí các trang thiết bị nghề Vận hành máy thi công nền trong các phòng và Gara xe máy).
5.4.02 
Sổ  quản lý thiết bị, máy)
5.4.03 
Kế hoạch bảo dưỡng và sửa chữa trang thiết bị, máy từ năm 2016 đến năm 2020)

5
5.5.01 
Sổ định mức vật tư học tập nghề vận hành máy thi công nền từ năm 2019 đến 2021
5.5.02 
Dự trù vật tư học tập nghề vận hành máy thi công nền các năm từ 2019 đến 2021)
5.5.03 
Sổ xin cấp vật tư học tập nghề Vận hành máy thi công nền năm 2019 – 2021; Phiếu cấp duyệt vật tư học tập các năm 2019 đến 2021)
6
5.6.01
Danh mục giáo trình môn học/mô đun các nghề và trình độ đào tạo);  
5.6.02 
Bản in giáo trình các môn học/mô đun các các nghề vàtrình đô đào tạo)

5
5.6.03
Danh mục sách, tài liệu tại thư viện), số giáo trình và tài liệu điện tử là 3.578 (5.6.04- Danh mục các giáo trình tài liệu điện tử tại thư viện)
5.3.01
Bảng thống kê HS nghề Vận hành máy thi công nền  từ 2019-2021)
7
5.7.01
Danh mục thiết bị của thư viện).
5.7.02
Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông, Hợp đồng lưu trữ Website, Hợp đồng cung cấp và lắp đặt trang thiết bị tin học và mạng)
5.7.03 
Phần mềm thư viện và ngôn ngữ hóa)
5.7.04 
Báo cáo hoạt động của thư viện từ 2014-2016)
6
1
6.1.01
Các tài liệu phục vụ công tác tuyển sinh hàng năm).
6.1.02 
Kế hoạch học tập, sinh hoạt đầu khoá từ 2019-2021)

6.1.03
Các tài liệu cung cấp cho HSSV mới nhập học)
6.1.04 
Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch tuần giáo dục đầu khóa các năm 2019- 2021 của nhà trường).
2
6.2.01
Danh sách được cấp chế độ ưu đãi từ 2019-2021); 
6.2.02 
Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập theo từng học kỳ và danh sách HSSV được hưởng từ năm 2019-2021)
6.2.03
Quyết định số 532/QĐ-TrCĐN-QLHSSV ngày 21/7/2014 về việc miễn giảm học phí cho HSSV); 
6.2.04
Danh sách HSSV được miễm giảm học phí từ 2014-2019)
(6.2.05 
Quy chế tài chính nội bộ từ năm 2019-2021 và Quyết định ban hành)

(6.2.06
Quy chế hoạt động của Hội khuyến học và Quyết định ban hành)
(6.2.07
Quyết định khen thưởng cho HSSV có thành tích cao trong học tập, rèn luyện và danh sách kèm theo từ 2019-2021); 

(6.2.08
Quyết định hỗ trợ cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn có thành tích cao trong học tập, rèn luyện và danh sách kèm theo từ 2019-2021).
…(6.1.0-
Các tài liệu phục vụ công tác tuyển sinh hàng năm); 
(6.1.03
Các tài liệu cung cấp cho HSSV mới nhập học); 
(6.2.09 
Một số hình ảnh về việc tư vấn việc làm và tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong và ngoài nước tại trường từ 2014-2019)
3
…(6.3.01
-Các Văn bản Hợp đồng, thỏa thuận với các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước về việc tư vấn và tuyển dụng lao động);
(6.3.02
Thông báo tuyển dụng lao động từ 2019-2021); 
(6.2.09
Một số hình ảnh về việc tư vấn việc làm và tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong và ngoài nước tại trường từ 2019-2021); 
(6.3.03
Danh sách các đại diện của các doanh nghiệp trong và ngoài nước tư vấn việc làm và tuyển dụng lao động tại trường từ 2019-2021)
(6.3.04
Danh sách HSSV nghề Vận hành máy thi công nền  đăng ký và có việc làm từ 2019-2021);
4
(6.4.01
Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao cho HSSV từ 2016-1018).
(6.4..02
Kế hoạch tổ chức các hoạt động xã hội cho HSSV từ 2019-2021).
(6.4.03 
Báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động phong trào trong HSSV từ 2019-1019).

(6.4.04 
Quyết định khen thưởng các hoạt động phong trào trong HSSV từ 2019-1019).
7
1
(7.1.01
Kế hoạch khảo sát thu thập thông tin về các hoạt động đào tạo của trường từ 2019-2021).
(7.1.02
Danh sách các đơn vị sử dụng lao động được thu thập thông tin từ 2019-2021).

(7.1.03
Phiếu khảo sát thu thập thông tin các đơn vị sử dụng lao động từ 2019-2021);.
(7.1.04
Báo cáo kết quả khảo sát thu thập thông tin về các hoạt động đào tạo từ 2019-2021).

(7.1.01
Kế hoạch khảo sát thu thập thông tin về các hoạt động đào tạo của trường từ 2019-2021); (7.2.01- Phiếu điêu tra việc làm của HSSV đã tốt nghiệp từ 2019-2021); 

2
(7.2.02
Báo cáo kết quả điêu tra việc làm của HSSV đã tốt nghiệp từ 2019-2021); 

(7.2.03
Quyết định công nhận tốt nghiệp và danh sách HSSV đã tốt nghiệp từ 2014-2019)

.(7.2.04-
Quyết định công nhận tót nghiêp và danh sách kèm theo các năm 2019-2021)
(7.2.05
Báo cáo kết quả lần vết năm 2019-2021)
(7.1.01
Kế hoạch khảo sát thu thập thông tin về các hoạt động đào tạo của trường từ 2019-2021); 

3
(7.3.02
Phiếu khảo sát thu thập thông tin cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức từ 2019-2021); 
7
(7.3.03
Danh sách cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chứcđược thu thập thông tin từ 2019-2021); 
(7.1.04
Báo cáo kết quả khảo sát thu thập thông tin về các hoạt động đào tạo từ 2019-2021)
(9.1.01
Kế hoạch khảo sát thu thập thông tin về các hoạt động đào tạo của trường từ 2019-2021); 
4
(7.4.01
Phiếu khảo sát thu thập thông tin HS đang học năm cuối của trường từ 2019-2021); 
(7.4.02
Danh sách HSđược thu thập thông tin từ 2019-2021); 
(5.3.01
Bảng thống kê HS nghề Vận hành máy thi công nền từ 2019-2021); 
(7.1.04
Báo cáo kết quả khảo sát thu thập thông tin về các hoạt động đào tạo từ 2019-2021).
5
(7.5.04
Quyết định thành lập HĐKĐ năm 2021);

(7.5.05
Kế hoạch tự KĐ CTĐT nghề Vận hành máy thi công nền, trình độtrung cấp. năm 2021); 
(7.5.06
Báo cáo tự KĐCTĐT nghề Vận hành máy thi công nền, trình độ trung cấp năm 2021)

(9.4.03
Báo cáo tự kiểm định chất lượng CTĐT nghề Vận hành máy thi công nền, trình độ trung cấp từ 2019-2021).
(1.1.07
Bộ hồ sơ rà soát, điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ của trường từ năm 2019-2021).
(7.1.01
Kế hoạch khảo sát thu thập thông tin về các hoạt động đào tạo của trường từ 2019-2021); 

(7.2.01
Phiếu điêu tra việc làm của HSSV đã tốt nghiệp từ 2019-2021);
(7.2.02
Báo cáo kết quả điêu tra việc làm của HSSV đã tốt nghiệp từ 2019-2021);
(7.2.03
Quyết định công nhận tốt nghiệp và danh sách HSSV đã tốt nghiệp từ 2014-2019).

(7.2.04     
Quyết định công nhận tốt nghiêp và danh sách kèm theo các năm 2019-2021)
(7.2.05
Báo cáo kết quả lần vết năm 2019-2021)
(7.1.01
Kế hoạch khảo sát thu thập thông tin về các hoạt động đào tạo của trường từ 2019-2021); 
(7.1.02

Danh sách các đơn vị sử dụng lao động được thu thập thông tin từ 2019-2021).
(7.1.03

Phiếu khảo sát thu thập thông tin các đơn vị sử dụng lao động từ 2019-2021)
(7.1.04

Báo cáo kết quả khảo sát thu thập thông tin về các hoạt động đào tạo từ 2019-2021)
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